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MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.
Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu. 
Chương này được số hóa dưới dạng các biểu mẫu trên Hệ thống (webform). Chủ đầu tư, tổ chuyên gia nhập các nội dung thông tin vào E-BDL trên Hệ thống.
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể:
- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF/Word và đăng tải trên Hệ thống; 
- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư, tổ chuyên gia cần nhập thông tin vào các webform tương ứng; 
- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư, tổ chuyên gia chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống.
Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư, tổ chuyên gia nhập, Hệ thống tự động tạo ra các biểu mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá.
Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT.
Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư, tổ chuyên gia và nhà thầu cần nhập các thông tin vào webform tương ứng phù hợp với gói thầu để lập E-HSMT, E-HSDT trên Hệ thống.
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa (nếu có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word/CAD do Chủ đầu tư, tổ chuyên gia chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống.
Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.
Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.
Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.
Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư, tổ chuyên gia nhập các nội dung thông tin vào Điều kiện cụ thể của hợp đồng trên Hệ thống.
Phần 3B. THỎA THUẬN KHUNG (Áp dụng đối với mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung)
Chương VI. Điều kiện chung của thỏa thuận khung
Chương VII. Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung
	Chương VIII. Thỏa thuận khung
Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Phần này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực. 
[bookmark: _Toc438270254][bookmark: _Toc438366661]Phần này bao gồm tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư, tổ chuyên gia chuẩn bị theo mẫu.

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU
Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU
	1. Phạm vi gói thầu 
	1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. 
1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định tại E-BDL. 

	2. Giải thích từ ngữ trong đấu thầu qua mạng
	2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định trong E-TBMT trên Hệ thống.
2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động.
2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7).

	3.	Nguồn vốn
	Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại E-BDL.

	4.	Hành vi bị cấm 
	4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.
4.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức.
4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây:
a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị E-HSDT hoặc rút E-HSDT để một bên trúng thầu;
b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;
c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ E-HSDT hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu.
4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây:
a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu;
b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.
4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây:
a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;
b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, nhà thầu trong lựa chọn nhà thầu;
c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với hoạt động đấu thầu;
d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu;
đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng.
4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây:
a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư không đúng quy định của Luật Đấu thầu;
b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định E-HSMT đối với cùng một gói thầu;
c) Tham gia đánh giá E-HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;
[bookmark: tvpllink_vschxswiyw_1]d) Cá nhân thuộc chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu tham dự thầu;
đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa do nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định E-HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện hợp đồng;
e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó;
[bookmark: tc_19][bookmark: tc_20][bookmark: tc_21]g) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong E-HSMT, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 44 và khoản 1 Điều 56 của Luật Đấu thầu;

[bookmark: tc_24][bookmark: tc_25][bookmark: tc_26][bookmark: tc_27][bookmark: tc_28][bookmark: tc_29][bookmark: tc_30]4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 77, khoản 11 Điều 78,  khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 2 Điều 82 của Luật Đấu thầu, bao gồm:
a) Nội dung E-HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định;
b) Nội dung E-HSDT; nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT của Chủ đầu tư và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT; báo cáo của chủ đầu tư, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu; tài liệu ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng E-HSDT trước khi được công khai theo quy định;
c) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;
d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định chứa nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây:
a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng;
b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong E-HSDT mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận;
c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm a khoản này;
d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm b khoản này mà vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng.

	[bookmark: _Hlk164263405]5.	Tư cách hợp lệ của nhà thầu
	[bookmark: dieu_5]5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Hạch toán tài chính độc lập;
b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL;
d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;
đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;
b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c và d Mục 5.1 E-CDNT.
5.3. Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được tham dự thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;
b) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ Mục 5.1 E-CDNT.
5.4.  Đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng thuộc dự toán mua sắm, việc áp dụng mua hàng hóa từ nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực được tham dự thầu quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thực hiện theo E-BDL. 

	6.	Nội dung của E-HSMT 

	6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3A (hoặc Phần 3B), Phần 4 cùng với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây:
Phần 1. Thủ tục đấu thầu:
- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:
- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.
Phần 3A. Điều kiện hợp đồng[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung thì bỏ phần này.] 

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
Phần 3B. Thỏa thuận khung[footnoteRef:2] (Áp dụng đối với mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung) [2:  Trường hợp không áp dụng mua sắm tập trung hoặc có áp dụng nhưng không sử dụng thỏa thuận khung thì bỏ phần này.] 

- Chương VI. Điều kiện chung của thỏa thuận khung;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung;
- Chương VIII. Thỏa thuận khung;
Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng.
6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá. 
6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp.

	7.	Sửa đổi, làm rõ E-HSMT 
	7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư đăng tải quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu; đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 
7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Chủ đầu tư thông qua Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để Chủ đầu tư xem xét, xử lý. Chủ đầu tư tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT.
7.3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu. 
7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. Trường hợp xảy ra các sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi E-HSMT, thời điểm đóng thầu và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu.
7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại E-BDL. Chủ đầu tư đăng tải thông báo tổ chức hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống; tất cả các nhà thầu quan tâm được tham dự hội nghị tiền đấu thầu mà không cần phải thông báo trước cho Chủ đầu tư. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu.
7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi E-HSMT.
7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu.

	8.	Chi phí dự thầu
	E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Chủ đầu tư đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

	9.	Ngôn ngữ của E-HSDT

	E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalô…) có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).

	10. Thành phần của E-HSDT 
	E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau:
10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT; 
10.2. Thỏa thuận liên danh được Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên danh);
10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT;
10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT; 
10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT;
10.6. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT;
10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại Mục 12 E-CDNT (nếu có);
10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.  

	11. Đơn dự thầu và các bảng biểu  
	Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu được Hệ thống trích xuất để hoàn thành E-HSDT.

	12. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT

	12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét. 
12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để tổ chuyên gia có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III.

	13.	 Giá dự thầu và giảm giá

	Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa không phải là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, Hệ thống trích xuất như sau:
13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này:
a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa tính giảm giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Hệ thống tự động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự thầu. 
b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu;
c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng.
d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV. 
13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây:
a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham dự).
b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform trên Hệ thống. 
13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy định tại khoản 11 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL.Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, Hệ thống trích xuất như sau:
13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này:
a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện khối lượng công việc mà nhà thầu chào theo khả năng cung cấp (chưa tính giảm giá). Hệ thống tự động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự thầu. 
b) Một hoặc các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và một hoặc các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu;
c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng.
d) Nhà thầu nộp E-HSDT cho các công việc mà nhà thầu có khả năng cung cấp trong số các công việc nêu trong E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho các công việc này trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV. 
13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu, trong mỗi phần nhà thầu có thể chào đủ số lượng, hạng mục theo yêu cầu của E-HSMT đối với phần đó hoặc chào theo số lượng, hạng mục mà nhà thầu có khả năng cung cấp (không đủ số lượng theo E-HSMT đối với phần đó). Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây:
a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham dự).
b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform trên Hệ thống.
13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các công việc theo khối lượng công việc nhà thầu đã chào. Trường hợp E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy định tại khoản 11 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL.

	14.	 Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán
	Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

	15. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan
	15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT.
15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại..
15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu.
15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm[footnoteRef:3], lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. [3:  Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa…] 

15.5. Nhà thầu phải kê khai xuất xứ của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.
15.6. Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa thực hiện theo Mẫu số 01A, 01B, 01C Chương IV. Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam; nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu chào hàng hóa không phải là xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
15.7. Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
[bookmark: _Hlk172639604]15.8. Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV). Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B Chương IV so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh giá, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Mẫu số 10B Chương IV không tồn tại trên thị trường.
15.9. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. 
15.10. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL.
15.11. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Chủ đầu tư quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V. 

	16. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 
	16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. Trường hợp được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ. 
16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL.
16.3. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự sơ tuyển thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình.

	17.	 Thời hạn có hiệu lực của E-HSDT 
	17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại E-BDL. 
17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, Chủ đầu tư có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Chủ đầu tư. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống.

	18. Bảo đảm dự thầu 



	18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì thực hiện theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh và đính kèm khi nộp E-HSDT. Đối với bảo lãnh dự thầu điện tử, nhà thầu chọn bảo lãnh dự thầu điện tử được phát hành, lưu trữ trên Hệ thống. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 
Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:
a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả;
b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên  chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.
18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định cụ thể tại E-BDL, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, bảo đảm dự thầu của nhà thầu tương ứng với giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu sau khi giảm giá (nếu có) với tỷ lệ bảo đảm dự thầu quy định tại E-BDL. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo đảm dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).
18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký (ký số đối với bảo lãnh dự thầu điện tử) hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). 
18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu theo thời hạn quy định tại E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực.
18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) cho Chủ đầu tư: 
a) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu;
b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây:
- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;
[bookmark: tc_14]- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu; 
[bookmark: tc_16]- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng; 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thoả thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng.
18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu.
18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây:
a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì Chủ đầu tư được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự;
b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự.
Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm.
18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.2 E-CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không phải đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư) hoặc thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT (thời gian có hiệu lực của thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh là số ngày được quy định trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu và được tính từ ngày thực hiện đối chiếu tài liệu). Trường hợp nhà thầu chọn áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh khi đối chiếu tài liệu nhưng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của nhà thầu không đáp ứng quy định tại Mục 18.3 E-CDNT thì nhà thầu phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư) với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng, kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng). Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này.
18.9. Đối với gói thầu đấu thầu trước, bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL.

	19. Thời điểm đóng thầu
	19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT. 
19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn.

	20.	 Nộp, rút và sửa đổi E-HSDT  
	20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh. 
20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT được sửa đổi. Trường hợp nhà thầu không nộp lại E-HSDT thì E-HSDT đã nộp trước thời điểm E-HSMT được sửa đổi sẽ không được mở, xem xét, đánh giá.
20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp rút E-HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT thì nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm dự thầu, bị đánh giá là không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu và không được tiếp tục đánh giá E-HSDT. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu. 
20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống (ngoại trừ E-HSDT của nhà thầu đã nộp trước thời điểm sửa đổi E-HSMT và nhà thầu không nộp E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT được sửa đổi) đều được mở thầu để đánh giá.

	21. Mở thầu
	21.1. Chủ đầu tư phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp có 01 nhà thầu nộp E-HSDT, Chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo quy định tại khoản 5 Điều 140 của Nghị định  số 214/2025/NĐ-CP; Trường hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng (hủy E-TBMT này và đăng tải E-TBMT mới) theo quy định tại khoản 4 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
a) Thông tin về gói thầu:
- Số E-TBMT;
- Tên gói thầu;
- Tên Chủ đầu tư;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu;
- Loại hợp đồng;
- Thời điểm hoàn thành mở thầu;
- Tổng số nhà thầu tham dự.
b) Thông tin về các nhà thầu tham dự:
- Tên nhà thầu;
- Giá dự thầu;
- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);	
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) (Hệ thống tự động tính trên cơ sở tính toán lại chi phí dự phòng sau khi giảm giá);
- Giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu;
- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT;
- Thời gian thực hiện gói thầu;
- Các thông tin liên quan khác (nếu có).
c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các thông tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này. 

	22. Bảo mật
	22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu.
22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, thành viên tổ chuyên gia về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

	23. Làm rõ E-HSDT

	23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của Chủ đầu tư, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ thể đã được đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu.  Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội dung về tính hợp lệ của E-HSDT (trừ nội dung về tư cách hợp lệ), đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu
23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Chủ đầu tư được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. 
23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Chủ đầu tư và nhà thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Chủ đầu tư phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT.
23.4. Nhà thầu không thể tự làm rõ E-HSDT sau thời điểm đóng thầu.
23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có nội dung chưa rõ thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT.
23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu.
23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT.

	24. Các sai khác, đặt điều kiện và bỏ sót nội dung
	24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT; 
24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT;
24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT.

	25. Xác định tính đáp ứng của E-HSDT
	25.1. Tổ chuyên gia sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT. 
25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong E-HSDT mà:
a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng;
b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT.
25.3. Tổ chuyên gia phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo quy định tại Mục 15 E-CDNT và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản.
25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT nhằm làm cho E-HSDT đó đáp ứng cơ bản E-HSMT.

	26. Sai sót không nghiêm trọng
	26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT.
26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của Chủ đầu tư.
26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, Chủ đầu tư, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT.


	27.	 Nhà thầu phụ 

	27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện các dịch vụ liên quan. 
27.2. Trường hợp có yêu cầu dịch vụ liên quan quy định tại Mẫu số 01D Chương IV, Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu được sử dụng nhà thầu phụ. Việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ thực hiện theo Mẫu số 09A Chương IV.
27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).
27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ liên quan.
27.5. Nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì bị xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
27.6. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này có tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu mà nhà thầu đã trúng thầu và các công việc tư vấn này bao gồm: thẩm định giá; giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định; lập, thẩm định E-HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; thẩm định kết quả sơ tuyển (nếu có), kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu.

	28. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
	28.1. Nguyên tắc ưu đãi:
a) Nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi trong đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc trong đánh giá về tài chính thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi có lợi nhất cho nhà thầu tương ứng với từng nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc đánh giá về tài chính.
b) Trường hợp tất cả các nhà thầu tham dự thầu đều được hưởng ưu đãi như nhau hoặc tất cả các nhà thầu đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì không cần tính ưu đãi để so sánh, xếp hạng.
c) Nhà thầu phải chứng minh nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu. 
d) Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên.
28.2. Đối với hàng hóa quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu, việc xác định hàng hóa được ưu đãi được thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, không xác định theo quy định tại Mục 28.3 E-CDNT;
28.3. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng E-HSDT: 
Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên trong giá hàng hóa.  Việc xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có thể áp dụng công thức trực tiếp hoặc công thức gián tiếp sau:
Công thức trực tiếp: D (%)  =  G*/G x 100%
Công thức gián tiếp: D (%)  =  (G - C)/G x 100%
Trong đó:
G*: Là chi phí sản xuất trong nước 
G: Là giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; đối với nhà thầu là nhà sản xuất thì G là giá xuất xưởng (giá EXW) của hàng hóa
C: Là giá trị của các chi phí nhập ngoại, không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu
D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 30% thì hàng hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại các điều  6, 7, 8, 9, 10 và 11 của  Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
28.4. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL.
28.5. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi theo Mẫu số 15A và 15B hoặc 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được coi là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. Trường hợp nhà thầu đã kê khai ưu đãi theo Mẫu số 15A và 15B hoặc 15C Chương IV nhưng không đính kèm các tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu để xem xét, đánh giá ưu đãi. Trường hợp các nhà thầu chào hàng hóa có cùng ký mã hiệu (nếu có), hãng sản xuất, năm sản xuất, xuất xứ Việt Nam nhưng có nhà thầu kê khai, có nhà thầu không kê khai hàng hóa này thuộc đối tượng ưu đãi thì chủ đầu tư quyết định cho các nhà thầu không kê khai ưu đãi được làm rõ để có cơ sở đánh giá ưu đãi đối với các hàng hóa này.
28.6. Trường hợp hàng hóa do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi.
28.7. Nhà thầu phải đính kèm tài liệu để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi.
28.8. Các ưu đãi khác theo quy định tại E-BDL.

	29. Đánh giá E-HSDT
	29.1. Tổ chuyên gia áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để đánh giá E-HSDT. 
29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, tổ chuyên gia chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT quy định tại Mục 29.3 hoặc Mục 29.4 Mục này cho phù hợp để đánh giá E-HSDT.
29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp nhất”):
a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III
- Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu đối với các nội dung: 
+ Tư cách hợp lệ của nhà thầu; 
+ Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.
Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu.
- Hệ thống tự động đánh giá về trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống của Nhà thầu.
- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh (đối với trường hợp liên danh). 
- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.
b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 Chương III
- Hệ thống tự động đánh giá các nội dung: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá, nhà thầu không phải đính kèm các tài liệu để chứng minh khi nộp E-HSDT.
- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự năng lực sản xuất hàng hóa: Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, năng lực sản xuất hàng hóa, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên webform và tài liệu đính kèm để đánh giá. 
- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt, tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu. 
- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật. 
c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính. 
d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực hiện theo quy định tại E-BDL;
đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải xếp hạng nhà thầu.
Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, danh sách xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ thấp đến cao giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) tính trên mỗi đơn vị hạng mục hàng hóa mà nhà thầu dự thầu.
e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp hạng lại nhà thầu. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT.
29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất”, các nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào và không có từ 02 nhà thầu trở lên cùng xếp thứ nhất).
a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu theo biên bản mở thầu trên Hệ thống, nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá E-HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất. 
b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT.
c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 29.3 E-CDNT.
d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT.
đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu tài liệu. 
Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.
29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT:
a) Đối với các nội dung Hệ thống đánh giá tự động bao gồm tư cách hợp lệ, nhà thầu không có nhân sự bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu "không đạt" ở nội dung này. Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt" khi Hệ thống đã đánh giá "không đạt". Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;  
b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên webform và thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp áp dụng thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) để đánh giá;
[bookmark: _Hlk155356944]c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự kê khai trên webform và file tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT. Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc nhà thầu không kê khai, kê khai không đầy đủ hợp đồng tương tự trên webform, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác (được cập nhật từ hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống) để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại; 
d) Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự chủ chốt khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt (nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự chủ chốt đã được thay thế một lần theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự chủ chốt khác nhưng phải bảo đảm nhân sự chủ chốt dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự chủ chốt đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu.
đ) Đối với xuất xứ của hàng hóa, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ E-HSDT;
e) Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá;
g) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi;
h) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT. Đối với các nội dung về tính hợp lệ, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ  kê khai thuế, nộp thuế, doanh thu bình quân hằng năm, kết quả hoạt động tài chính đã được Hệ thống đánh giá tự động là "đạt" theo thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT mà tổ chuyên gia đánh giá lại là "không đạt" thì tổ chuyên gia chỉnh sửa lại kết quả đánh giá từ "đạt" thành "không đạt". Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp hạng lại nhà thầu. Đối với thông tin về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, doanh thu bình quân hằng năm, kết quả hoạt động tài chính từ năm 2021 trở đi, chỉ đối chiếu nếu nhà thầu cập nhật thông tin mà không đối chiếu trong trường hợp các thông tin trên do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử.

	30. Đối chiếu tài liệu
	30.1. Nhà thầu được Chủ đầu tư mời vào đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư[footnoteRef:4] tổ chức đối chiếu tài liệu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm: [4:  Trường hợp trong hợp đồng ký giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có nội dung thuê đơn vị tư vấn thực hiện đối chiếu tài liệu thì tổ chuyên gia do đơn vị tư vấn thành lập còn phải thực hiện trách nhiệm đối chiếu tài liệu.] 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt hoặc Séc bảo chi theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT; 
b) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu về thuế trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm gần nhất phù hợp với số liệu về thuế của nhà thầu trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;
c) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu tài chính trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh tình hình tài chính theo quy định tại Mẫu số 08 Chương IV phù hợp với số liệu tài chính trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;
d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất);
đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự chủ chốt (nếu có): bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT;
e) Tài liệu khác (nếu có).
Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT.
30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối với số liệu về thuế, số liệu về tài chính từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT.
30.3. Chủ đầu tư gửi Thông báo mời đối chiếu tài liệu đến nhà thầu trên Hệ thống. Trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu phải ghi rõ thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (đối với bảo đảm dự thầu có giá trị dưới 50 triệu đồng), thời gian, địa điểm thực hiện đối chiếu tài liệu trên cơ sở bảo đảm nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị và đến đối chiếu tài liệu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

	31.	 Điều kiện xét duyệt trúng thầu 
	Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III. Trường hợp tại thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống thì Chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu thực hiện khôi phục trạng thái tham gia để được xét duyệt trúng thầu;
31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III;
31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III; 
31.4. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL;
31.5. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

	32. Hủy thầu
	32.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm:
a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT;
b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt đối với dự án hoặc thay đổi về mục tiêu, phạm vi mua sắm đối với dự toán mua sắm do sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước và các trường hợp bất khả kháng khác làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong E-HSMT;
c) E-HSMT không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;
d) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu;
đ) Hủy thầu theo quy định tại khoản 5 Điều 42 của Luật Đấu thầu.
32.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d Mục 32.1 E-CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
32.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày làm việc Chủ đầu tư phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại khoản 9 Điều 14 của Luật Đấu thầu.

	33.	 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
	33.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:
a) Thông tin về gói thầu:
- Số E-TBMT;
- Tên gói thầu;
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có);
- Tên Chủ đầu tư;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu;
- Loại hợp đồng;
- Thời gian thực hiện gói thầu;
b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:
- Mã số thuế;
- Tên nhà thầu;
- Giá dự thầu;
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
- Điểm kỹ thuật (nếu có);
- Giá đánh giá (nếu có);
- Giá trúng thầu;
- Thời gian thực hiện gói thầu.
- Thời gian thực hiện hợp đồng.
c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải đăng tải các thông tin sau:
- Tên hàng hóa;
- Công suất;
- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký mã hiệu, nhãn hiệu;
- Xuất xứ;
- Đơn giá trúng thầu.
d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.
33.2. Trường hợp có yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không trúng thầu, nhà thầu gửi đề nghị trên Hệ thống hoặc gặp trực tiếp chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà thầu.
33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 32.1 E-CDNT, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy thầu.

	34. Thay đổi khối lượng hàng hóa và dịch vụ
	34.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối lượng hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%.
34.2. Tùy chọn mua thêm: 
Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư với nhà thầu thỏa thuận mua bổ sung khối lượng hàng hóa, dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 39 của Luật Đấu thầu. Phần công việc mua bổ sung phải tương tự với phần công việc nêu trong hợp đồng đã ký kết và đã có đơn giá. Khối lượng hàng hóa, dịch vụ bổ sung này không được sử dụng để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia trách nhiệm thực hiện khối lượng bổ sung theo tùy chọn mua thêm thực hiện theo tỷ lệ phân chia công việc theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

	35. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng
	Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 16 Phần 4 cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng được tính kể từ ngày Chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống.

	36.	 Điều kiện ký kết hợp đồng  
	36.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.
36.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định trong E-HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu.
36.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

	37. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
	37.1. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo quy định tại Mục 5 E-ĐKC Chương VI. Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.
37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:
a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;
b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;
c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

	38. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

	38.1.  Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu
[bookmark: tc_89]a) Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị Hội đồng giải quyết kiến nghị, người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 89 của Luật Đấu thầu và các Điều 137, 138 và 139 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
b) Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Hội đồng giải quyết kiến nghị, Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL.
38.2.  Đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu quy định tại điểm d khoản 7 Điều 3 Luật Đấu thầu hoặc hoạt động lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, việc giải quyết kiến nghị thực hiện theo quy định tại E-BDL.


[bookmark: _Toc438532558][bookmark: _Toc438532572]

	Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU


	E-CDNT 1.1
	Tên Chủ đầu tư: ___ [Hệ thống tự động trích xuất].

	E-CDNT 1.2
	Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất].
Tên dự án/dự toán mua sắm: ___[Hệ thống tự động trích xuất]. 
Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục E-CDNT 18.2 Chương này.

	E-CDNT 3
	Nguồn vốn: __[Theo E-TBMT].

	[bookmark: _Hlk154655067]E-CDNT 5.1 (c)
	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:
- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Chủ đầu tư: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA; Địa chỉ Chủ đầu tư: Số 15 Cửa Bắc, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội;
+ Trường hợp nhà thầu, Chủ đầu tư là công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, nhà thầu được tham dự gói thầu của Chủ đầu tư nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu đó thuộc ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước.
+ Trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập, nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với Chủ đầu tư, trừ trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó; các đơn vị sự nghiệp công lập có cùng một cơ quan trực tiếp quản lý. 
+ Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư.
- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên, cụ thể như sau:
+ Tư vấn lập thiết kế: Không có;
+ Tư vấn thẩm định giá: Không có;
+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không có;
+ Tư vấn lập E-HSMT: Không có;
+ Tư vấn thẩm định E-HSMT: Không có;
+ Tư vấn đánh giá E-HSDT: Không có;
+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có;
+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Không có;
Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)[footnoteRef:5].  [5:  Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp.] 

   Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương.
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau:

Trong đó:
Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i;
Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i trong thỏa thuận liên danh;
n: Số thành viên tham gia trong liên danh.
- Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu khi chào thầu sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh quy định tại Mục này.

	E-CDNT 5.4
	Không áp dụng việc áp dụng mua hàng hóa từ nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực được tham dự thầu. 

	E-CDNT 7.5
	Hội nghị tiền đấu thầu: Không.

	E-CDNT 8
	Chi phí nộp E-HSDT:____ [Hệ thống tự trích xuất theo quy định hiện hành].

	E-CDNT 10.8
	Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:
- Các tài liệu theo yêu cầu tại Mục 3, Chương III. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Bảng kê khai thông số kỹ thuật (gồm đầy đủ thông tin) của nhà thầu thực hiện theo quy định trong HSMT;
- Các tài liệu kỹ thuật và biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.
- Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá:
+ Tất cả các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp theo Hợp đồng phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, được phép lưu hành ở Việt Nam, hàng hoá phải mới 100%.
+ Các chứng nhận chất lượng của hàng hóa,...
+ Không chấp nhận các thiết bị mà EVN/EVNNPT đã thông báo tạm dừng mua sắm tính đến thời điểm lựa chọn nhà thầu:
* Rơ le trung gian loại D-R của hãng Nieaf-Smitt theo văn bản số 4059/EVNNPT-KT ngày 13/10/2016 của EVNNPT;
* Sứ đỡ thanh cái 22kV, mã hiệu 35.1.1CPS của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ vật liệu Composit Sao Đỏ sản xuất tại Việt Nam theo văn bản số 21/EVNNPT-KT+AT+VT ngày 03/01/2018 của EVNNPT;
* Dao cách ly kiểu HCB-123 và HCB-245 của Siemens (India) (theo văn bản số 3140/EVNNPT-KT+PC+ĐT+QLĐT+QLXD ngày 11/9/2019).
* Biến điện áp 220kV WP 245 N2, Biến điện áp 110kV WN145 N2 của ABB (India) (theo văn bản số 1762/EVNNPT-KT ngày 19/5/2021).
* Biến dòng điện 500kV loại CTH-550 của GE (theo văn bản số 4770/EVNNPT-KT+QLĐT ngày 08/12/2022).
- Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Do đó trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT đối với các hàng hóa và dịch vụ là 10% (VAT 0% đối với các hạng mục License). Trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế theo quy định này
- Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 10% (0% đối với các hạng mục License). Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 10% (0% đối với các hạng mục License).
- Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc tại thời điểm xuất hóa đơn mà thuế VAT khác quy định nêu trên thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở giá trước thuế (là giá dự thầu không bao gồm thuế VAT).

	E-CDNT 12.1
	Nhà thầu không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.
[trường hợp chỉ cho phép đề xuất phương án kỹ thuật thay thế đối với phần công việc cụ thể của gói thầu thì phải nêu rõ các phần công việc mà nhà thầu được phép chào phương án kỹ thuật thay thế].

	E-CDNT 13.5
	Chào giá: 
- Theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) Chương IV.

	E-CDNT 15.10
	Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế): theo quy định tại Chương V (nếu có)

	E-CDNT 16.2
	Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: Không yêu cầu giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương 

	[bookmark: BDL_18_1]E-CDNT 17.1
	Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 120 ngày [trích xuất theo E-TBMT], kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

	E-CDNT 18.2

	Nội dung bảo đảm dự thầu:
- Giá trị bảo đảm dự thầu: 80.600.000 VND
- Tỷ lệ bảo đảm dự thầu đối với trường hợp gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp: _____[ Hệ thống trích xuất từ E-TBMT theo nguyên tắc giá trị bảo đảm dự thầu mà nhà thầu phải thực hiện tối thiểu bằng tỷ lệ % giá dự thầu sau giảm giá (nếu có)]. 
Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này.
- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu
(Trường hợp gói thầu được chia làm nhiều phần thì phải nêu rõ giá trị bảo đảm dự thầu của từng phần)

	E-CDNT 18.4
	Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

	E-CDNT 18.9
	Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

	E-CDNT 28.4
	Cách tính ưu đãi:__
a) Ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% và không có hàng hóa nào có chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên được xác định như sau:
- Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”; 
- Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 10% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm một khoản tiền bằng 2,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì không phải cộng thêm tiền vào giá dự thầu của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”;
[bookmark: _Hlk154062327]Đối với các trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì được hưởng hệ số ưu đãi 12% thay cho hệ số ưu đãi 10%.
c) Ưu đãi đối với hàng hóa là sản phẩm đổi mới sáng tạo có xuất xứ Việt Nam, sản phẩm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu như sau:
Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 15% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”;
[bookmark: _Hlk154061471]Đối với các hàng hóa không phải là sản phẩm đổi mới sáng tạo xuất xứ Việt Nam, sản phẩm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu, trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% thì khi tính ưu đãi, hệ số 15% được thay bằng 7,5%; hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên thì khi tính ưu đãi, hệ số 15% được thay bằng 10%.
d) Sản phẩm đổi mới sáng tạo được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm c khoản này khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Sản phẩm thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Sản phẩm, hàng hóa từ kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt, sản phẩm, hàng hóa từ kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
- Sản phẩm được tạo ra trên cơ sở sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng của chính nhà thầu được cấp văn bằng bảo hộ trong thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày được cấp hoặc chương trình máy tính của chính nhà thầu trong thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; 
- Sản phẩm chip bán dẫn;
- Sản phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về giải thưởng thi đua khen thưởng và pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 
- Sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu và phát triển tại một trong các cơ sở của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh;
- Sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
Sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản này được hưởng ưu đãi trong thời hạn 06 năm kể từ lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường.

	E-CDNT 28.8
	- Các ưu đãi khác (nếu có): _________ [Chủ đầu tư ghi rõ đối tượng, điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội hoặc văn bản quy phạm pháp luật khác (nếu có).].

	E-CDNT 29.1

	Phương pháp đánh giá E-HSDT là:
- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt.
- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt.
     - Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất
Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, Hệ thống trích xuất: "phương pháp giá thấp nhất".

	E-CDNT 29.3(d)
	Cách thức thực hiện: 
- Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)

	E-CDNT 29.3(đ)
	Xếp hạng nhà thầu: 
Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”;

	E-CDNT 31.4
	[bookmark: _Hlk154655565]Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất;
Đối với gói thầu được chia làm nhiều phần (lô), việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm: giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần.
Đối với trường hợp mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, [Hệ thống trích xuất như sau: “các nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) tính trên mỗi đơn vị của hạng mục nhà thầu dự thầu theo thứ tự từ thấp đến cao cho đến khi tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu trúng thầu chào thầu bằng số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT”.]

	E-CDNT 34.1

	Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 10%
Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 10%

	E-CDNT 34.2
	- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng
- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là:___[ghi tỷ lệ %].

	E-CDNT 38.1(b)

	- Người có thẩm quyền: Công ty Truyền tải điện 1;
 + Địa chỉ: Số 15 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội;
+ E-mail: dauthau.ptc1@gmail.com;
- Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị: Chưa thành lập.
+ Địa chỉ: Chưa thành lập.
     + E-mail: Chưa thành lập.

	E-CDNT 38.2
	Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị theo quy trình sau: Theo quy định của Luật Đấu thầu; Địa chỉ: Công ty Truyền tải điện 1, Số 15 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội; E-mail: dauthau.ptc1@gmail.com;





Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
[bookmark: _Hlk154673844][bookmark: _Hlk154304896][bookmark: _Hlk154656311]1. Có bảo đảm dự thầu[footnoteRef:6] không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải được ký số). Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. [6:  Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ khoản này.] 

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT.
[bookmark: _Hlk161557278]2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
[bookmark: _Hlk153197788][bookmark: _Hlk161557456]4. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.
5. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.
[bookmark: _Hlk163633759][bookmark: _Hlk163633464]Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm[footnoteRef:7] [7:  Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, E-HSMT có thể bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc không bao gồm tiêu chuẩn này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT). Nhà thầu không phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm để đối chiếu trong trường hợp E-HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm
] 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
[bookmark: _Hlk161557529]Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, gồm: kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự; năng lực sản xuất hàng hóa; năng lực tài chính gồm giá trị tài sản ròng, doanh thu, việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu; cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn thực hiện các dịch vụ liên quan (nếu có yêu cầu);
[bookmark: _Hlk161557755]Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Mục này căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.
[bookmark: _Hlk161557800]Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. 
Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trên một địa bàn cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu. 
Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (tỷ giá bán ra) tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.
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[bookmark: _Hlk163570266]Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống)

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu)

	[bookmark: _Hlk87136738]Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Tài liệu
cần nộp
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	Mô tả
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	Nhà thầu độc lập
	Nhà thầu liên danh
	

	
	
	
	
	Tổng các thành viên liên danh
	Từng thành viên liên danh
	

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu 
	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3).
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 07 

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế 
	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Cam kết trong đơn dự thầu

	3
	Năng lực tài chính

	3.1
	Kết quả hoạt động tài chính(5)
	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. 
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 08

	3.2
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 (6)năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 8.934.500.000 (7)VND.
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định tương ứng với giá dự thầu theo hệ số “k”____.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Mẫu số 08

	4
	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự
	Căn cứ vào tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, chủ đầu tư yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự hoặc không yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự.
- Trường hợp có yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự thì chọn “Áp dụng” và quy định như sau:
Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021(9) đến thời điểm đóng thầu.
Trong đó hợp đồng tương tự là:
- Có tính chất tương tự: Chi tiết thực hiện theo Bảng Y (10);
- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 2.299.986.100  VND (11).
Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Mẫu số 05A

	5
	Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác(12)
	Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Cam kết của nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc



[bookmark: _Hlk87136768]Ghi chú:
(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.
(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.
[bookmark: _Hlk154733201](3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:
- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;
- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.
Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.
[bookmark: _Hlk161557996][bookmark: _Hlk163076321]Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau:
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
[bookmark: _Hlk154652493]Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1).
(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).
[bookmark: _Hlk171950247](5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1).
Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022. 
Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.
[bookmark: _Hlk154733725](6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.
[bookmark: _Hlk154652577]Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...).
Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022. 
Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.
(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT):
a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau:
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.
b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5. 
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”.
(8) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.
(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu.
[bookmark: _Hlk203144275][bookmark: _Hlk179534251](10) Tương tự về tính chất: Chủ đầu tư, tổ chuyên gia lựa chọn một trong hai cách thức để quy định trong E-HSMT như sau:
a) Cách 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư, tổ chuyên gia nêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...) hoặc
b) Cách 2: E-HSMT quy định theo 2 tiêu chí
(i) Tiêu chí 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư, tổ chuyên gia nêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...)
(ii) Tiêu chí 2: là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới WCO phát hành (gọi chung là mã HS). Mã HS căn cứ theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính (được Tổng Cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: https://www.customs.gov.vn).
[bookmark: _Hlk163202619][bookmark: _Hlk179534357][bookmark: _Hlk179534305]Nhà thầu cung cấp hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát do E-HSMT yêu cầu (Tiêu chí 1) hoặc cùng 4 số đầu tiên mã HS (Tiêu chí 2) đều được coi là có tính chất tương tự với hàng hóa thuộc gói thầu. Trường hợp một hạng mục hàng hóa có nhiều mã HS khác nhau, E-HSMT quy định các mã HS này, nhà thầu có hàng hóa đáp ứng một trong các mã HS này được coi là đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
Ví dụ: hàng hóa thuộc gói thầu là máy tính xách tay có mã HS là 84.71.30.20 thì các hàng hóa có mã HS là 84.71.xx.xx được coi là có tính chất tương tự. Trường hợp hàng hóa thuộc gói thầu chưa được công bố mã HS, nhà thầu phải kê khai các hợp đồng cung cấp hàng hóa có cùng lĩnh vực tổng quát theo yêu cầu của E-HSMT (Tiêu chí 1).
[bookmark: _Hlk163632474]- Đối với gói thầu mua trang thiết bị y tế, mã HS được xác định theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế, hàng hóa tương tự theo mã HS (xác định theo tiêu chí 2) là trang thiết bị y tế cùng nhóm hàng hóa (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 14/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 14/2018/TT-BYT).
[bookmark: _Hlk163632686][bookmark: _Hlk163632583]- Trường hợp chủ đầu tư, tổ chuyên gia khó khăn trong việc xác định mã HS của hàng hóa theo Tiêu chí 2, E-HSMT được đưa ra quy định tương tự về lĩnh vực tổng quát (theo Tiêu chí 1). Trong trường hợp này, nếu nhà thầu xác định được mã HS của hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu và mã HS của hàng hóa trong hạng mục, hợp đồng đã thực hiện (nghiệm thu) cùng nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) thì hạng mục, hợp đồng này được coi là tương tự để xem xét, đánh giá (được coi như nhà thầu đáp ứng Tiêu chí 2).
- Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục thì có thể chỉ quy định lĩnh vực tổng quát, mã HS cho các hạng mục chính của gói thầu.
(11) Quy mô của hợp đồng tương tự:
[bookmark: _Hlk163202719]Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục hàng hóa thì phải ghi giá trị tương ứng của từng hạng mục hàng hóa để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự của nhà thầu. 
[bookmark: _Hlk163202740]Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói thầu để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng mục hàng hóa chính hoặc mỗi hạng mục hàng hóa. Trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tự xuống còn Y/1,25 và/hoặc chia gói thầu thành các phần (lô) để tăng tính cạnh tranh cho gói thầu. Trong đó, Y thông thường khoảng 50% giá trị của gói thầu đang xét; riêng đối với trường hợp gói thầu có một số hạng mục hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm thì việc xác định quy mô hợp đồng tương tự được xác định theo điểm (iii) và điểm (iv) ghi chú này. 
[bookmark: _Hlk163632797]Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có khối lượng, số lượng công việc căn cứ nhu cầu theo các năm và thời gian thực hiện gói thầu dài hơn 1 năm thì E-HSMT yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự trong 01 chu kỳ (01 năm) mà không xác định yêu cầu theo tổng số năm.
Ví dụ: gói thầu cung cấp vật tư X cho nhu cầu của chủ đầu tư trong 02 năm 2024-2025 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2025), giá gói thầu là 100.000.000.000 đồng (tính cho nhu cầu trong 02 năm). Yêu cầu giá trị của hợp đồng tương tự là: 50% x 100.000.000.000/2 =25.000.000.000 đồng. 
Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau:
[bookmark: _Hlk178754503] (i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là Y (hoặc Y/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó từng hạng mục tương tự trong hợp đồng không cần có giá trị đáp ứng 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu hoặc
[bookmark: _Hlk178754545](ii) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) hoặc trong một hợp đồng (hợp đồng chưa hoàn thành) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét.
Trong đó:
+ Hạng mục hàng hóa đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng hàng hóa trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thực hiện để xác định hạng mục hàng hóa tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.
+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ hàng hóa đã được nghiệm thu hoặc hợp đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.
- Trường hợp nhà thầu vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu), thì ngoài kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu còn phải kê khai về năng lực sản xuất theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 02 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, hợp đồng tương tự được xác định tương ứng với khối lượng, giá trị của hàng hóa mà nhà thầu dự thầu, bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa mà nhà thầu chào (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn). 
Trường hợp một số hạng mục hàng hóa trong gói thầu có cùng mã Chương, mã Nhóm (mã A) thì việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau:
(iii) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là K (hoặc K/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó K bằng 50% tổng giá trị các hạng mục không có cùng mã Chương, mã Nhóm (không có mã A) và giá trị cao nhất của các hạng mục có cùng chung mã A (giá trị hạng mục theo giá gói thầu, dự toán được duyệt) hoặc
(iv) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) hoặc trong một hợp đồng (hợp đồng chưa hoàn thành) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự không có mã A đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), đối với hạng mục hàng hóa tương tự có cùng mã A thì chỉ cần giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị cao nhất của hạng mục hàng hóa cùng mã A trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn). Không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét.
* Ví dụ cho ghi chú số (10), (11):
- Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp 500.000 cái bơm tiêm dùng một lần có mã HS 9018.31.10 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 1.000.000.000 đồng và 100 chiếc đèn mổ treo trần có mã HS 9405.10.20 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 2.000.000.000 đồng. Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 2 máy thở có mã HS 9018.90.30, trong đó đã bàn giao 1 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 900.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục bơm tiêm dùng một lần) và có hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 200 chiếc đèn phẫu thuật có mã HS 9405.40.91, trong đó đã bàn giao 80 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 1.450.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục đèn mổ treo trần) thì nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự của gói thầu này.

- Ví dụ 2: Phạm vi cung cấp gói thầu là mua xe Ben tự đổ kèm theo 20 cái lốp xe dự phòng; giá gói thầu được phê duyệt là 1,8 tỷ đồng (trong đó giá trị của xe Ben là 1,64 tỷ đồng và 20 lốp dự phòng có giá trị 0,16 tỷ đồng). Như vậy, trong trường hợp này thì hàng hóa chính của gói thầu là xe Ben tự đổ và quy mô của hợp đồng tương tự được xác định bằng 50% x 1,64 tỷ đồng.
- Ví dụ 3: Phạm vi cung cấp của gói thầu đang xét gồm 50 máy điều hòa (mã HS 8415; giá dự toán 2 tỷ đồng); 20 máy tính xách tay (mã HS 8507; giá dự toán 400 triệu đồng); 20 máy in Laser (mã HS 8443; giá dự toán 100 triệu đồng), giao hàng trong thời gian 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu Liên danh A – B trong đó thành viên A là nhà sản xuất máy điều hòa đảm nhận phần công việc cung cấp máy điều hòa (80% giá trị công việc gói thầu), thành viên B là nhà thương mại đảm nhận phần công việc cung cấp máy tính xách tay và máy in của gói thầu (20% giá trị công việc gói thầu). Trong trường hợp này, nhà thầu Liên danh A – B được coi là đáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng nếu:
+ Thành viên A cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền thiết bị sản xuất máy điều hòa đạt tối thiểu 12,5 máy điều hòa/tháng (1,5 x 50 máy x 30 /180 ngày) hoặc sản lượng sản xuất máy điều hòa của 01 tháng cao nhất trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng hoặc lớn hơn 12,5 máy/tháng;
+ Thành viên B đã thực hiện cung cấp các mã hàng hóa 8507, 8443 trong cùng 01 hợp đồng hoặc ở 02 hợp đồng khác nhau nhưng bảo đảm giá trị mã hàng hóa 8507 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy tính xách tay (tức là ≥50% x 400 triệu đồng), giá trị mã hàng hóa 8443 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy in laser (tức là ≥ 50% x 100 triệu đồng).
- Ví dụ 4: Phạm vi cung cấp gói thầu mua sắm hàng hóa Q như sau:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Mã HS
	Giá trị theo dự toán (VND)

	1
	Hàng hóa A
	9025
	10.000.000.000

	2
	Hàng hóa B
	9030
	8.000.000.000

	3
	Hàng hóa C
	9030
	12.000.000.000


Trong trường hợp này, nhà thầu A tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa Q nêu trên được coi là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự nếu:
+ Cung cấp 01 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030 và tổng giá trị của mã hàng hóa 9025, 9030 trong hợp đồng đã hoàn thành với giá trị tối thiểu là 11 tỷ đồng (50% x (10 tỷ đồng + 12 tỷ đồng)) hoặc
+ Cung cấp 01 hợp đồng trong đó đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị tối thiểu 5 tỷ đồng (50% x 10 tỷ đồng) và 01 hợp đồng đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9030 với giá trị tối thiểu 6 tỷ đồng [50% x 12 tỷ đồng)].”.
[bookmark: _Hlk178755110]Trường hợp nhà thầu A cung cấp 02 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030, trong đó hợp đồng số 01: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 5 tỷ đồng và hợp đồng số 02: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 4 tỷ đồng thì được coi là không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự.
·  Ví dụ 5: Gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần (ví dụ chia thành 03 phần) như sau:
	STT
	Tên phần (lô)
	Phạm vi cung cấp 
	Mã HS
	Giá trị theo dự toán (VND)

	1
	Lô số 01
	Hàng hóa A
	9025
	10.000.000.000

	2
	Lô số 02
	Hàng hóa B
	9025
	20.000.000.000

	3
	Lô số 03
	Hàng hóa C
	9025
	30.000.000.000


Trong trường hợp này, nhà thầu tham dự thầu đối với cả 03 phần của gói thầu mua sắm hàng hóa nêu trên có 01 hợp đồng cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị đã thực hiện là Z được đánh giá như sau:
+ Trường hợp 1: nếu Z < 5.000.000.000 VND thì được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần (Lô số 01, 02, 03) nhà thầu tham dự thầu.
+ Trường hợp 2: nếu 5.000.000.000 ≤ Z < 10.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với Lô số 01.
+ Trường hợp 3: nếu 10.000.000.000 ≤ Z < 15.000.000.000 VND thì được dánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với Lô số 01 và Lô số 02.
+ Trường hợp 4: nếu Z ≥ 15.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần (Lô số 01, 02, 03) nhà thầu tham dự thầu.”.
(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 
Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại.
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BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu)

	Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Tài liệu
cần nộp

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu độc lập
	Nhà thầu liên danh
	

	
	
	
	
	Tổng các thành viên liên danh
	Từng thành viên liên danh
	

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu 
	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3).
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 07

	2
	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế
	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Nội dung cam kết theo đơn dự thầu

	3
	Năng lực tài chính(5)

	3.1
	Kết quả hoạt động tài chính(6)
	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương.
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 08

	3.2
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)(7)
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03(8)năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 8.934.500.000 (9)VND.
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định tương ứng với giá dự thầu theo hệ số “k”____.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Mẫu số 08

	4
	Năng lực sản xuất hàng hoá(10)

	Căn cứ vào tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, chủ đầu tư yêu cầu về năng lực sản xuất hàng hóa hoặc không yêu cầu về năng lực sản xuất hàng hóa.
- Trường hợp có yêu cầu về năng lực sản xuất hàng hóa thì chọn “Áp dụng” và quy định như sau:
Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu theo một trong hai cách sau đây:
- Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất đạt tối thiểu: chi tiết theo bảng Y sản phẩm/01 tháng hoặc tối thiểu: chi tiết theo bảng Y sản phẩm/01 năm;
Hoặc:
- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng  trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu: chi tiết theo bảng Y sản phẩm hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 năm trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu: chi tiết theo bảng Y sản phẩm.
Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, năng lực sản xuất được xác định tương ứng với khối lượng, số lượng mà nhà thầu có thể cung cấp (không phải tương ứng với khối lượng mời thầu) theo hệ số “k”_____.
Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về năng lực sản xuất được thực hiện theo Bảng Y.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Mẫu số 05B

	5
	Khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác(11)
	Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Cam kết của nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc







Ghi chú:
(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.
(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.
(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:
- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;
- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.
Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.
Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau:
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1).
(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).
[bookmark: _Hlk161559607](5) Khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP không phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, số năm hoạt động trong cùng ngành nghề trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường.
[bookmark: _Hlk172105725](6) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1).
Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022. 
Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.
[bookmark: _Hlk161559688][bookmark: _Hlk204012274][bookmark: _Hlk171950468](7) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu khi chào thầu sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Trường hợp sau khi đánh giá mà nhà thầu không đáp ứng về đối tượng được hưởng ưu đãi thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về doanh thu.
Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với E-HSMT không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Căn cứ xác định nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ, nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam là Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư.
Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với E-HSMT, không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu chào thầu hàng hóa mà chủng loại hàng hóa này lần đầu được nhà thầu sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong thời gian 05 năm trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu được hưởng ưu đãi này kể từ khi nhà thầu được thành lập nhưng không quá 07 năm tính đến thời điểm đóng thầu;
(8) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.
Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...).
Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022. 
Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.
[bookmark: _Hlk101100223](9) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 
[bookmark: _Hlk101100292]a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau:
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.
b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.
[bookmark: _Hlk163484831]Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”.
[bookmark: _Hlk163633215][bookmark: _Hlk202364490](10) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói thầu để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 năm trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, tương ứng với yêu cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương mại. 
[bookmark: _Hlk202622906][bookmark: _Hlk203740294]Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1, hoặc:
[bookmark: _Hlk202622979]Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 năm trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1
[bookmark: _Hlk202364547][bookmark: _Hlk202623002]Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là 20 ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa hoặc công suất thiết kế tối thiểu trong 01 năm/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 năm của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 365/20) = 328.500 hộp sữa.
Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu.
Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 01 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu). 
Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… để chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng hoặc 01 năm; sử dụng tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất.
[bookmark: _Hlk163568701]Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, năng lực sản xuất được xác định theo công thức trên tương ứng với khối lượng, số lượng mà nhà thầu có thể cung cấp (không phải tương ứng với khối lượng mời thầu). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”.
[bookmark: _Hlk204012379]Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu khi chào thầu sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
(11) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.



Bảng X (Webform trên Hệ thống)

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM
(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành nhiều phần)

	[bookmark: _Hlk154323750]STT
	Mã phần (lô)
	Tên phần (lô)
	Giá trị ước tính từng phần
(VND)
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)*
(VND)
	Mã hàng hóa (HS)
	Lĩnh vực, chủng loại
	Quy mô hợp đồng tương tự (áp dụng đối với nhà thầu thương mại)**
(VND)
	Năng lực sản xuất hàng hóa (áp dụng đối với nhà sản xuất)
	Khả năng bảo hành, bảo trì

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp dụng theo quy định tại Bảng số 01, Bảng số 02 Chương này.
Ghi chú: 
[bookmark: _Hlk163633355](*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó. Trường hợp gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, yêu cầu về doanh thu của từng phần được xác định theo công thức quy định tại ghi chú số (7) Bảng số 01, ghi chú (9) Bảng số 02 Chương này (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức).
[bookmark: _Hlk163633377](**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, yêu cầu về quy mô hợp đồng tương tự đối với từng phần được xác định theo ghi chú số (11) Bảng số 01, ghi chú số (10) Bảng số 02 Chương này.


[bookmark: _Hlk171950512]Bảng Y (Webform trên Hệ thống)
BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ, NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA
(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều loại hàng hóa)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Mã HS(1)
	Chủng loại, lĩnh vực(2)
	Giá trị được coi là tương tự (VND)(3)
	Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất đạt tối thiểu
Hoặc:
Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng hoặc 01 năm trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu(4)

	1
	- Bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104;
-  Firewall;
- Router;
- Switch;
- Card cho thiết bị truyền dẫn.
	HS8517
	Thiết bị điện hoặc thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin
	801.350.000
	- Bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104:
+ Của 1 tháng: 35 sản phẩm;
+ Của 1 năm: 428 sản phẩm;
-  Firewall:
+ Của 1 tháng: 0,75 sản phẩm;
+ Của 1 năm: 9 sản phẩm;
- Router:
+ Của 1 tháng: 3 sản phẩm;
+ Của 1 năm: 36,5 sản phẩm;
- Switch:
+ Của 1 tháng: 17 sản phẩm;
+ Của 1 năm: 209 sản phẩm;
- Card cho thiết bị truyền dẫn:
+ Của 1 tháng: 5 sản phẩm;
+ Của 1 năm: 63 sản phẩm;

	2
	Card dùng cho Gateway/RTU
	HS8471
	Thiết bị điện hoặc thiết bị công nghệ thông tin
	998.636.100
	- Của 1 tháng: 53 sản phẩm;
- Của 1 năm: 647 sản phẩm;

	3
	License hệ thống điều khiển
	N/A
	Thiết bị công nghệ thông tin
	500.000.000
	- Của 1 tháng: 3,75 sản phẩm;
- Của 1 năm: 45 sản phẩm;



Ghi chú:
[bookmark: _Hlk172797358](1), (2) Nội dung tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc tại ghi chú số (10) Bảng số 01 Chương này.
(3) Giá trị tại cột này được chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (11) Bảng số 01 Chương này.
(4) Giá trị tại cột này được chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (10) Bảng số 02 Chương này.
2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: Không yêu cầu
Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp hàng hóa. Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực hiện dịch vụ liên quan (như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ…) phải có trình độ cao thì không yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ liên quan có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận.
[bookmark: _Hlk161559984][bookmark: _Hlk154766323][bookmark: _Hlk157074336][bookmark: _Hlk154766309][bookmark: _Hlk203743203][bookmark: _Hlk161560096]Trường hợp E-HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
[bookmark: _Hlk82989473][bookmark: _Hlk87136879]Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây:
Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (Webform trên Hệ thống) (1)

	STT
	Vị trí công việc
	Số lượng
	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự
	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn(2)

	1
	
	
	tối thiểu__năm hoặc
tối thiểu___hợp đồng
	

	2
	
	
	tối thiểu__năm hoặc
tối thiểu___hợp đồng
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Ghi chú: 
(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không nhập Bảng này.
(2) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng chỉ chuyên môn.  
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
[bookmark: _Hlk203578632]Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;
- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì;
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa. 
- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;
- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;
- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);
- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;
- Tiến độ cung cấp hàng hóa;
- Yếu tố thân thiện môi trường;
- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);
- Các yếu tố cần thiết khác.
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:8]: [8:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. ] 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá

	1. Phạm vi cung cấp

	Tất cả hàng hóa và dịch vụ được chỉ rõ trong chương IV và Chương V sẽ được cung cấp bởi nhà thầu, đáp ứng quy định tại Mục E-CDNT 15.8 và mẫu số 10B Chương IV.
	Tất cả hàng hóa và dịch vụ được chào đầy đủ
	Đạt

	
	Tất cả hàng hóa và dịch vụ không được chào đầy đủ
	Không đạt

	2. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, tính đáp ứng của dịch vụ

	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, tính đáp ứng của dịch vụ.
	Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, biện pháp thực hiện dịch vụ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, đề xuất dịch vụ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của HSMT hoặc có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, đề xuất dịch vụ phù hợp nhưng không đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Không đạt

	3. Tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ

	Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	4. Bảo hành, bảo trì

	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày đóng điện nghiệm thu công trình hoặc 18 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng tùy thời hạn nào đến trước.
	Đáp ứng yêu cầu về thời gian bảo hành, bảo trì
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	5. Cam kết về bản quyền

	- Nhà thầu có cam kết bằng văn bản về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cung cấp.
- Cam kết của nhà thầu về miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho Chủ đầu tư trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do Nhà thầu cung cấp.
	Có cung cấp tài liệu chứng minh tính đáp ứng và cam kết theo yêu cầu.
	Đạt

	
	Không cung cấp tài liệu chứng minh và/hoặc không có cam kết theo yêu cầu.
	Không đạt

	6. Các điều khoản thương mại, thời gian thực hiện hợp đồng

	Các điều khoản thương mại, thời gian thực hiện hợp đồng hợp lý, khả thi, phù hợp với yêu cầu về tiến độ giao hàng.
	Các điều khoản thương mại, thời gian thực hiện hợp đồng hợp lý, khả thi, phù hợp với yêu cầu về tiến độ giao hàng.
	Đạt

	
	Các điều khoản thương mại, thời gian thực hiện hợp đồng không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với yêu cầu về tiến độ giao hàng.
	Không đạt

	7. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường

	7.1 Khả năng thích ứng về địa lý

	Khả năng thích ứng về địa lý.
	Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý.
	Đạt

	
	Hàng hóa được cung cấp không hoàn toàn thích ứng về địa lý.
	Chấp nhận được

	
	Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý.
	Không đạt

	7.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết

	Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết.
	Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.
	Đạt

	
	Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường và có đề xuất biện pháp giải quyết.
	Chấp nhận được

	
	Hàng hóa được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết.
	Không đạt

	8. Năng lực và kinh nghiệm của nhà sản xuất

	8.1. Kinh nghiệm sản xuất

	Tính đến thời điểm đóng thầu, Nhà sản xuất phải có:
- Đã có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa chào thầu.
	Có cung cấp tài liệu chứng minh nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu.
	Đạt

	
	Không cung cấp tài liệu chứng minh hoặc có cung cấp tài liệu nhưng không chứng minh được nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu.
	Không đạt

	8.2. Tiêu chuẩn quản lý chất lượng

	Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đang còn hiệu lực của qui trình quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương đương
	Có cung cấp tài liệu chứng minh nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu.
	Đạt

	
	Không cung cấp tài liệu chứng minh hoặc có cung cấp tài liệu nhưng không chứng minh được nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu.
	Không đạt

	Kết luận
	


Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:
4.1. Phương pháp giá thấp nhất[footnoteRef:9]: [9:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này. Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, áp dụng phương pháp giá thấp nhất.] 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;
Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Ghi chú:
- Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Do đó trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT đối với các hàng hóa và dịch vụ là 10% (VAT 0% đối với các hạng mục License). Trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế theo quy định này.
- Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 10% (0% đối với các hạng mục License). Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 10% (0% đối với các hạng mục License).
- Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc tại thời điểm xuất hóa đơn mà thuế VAT khác quy định nêu trên thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở giá trước thuế (là giá dự thầu không bao gồm thuế VAT).
Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)
Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau: ___ [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế].
Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có) 
Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong E-HSMT phải nêu rõ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần.

[bookmark: RANGE!A1:I8]

Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU

	Stt
	Biểu mẫu
	
Cách thức thực hiện
	Trách nhiệm thực hiện

	
	
	
	Chủ đầu tư
	Nhà thầu

	1
	Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng trọn gói)
	Webform
	X
	

	2
	Mẫu số 01B. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá)
	
	X
	

	3
	Mẫu số 01C. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng hỗn hợp)
	
	X
	

	4
	Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan
	
	X
	

	5
	Mẫu số 01E. Vật tư, phụ tùng thay thế
	
	X
	

	6
	Mẫu số 02A. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức)
	
	
	X

	7
	Mẫu số 02B. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)
	
	
	X

	8
	Mẫu số 02C. Văn bản thỏa thuận (áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)
	
	
	X

	9
	Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh
	
	
	X

	10
	Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu độc lập)
	Scan và đính kèm hoặc bảo lãnh điện tử
	
	X

	11
	Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu liên danh)
	
	
	X

	12
	Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại)
	Webform
	
	X

	13
	Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa (áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)
	
	
	X

	14
	Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt
	
	
	X

	15
	Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt
	
	
	X

	16
	Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn
	
	
	X

	17
	Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ
	
	
	X

	18
	Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu
	
	
	X

	19
	Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ
	
	
	X

	20
	Mẫu số 09B. Danh sách các công ty con, công ty thành viên đảm nhận phần công việc của gói thầu
	
	
	X

	21
	Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp
	
	
	X

	22
	Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu 
	
	
	X

	23
	Mẫu số 11.1. Bảng tổng hợp giá dự thầu (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này)
	
	
	X

	24
	Mẫu số 11.2. Bảng tổng hợp giá dự thầu (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.2 Chương này)
	
	
	X

	25
	Mẫu số 12.1A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói)
	
	
	X

	26
	Mẫu số 12.1B. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)
	
	
	X

	27
	Mẫu số 12.1C. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)
	
	
	X

	28
	Mẫu số 12.2A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói)
	
	
	X

	29
	Mẫu số 12.2B. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)
	
	
	X

	30
	Mẫu số 12.2C. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)
	
	
	X

	31
	Mẫu số 13A. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá)
	
	
	X

	32
	Mẫu số 13B. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (áp dụng cho loại hợp đồng hỗn hợp)
	
	
	X

	33
	Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất)
	
	
	X

	34
	Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu)
	
	
	X

	35
	Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi
	
	
	X

	36
	Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại)
	
	
	X

	37
	Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam)
	
	
	X









Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống)
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
(Áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói)

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).
	STT
	Danh mục hàng hóa(1)
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(2)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(4) 

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
	Ngày giao hàng muộn nhất

	1
	Card CPU giao thức IEC 60870-5-104 cho hệ thống điều khiển PCS-9700/NR
	lô
	01
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	2
	Card CPU giao thức IEC 60870-5-104 cho hệ thống điều khiển GSC1000/Toshiba
	lô
	01
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	3
	Card Ethernet giao thức IEC 60870-5-104 cho hệ thống điều khiển PLA-PLC/GE
	lô
	01
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	4
	USB to LAN/Card Ethernet cho máy tính Gateway
	lô
	01
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	5
	Card RS232 cho máy tính Gateway
	lô
	01
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	6
	Card RS232 cho thiết bị Gateway hệ thống điều khiển PLC/GE
	lô
	01
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	7
	Card RS232 cho thiết bị Gateway hệ thống điều khiển GSC1000/TOSHIBA
	lô
	01
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	8
	Card RS232 cho thiết bị Gateway hệ thống điều khiển PCS9700/NR
	lô
	01
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	9
	Bộ chuyển đổi giao thức IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104
	lô
	01
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	10
	License IEC 60870-5-104 cho hệ thống điều khiển @Station
	bộ
	01
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại Trạm biến áp 500kV Việt Trì
	30 ngày
	60 ngày

	11
	License IEC 60870-5-104 cho hệ thống điều khiển PCS9700
	bộ
	02
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại các trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội, 220kV Tuyên Quang
	30 ngày
	60 ngày

	12
	License IEC 60870-5-104 cho hệ thống điều khiển Micro Scada SYS600
	bộ
	02
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại các trạm biến áp 220kV Đình Vũ, 220kV Sóc Sơn
	30 ngày
	60 ngày

	13
	Thiết bị Firewall 104
	bộ
	1
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại Trung tâm vận hành B01
	30 ngày
	60 ngày

	14
	Thiết bị Router
	bộ
	4
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại Trung tâm vận hành B01
	30 ngày
	60 ngày

	15
	Thiết bị Switch L2 24 Ports
	bộ
	1
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại Trung tâm vận hành B01
	30 ngày
	60 ngày

	16
	Thiết bị Switch L2 8 Ports
	bộ
	22
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	17
	Card FE cho thiết bị truyền dẫn OSN 1800
	cái
	2
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại Trung tâm vận hành B01
	30 ngày
	60 ngày

	18
	Card FE cho thiết bị truyền dẫn HIT7025
	cái
	2
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại các Trạm 220kV Thái Nguyên, Hà Đông
	30 ngày
	60 ngày

	19
	Card FE cho thiết bị truyền dẫn OSN1500/2500/3500
	cái
	3
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại các Trạm biến áp 500kV Phố Nối, Sơn La, Hiệp Hòa
	30 ngày
	60 ngày

	20
	Aptomat cấp nguồn
	cái
	78
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại B01 và các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	21
	Cáp mạng CAT6 
	lô
	1
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại B01 và các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	22
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	lô
	1
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại B01 và các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	23
	Cáp nguồn
	lô
	1
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại B01 và các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	24
	Cáp tiếp địa
	lô
	1
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại B01 và các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày

	25
	Ống ruột gà
	lô
	1
	Theo quy định tại Chương V
	
	Tại B01 và các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	30 ngày
	60 ngày


Ghi chú:
[bookmark: _Hlk179534913](1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và các thông tin khác trong Bảng này.
[bookmark: _Hlk81165303](2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.
[bookmark: _Hlk154323991](3) Áp dụng trong các trường hợp:
- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại.
Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7...
- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này.
 (4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V.
Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này.
 


Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống)
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
(áp dụng đối với loại hợp đồng theo đơn giá)

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).
	STT
	Danh mục hàng hóa(1)
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(2)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(4) 

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí dự phòng
	
	a%
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và các thông tin khác trong Bảng này.
(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 
(3) Áp dụng trong các trường hợp:
- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại.
Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7...
- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này.
 (4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V.
Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 

Mẫu số 01C (webform trên Hệ thống)
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
(áp dụng đối với loại hợp đồng hỗn hợp)

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).
I. Danh mục hàng hóa áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	STT
	Danh mục hàng hóa(1)
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(2)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(4)

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	





II. Danh mục hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	STT
	Danh mục hàng hóa(1)
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(2)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(4) 

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí dự phòng
	
	a%
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và các thông tin khác trong Bảng này.
(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.
(3) Áp dụng trong các trường hợp:
- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại.
Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7...
- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này.
 (4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V.
Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này.


Mẫu số 01D (webform trên Hệ thống)

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (1)
Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:
	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu 
	Đơn vị tính 
	Địa điểm thực hiện 
dịch vụ
	Ngày hoàn thành 
dịch vụ(2)

	1
	Lắp đặt vật, tư phụ kiện kết nối dữ liệu đầu ra theo giao thức IEC 60870-5-101 và  IEC 60870-5-104 (Card RTU/Gatewway, USB to Lan, bộ chuyển đổi giao thức…)
	1
	Trọn gói 
	Tại các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	Phù hợp với tiến độ của dự án 

	2
	Lắp đặt thiết bị, vật tư, vật liệu thông tin liên lạc (Router, Firewall, Switch, Aptomat, Card, kéo rải đấu nối cáp mạng, cáp nguồn…)
	1
	Trọn gói 
	Tại B01 và các trạm biến áp thuộc phạm vi dự án
	Phù hợp với tiến độ của dự án 



Ghi chú:
(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ thống.
(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A, 01B, 01C. 



Mẫu số 01E (webform trên Hệ thống)

[bookmark: _Hlk155009638]VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 
(Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế)

	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Ghi chú: 
Chủ đầu tư điền các cột (1), (2), (3), (4) cho phù hợp với yêu cầu tại Mục 15.10 E-CDNT và Mục 4 Chương III. 

Mẫu số 02A (webform trên Hệ thống)
[bookmark: _Hlk164263595]
ĐƠN DỰ THẦU(1)
(Áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức)

[bookmark: _Hlk69999831]Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:
[bookmark: _Hlk70509992]Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế: ___ [ Hệ thống tự động trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  
Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có]. 
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).
Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]
Bảo đảm dự thầu[footnoteRef:10]: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu] [10:  Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ nội dung về giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu.] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu]
Chúng tôi cam kết:
1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh);
2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;
[bookmark: _Hlk81165634]3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;
4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;
5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);
6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này;
7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu(3);
8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực;
9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.
10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT;
11. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu(4);
[bookmark: _Hlk154656403][bookmark: _Hlk183443839][bookmark: _Hlk183443824][bookmark: _Hlk201785479]12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên chúng tôi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng (5). 
Ghi chú:
(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT.
[bookmark: _Hlk154656555](2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp dụng nội dung này.
[bookmark: _Hlk161391040](3) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.
(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh mà E-HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.
(5) Trường hợp gói thầu áp dụng đấu thầu trước, nhà thầu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu thì sửa khoản này như sau: “Trường hợp chúng tôi có các hành vi sau đây thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bị nêu tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên chúng tôi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng, gồm:
- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;
- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu; 
- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng”.


Mẫu số 02B (webform trên Hệ thống)

ĐƠN DỰ THẦU(1)
(Áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:
Tên nhà thầu: ___ [Đối với nhà thầu là cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên cá nhân và mã số thuế của cá nhân; đối với nhà thầu là nhóm cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên của các thành viên và mã số thuế theo Mẫu số 02C] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  
Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có]. 
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).
Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]
Bảo đảm dự thầu[footnoteRef:11]: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu] [11:  Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ nội dung về giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu.] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu]
Chúng tôi cam kết:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;
3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;
4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;
5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này;
7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, các thành viên trong nhóm cá nhân không bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho cá nhân (hoặc nhóm cá nhân trong đó có nhân sự vi phạm) trúng thầu(3);
8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực;
9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.
10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT;
11. Có đủ năng lực sản xuất hàng hóa để thực hiện gói thầu(4);
[bookmark: _Hlk201785731]12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên chúng tôi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng(5).  
Ghi chú:
(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của cá nhân nhà thầu (hoặc thành viên được nhóm cá nhân phân công theo văn bản thỏa thuận) khi nhà thầu nộp E-HSDT.
(2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp dụng nội dung này.
(3) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.
(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh mà E-HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.
(5) Trường hợp gói thầu áp dụng đấu thầu trước, nhà thầu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu thì sửa khoản này như sau: “Trường hợp chúng tôi có các hành vi sau đây thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên chúng tôi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng, gồm:
- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;
- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu; 
- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng hoặc đã thương thảo hợp đồng nhưng từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng”.




Mẫu số 02C (scan đính kèm)
VĂN BẢN THỎA THUẬN 
(Áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)

Ngày:___ tháng___năm___     
Căn cứ E-HSMT của gói thầu: ______ [ghi tên gói thầu] với số E-TBMT:__ [ghi số thông báo mời thầu của gói thầu]
Chúng tôi gồm có:
Thành viên thứ nhất: 
Họ và tên: 										
Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp: 	
Mã số thuế:	
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Thành viên thứ hai: 
Họ và tên: 										
Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp: 	
Mã số thuế:	
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
...
Thành viên thứ n: 
Họ và tên: 										
Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp: 	
Mã số thuế:	
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cá nhân với các nội dung sau:
	Điều 1. Nguyên tắc chung
	1. Các thành viên tự nguyện thành lập nhóm cá nhân để tham dự thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức.
2. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tham gia độc lập hoặc liên danh với cá nhân khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, các thành viên cùng ký hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của nhóm từ chối hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong nhóm;
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;
- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm 
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] như sau: 
Phân công ____ [ghi tên cá nhân] làm thành viên đứng đầu nhóm, đại diện cho nhóm trong những phần việc sau:
- Sử dụng tài khoản, chứng thư số cá nhân để nộp E-HSDT cho cả nhóm.
 [- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;
- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả nhóm;
- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
Điều 3. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận 
	1. Văn bản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký. 
	2. Văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
	- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
	- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
	- Nhóm cá nhân không trúng thầu;
	- Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo thông báo của Chủ đầu tư.
	Văn bản thỏa thuận được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên]
CÁC THÀNH VIÊN THUỘC NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên]




Mẫu số 03 (Webform trên Hệ thống)
THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

Ngày: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Gói thầu: 	 [Hệ thống tự động trích xuất ]
Thuộc dự án/dự toán mua sắm: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ (2)	 [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ(2)	 [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ Hệ thống tự động trích xuất] với số E-TBMT:__ [Hệ thống tự động trích xuất]
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:
Tên thành viên liên danh thứ nhất:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
[bookmark: _Hlk154742745]Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
[bookmark: _Hlk80916136]Tên thành viên liên danh thứ hai:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
...
Tên thành viên liên danh thứ n:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:
	Điều 1. Nguyên tắc chung
	1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ___ [Hệ thống tự động trích xuất].
	2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh].
	3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;
- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm 
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] đối với từng thành viên như sau: 
1. Thành viên đứng đầu liên danh: 
Các bên nhất trí phân công ____ [Hệ thống tự động trích xuất thành viên lập liên danh] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):
- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh.
[bookmark: _Hlk164264127][- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;
- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;
- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (4): 
	STT
	Tên các thành viên 
trong liên danh
	Nội dung công việc đảm nhận
	Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu

	1
	Tên thành viên đứng đầu liên danh
(Hệ thống tự động trích xuất)
	- ___
- ___
	- ___%
- ___%

	2
	Tên thành viên thứ 2
	- ___
- ___
	- ___%
- ___%

	....
	....
	....
	......

	Tổng cộng
	Toàn bộ công việc của gói thầu
	100%


Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 
1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;
- Hủy thầu gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] theo thông báo của Chủ đầu tư.
Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
[xác nhận, chữ ký số]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[xác nhận, chữ ký số]
 


Ghi chú:
(1) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.
(2) Hệ thống tự động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.
(3) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu. 
(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương này hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này. 

















Mẫu số 04A (Scan đính kèm) 
BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh): ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL] 
Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]
BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]
Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT]. 
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3).
Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây: 
1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 
2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu; 
3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;
[bookmark: _Hlk162025686]4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
[bookmark: _Hlk162025710]5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng;
6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng.
	Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.
Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 
Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư. 
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]






Ghi chú:
(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. 
(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.  
(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).
(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.

Mẫu số 04B (Scan đính kèm)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
(áp dụng đối với nhà thầu liên danh)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh):___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL] 
Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]
BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]
Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT]. 
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4).
Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây: 
1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 
2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu; 
3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;
4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng;
6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trừ trường hợp bất khả kháng. 
7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 E-CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.
Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.
Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.
Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư.
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ.
(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:
- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”; 
- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B + C)”;
- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu;
- Trường hợp trong thỏa thuận liên danh không phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu của các thành viên trong liên danh nhưng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của các thành viên liên danh đã thực hiện, đính kèm trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì vẫn được đánh giá là đáp ứng về giá trị bảo đảm dự thầu.
(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.  
(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).
(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 	


Mẫu số 05A (webform trên Hệ thống)
	[bookmark: _Hlk69294642]HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1)
(áp dụng đối với nhà thầu thương mại)


	Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].


 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:
	Tên và số hợp đồng
	       [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	      [ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng(3)
	[ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ____ VND 

	Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận
	[ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh]
	[ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ___ VND 

	[bookmark: _Hlk154743065]Tên dự án/dự toán mua sắm:
	[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai]

	Tên Chủ đầu tư:
	[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:
	[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]
[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng]
[ghi địa chỉ e-mail]

	Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2)

	 1. Loại hàng hóa
	[ghi thông tin trong hợp đồng]

	2. Chủng loại, lĩnh vực hàng hóa
	[ghi thông tin chủng loại, lĩnh vực nếu có]

	3. Mã HS
	[ghi thông tin về mã HS  nếu có]

	 4. Về giá trị hợp đồng đã thực hiện(3)
	[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]

	 5. Về quy mô thực hiện
	[ghi thông tin trong hợp đồng]

	 6. Các đặc tính khác
	[ghi các thông tin khác (nếu có)]


Ghi chú:
Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 
(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này. 
(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.  
(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.  



	Mẫu số 05B (webform trên Hệ thống)

	[bookmark: _Hlk155008692]                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)


	Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu].


Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số lượng nhà máy]
Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây:
	Tên nhà máy:
	 [Ghi tên nhà máy]

	Địa chỉ: 
	 [Ghi địa chỉ nhà máy]

	Tổng mức đầu tư: 
	[Ghi tổng mức đầu tư]

	Công suất thiết kế: 
	[Ghi công suất thiết kế]

	Công suất thực hiện: 
	[Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất]

	Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng hoặc 01 năm trong vòng 05 năm gần nhất  tính đến thời điểm đóng thầu.
	[Ghi sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng hoặc 01 năm]

	Tiêu chuẩn sản xuất: 
	[Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có]

	Số lao động đang làm việc: 
	[Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy] 


Ghi chú:
Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.
Nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa được kê khai trong Mẫu này.



Mẫu số 06A (webform trên Hệ thống)

[bookmark: _Hlk155008886]BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

[bookmark: _Hlk81167642][bookmark: _Hlk82990547][bookmark: _Hlk81166150][bookmark: _Hlk81165997]Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại Mục 2.2 Chương III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự chủ chốt này để tham gia thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

	STT
	Họ và Tên
	Vị trí công việc

	1
	 [Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ sở dữ liệu của mình trên Hệ thống]
	[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] 

	2
	
	

	…
	 
	 







Mẫu số 06B (Webform trên Hệ thống)
	
	BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

	Thông tin nhân sự
	
	Công việc hiện tại

	Stt
	Tên
	Căn cước công dân/Hộ chiếu
	Vị trí
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn
	Tên người sử dụng lao động
	Địa chỉ của người sử dụng lao động
	Chức danh
	Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại
	Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)
	Điện thoại/ Fax/ Email

	1
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt 2]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	n
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt n]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


[bookmark: _Hlk178944357]Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan, kinh nghiệm chuyên môn được kê khai tại Mẫu 06C Chương IV) trong quá trình đối chiếu tài liệu. 


Mẫu số 06C (Webform trên Hệ thống)
	BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN(1)

	STT
	Tên nhân sự chủ chốt
	Từ ngày
	Đến ngày
	Công ty/Dự án/Chức vụ/Hợp đồng/
Kinh nghiệm chuyên môn và 
quản lý có liên quan 

	1
	[ghi tên nhân sự chủ chốt 1] 
 
 
	 …
	 …
	 …

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	


(1) Liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp hoặc không liên quan với công việc đang yêu cầu.



Mẫu số 07 (webform trên Hệ thống)

[bookmark: _Hlk155011109]HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________

	Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III 

		Không có hoặc có 01 hợp đồng (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.
	Có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.

	Năm
	Phần việc hợp đồng không hoàn thành
	Mô tả hợp đồng

	Tổng giá trị hợp đồng (giá trị, loại đồng tiền, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)

	
	
	Mô tả hợp đồng: __________________
Tên Chủ đầu tư: ___________________
Địa chỉ: _________________________
Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: _______________________ 
	


Ghi chú:
(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Chủ đầu tư, tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 08 (webform trên Hệ thống)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1)
Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

	[bookmark: _Hlk87137597]
	Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này)

	
	Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở năm tài chính của nhà thầu)

	
	Năm 1:
	Năm 2:
	Năm 3:

	Tổng tài sản
	
	
	

	Tổng nợ
	
	
	

	Giá trị tài sản ròng
	
	
	

	Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
	
	
	

	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) (2)
	(Hệ thống tự động tính)

	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	


Ghi chú:
(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.
[bookmark: _Toc378120670][bookmark: _Toc388269008][bookmark: _Hlk81166598][bookmark: _Hlk81166720][bookmark: _Hlk101100737] (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.
[bookmark: _Hlk81166635]Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT). 
Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm.
[bookmark: _Hlk81166740]Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 
Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau:
Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:
1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.
2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.
3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:
- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 
- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 
- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;
- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;
- Báo cáo kiểm toán (nếu có);
- Các tài liệu khác.
Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu.



Mẫu số 09A (webform trên Hệ thống)


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	


[bookmark: _Toc399947711]PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)
(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan)

	STT
	Tên nhà thầu phụ(2)
	Phạm vi công việc(3)
	Khối lượng công việc(4)
	Giá trị % ước tính(5)
	Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ(6)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu này. Đối với gói thầu của dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức đấu thầu trong nước, nhà thầu trong nước được sử dụng nhà thầu phụ là nhà thầu nước ngoài đối với phần công việc đặc thù mà nhà thầu trong nước chưa thực hiện được hoặc cần chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Đấu thầu.
(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.
(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.
(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.
(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài liệu này trong E-HSDT; trường hợp chưa xác định được tên nhà thầu phụ thì để trống cột này.
Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống)

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN 
ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1)

	STT
	Tên công ty con, công ty thành viên(2)
	Công việc đảm nhận trong gói thầu(3)
	Giá trị % so với giá dự thầu(4)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Ghi chú:
(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.
(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.
(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.
(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu.


Mẫu số 10A (webform trên Hệ thống)
BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*)
Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Địa điểm dự án
	Ngày giao hàng 
	Ngày giao hàng do nhà thầu đề xuất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk87137691]Ghi chú:
[bookmark: _Hlk164157406]Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.
Cột (8): Nhà thầu điền 
(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống)
ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU

	
STT

	Danh mục hàng hóa

	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng

	Mã HS

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	2
	Hàng hóa thứ 2
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	n
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
[bookmark: _Hlk164157530]- Cột (1), (2), (9), (10): Hệ thống tự động trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
[bookmark: _Hlk164182598]- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”… thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
- Cột (11): Hệ thống tự trích xuất (nếu có). Trường hợp cột này bỏ trống và nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê.
[bookmark: _Hlk155182508]- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C).

	
Mẫu số 11.1 (webform trên Hệ thống)

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
 (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này)
I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Giá dự thầu của hàng hóa
	(M)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1A]

	2
	Dịch vụ liên quan
	(I)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A]

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(M) + (I)
[Hệ thống tự tính]



II. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Giá dự thầu của hàng hóa
	(M)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1B]

	2
	Dịch vụ liên quan
	(I)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A]

	3
	Chi phí dự phòng
	(C)=a% x ((M)+(I))
[Hệ thống tự tính]

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(M) + (I) + (C)
[Hệ thống tự tính]


III. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	I
	Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	(G1)

	1.1
	Giá hàng hóa
	(M1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1C]

	1.2
	Dịch vụ liên quan 
	(I1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B]

	II
	Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	(G2)

	2.1
	Giá hàng hóa
	(M2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1C]

	2.2
	Dịch vụ liên quan 
	(I2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B]

	2.3
	Chi phí dự phòng
	(C)=a% ((M2)+(I2))

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(G1) + (G2)
[Hệ thống tự tính]







Mẫu số 11.2 (webform trên Hệ thống)
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
 (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.2 Chương này)

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Hàng hóa sản xuất gia công trong nước
	(M1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2A]

	2
	Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài
	(M2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2A]

	3
	Dịch vụ liên quan
	(I)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A]

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(M1) + (M2) + (I)
[Hệ thống tự tính]



II. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Hàng hóa sản xuất gia công trong nước
	(M1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2B]

	2
	Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài
	(M2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2B]

	3
	Dịch vụ liên quan
	(I)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A]

	4
	Chi phí dự phòng
	(C)=a% x ((M1)+(M2)+(I))

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(M1) + (M2) + (I) + (C) 
[Hệ thống tự tính]





III. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	I
	Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	G1=(M1)+(M2)+(I1)

	1.1
	Hàng hóa sản xuất gia công trong nước
	(M1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C]

	1.2
	Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài
	(M2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C]

	1.3
	Dịch vụ liên quan 
	(I1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B]

	II
	Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	G2=(X1)+(X2)+(I2)+(C)

	2.1
	Hàng hóa sản xuất gia công trong nước
	(X1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C]

	2.2
	Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài
	(X2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.2C]

	2.3
	Dịch vụ liên quan 
	(I2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B]

	2.4
	Chi phí dự phòng
	(C)=a%x((X1)+(X2)+(I2))

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(G1) + (G2)
[Hệ thống tự tính]




Mẫu số 12.1A (webform trên Hệ thống)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng loại hợp đồng trọn gói)

	STT

	Danh mục hàng hóa

	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng

	Mã HS 
	Đơn giá dự thầu 
(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	Thành tiền 
đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)

	
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	M1

	 
	….
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	Mn

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(M)


Ghi chú:
[bookmark: _Hlk71016297][bookmark: _Hlk164157644](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12): Nhà thầu điền; 
(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.


Mẫu số 12.1B (webform trên Hệ thống)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)

	STT

	Danh mục hàng hóa

	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng

	Mã HS 
	Đơn giá dự thầu 
(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	Thành tiền 
đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)

	
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	M1

	 
	….
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	Mn

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(M)


Ghi chú:
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12): Nhà thầu điền; 
(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.


Mẫu số 12.1C (webform trên Hệ thống)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)
I. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	STT

	Danh mục hàng hóa

	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng

	Mã HS 
	Đơn giá dự thầu 
(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	Thành tiền 
đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)

	
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	….
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(M1)


Ghi chú:
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12): Nhà thầu điền; 
(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M1) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.
II. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	STT

	Danh mục hàng hóa

	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng

	Mã HS 
	Đơn giá dự thầu 
(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	Thành tiền 
đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)

	
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	M1

	 
	….
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	Mn

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(M2)


Ghi chú:
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12): Nhà thầu điền; 
(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M2) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.





Mẫu số 12.2A (webform trên Hệ thống)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 
(áp dụng loại hợp đồng trọn gói) 
I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam
	[bookmark: _Hlk154596902]STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng
[ghi theo phạm vi cung cấp]
	Mã HS

	Đơn giá EXW
	Giá
EXW
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng
	Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)
	(14)
	(15)=(13)+(14)
	(16)
	(17)=(15)+(16)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(M*)
	
	(M1)



Ghi chú: 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (14), (16): Nhà thầu điền;
(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.


II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng 

	Mã HS

	Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa
	Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu
	Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14) =(12)-(13)
	(15) =(10)x(14)
	(16) 
	(17) =(15)+(16)
	(18) =(10)x(13)
	(19)
	(20) =(17)+(18)+(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(M*)
	
	
	(M2)


Ghi chú: 
Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền;
(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.
Mẫu số 12.2B (webform trên Hệ thống)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
 (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)
I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng
[ghi theo phạm vi cung cấp]
	Mã HS

	Đơn giá EXW
	Giá
EXW
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng
	Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)
	(14)
	(15)=(13)+(14)
	(16)
	(17)=(15)+(16)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(M*)
	
	(M1)


Ghi chú: 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (14), (16): Nhà thầu điền;
(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.

II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam 
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng 

	Mã HS

	Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa
	Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu
	Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14) =(12)-(13)
	(15) =(10)x(14)
	(16) 
	(17) =(15)+(16)
	(18) =(10)x(13)
	(19)
	(20) =(17)+(18)+(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(M*)
	
	
	(M2)


Ghi chú: 
Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền;
(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.
Mẫu số 12.2C (webform trên Hệ thống)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)
I. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói
I.1. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng
[ghi theo phạm vi cung cấp]
	Mã HS

	Đơn giá EXW
	Giá
EXW
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền (không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT)
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng
	Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)
	(14)
	(15)=(13)+(14)
	(16)
	(17)=(15)+(16)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(M*)
	
	(M1)


Ghi chú: 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (14), (16): Nhà thầu điền;
(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.

I.2. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng 

	Mã HS

	Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa
	Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu
	Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14) =(12)-(13)
	(15) =(10)x(14)
	(16) 
	(17) =(15)+(16)
	(18) =(10)x(13)
	(19)
	(20) =(17)+(18)+(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(M*)
	
	
	(M2)


Ghi chú: 
Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền;
(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (M*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.
II. Hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
II.1. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng
[ghi theo phạm vi cung cấp]
	Mã HS

	Đơn giá EXW
	Giá
EXW
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT phải nộp trong trường hợp nhà thầu được trao hợp đồng
	Thành tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)
	(14)
	(15)=(13)+(14)
	(16)
	(17)=(15)+(16)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(X*)
	
	(X1)



Ghi chú: 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (14), (16): Nhà thầu điền;
(13), (15), (17): Hệ thống tự tính. Thành tiền (X*) chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 16) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.


II.2. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu hoặc sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng 

	Mã HS

	Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với một đơn vị hàng hóa
	Đơn giá không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu
	Giá từng hạng mục không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác (đã bao gồm thuế VAT) ở Việt Nam để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án
	Thành tiền không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu đối với từng hạng mục
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT
	Thành tiền bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14) =(12)-(13)
	(15) =(10)x(14)
	(16) 
	(17) =(15)+(16)
	(18) =(10)x(13)
	(19)
	(20) =(17)+(18)+(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	(X*)
	
	
	(X2)


Ghi chú: 
Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12), (13), (16), (19): nhà thầu điền;
(14), (15), (17), (18), (20): Hệ thống tự tính; Thành tiền (X*) không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (cột 18) và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT (cột 19) sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT.


Mẫu số 13A (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN
(áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá)

	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng 
mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành dịch vụ
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8) = (Cột 3x7)

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(I)


Ghi chú: 
- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (3) nhà thầu tự điền.
- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).
- Cột (8): Hệ thống tự tính.


Mẫu số 13B (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN
(áp dụng cho loại hợp đồng hỗn hợp)
	I. Dịch vụ liên quan theo loại hợp đồng trọn gói
	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng 
mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành dịch vụ
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	(Cột 3x7)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(I1)


Ghi chú: 
- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (3) nhà thầu tự điền.
- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).
- Cột (8): Hệ thống tự tính.


II. Dịch vụ liên quan theo loại hợp đồng theo đơn giá
	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng 
mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành dịch vụ
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	
	(Cột 3x7)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(I2)


Ghi chú: 
- Cột (1) đến (6): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (3) nhà thầu tự điền.
- Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí).
- Cột (8): Hệ thống tự tính.

[bookmark: _Hlk70498085]
Mẫu số 14A (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 
(Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất)

	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính

	Khối lượng 
	Ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ
	Nhà cung cấp
	Đơn giá 
	Thành tiền (đã bao gồm thuế)
(cột 4x7)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)
	




Ghi chú: 
- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.10 E-CDNT và Mục 4 Chương III. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.
- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E- HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng.


Mẫu số 14B (webform trên Hệ thống)


BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ
(Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu)

	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính

	Khối lượng 
	Ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ
	Nhà cung cấp
	Đơn giá 
	Thành tiền (đã bao gồm thuế)
(cột 4x7)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)
	




Ghi chú: 
- Các cột (1), (2), (3), (4): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.
- Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7), (8).
- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E-HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng.


Mẫu số 15A (webform trên Hệ thống)


BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1)
Nhà thầu chỉ được hưởng ưu đãi đối với các nội dung mà nhà thầu kê khai theo bảng dưới đây. Trường hợp nhà thầu không tích chọn thì không được hưởng ưu đãi về nội dung này.

	STT
	Tên hàng hóa
	Xuất xứ
[ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất]
	Hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 30% trở lên
	Hàng hóa của cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực
	Hàng hóa là sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP mà sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong 6 năm gần đây; sản phẩm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu
	Kê khai chi phí trong nước


	
	
	
	Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50%
	Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước trên 50%
	
	
	Theo Mẫu 15B
	Theo Mẫu 15C

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Hàng hóa thứ 1 
	
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	2
	Hàng hóa thứ 2 
	
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	

	n
	Hàng hóa thứ n
	
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Ghi chú:
	(1), (2): Hệ thống tự động trích xuất từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2.
	(3), (4), (5), (6): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa. (Trường hợp nhà thầu tích chọn vào cột (3) hoặc (4) thì Hệ thống cho phép nhà thầu chọn cột (5), (6), (7), (8)).
	(7), (8): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 30% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu số 15B (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc Mẫu số 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam).


Mẫu số 15B (webform trên Hệ thống)

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI
(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại)
	

	STT
	Tên hàng hóa
	Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT
	Giá trị thuế các loại
	Kê khai các chi phí nhập ngoại
	Chi phí sản xuất trong nước
	Tỷ lệ % chi phí 
sản xuất trong nước

	
	
	(I)
	(II)
	(III)
	G* = (I) – (II) – (III)
	D(%)=G*/G
Trong đó G = (I) – (II)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Hàng hóa thứ 1 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hàng hóa thứ 2 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Hàng hóa thứ n
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
(1): Hệ thống tự động trích xuất các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (7) của Mẫu số 15A.
(2): Hệ thống tự động trích xuất đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).
(3), (4): Nhà thầu tự kê khai.
(5), (6): Hệ thống tự tính. 





Mẫu số 15C (webform trên Hệ thống)

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1)
(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam)
	STT
	Tên hàng hóa
	
 
Nhà thầu là nhà thương mại 
	 
 Nhà thầu là nhà sản xuất
	Chi phí sản xuất trong nước
	Tỷ lệ % chi phí 
sản xuất trong nước

	
	
	
	
	
	Nhà thầu là nhà thương mại 
	 Nhà thầu là nhà sản xuất

	
	
	Giá chào của hàng hóa (I)
	Giá trị thuế các loại(2)
(II)
	Giá xuất xưởng (giá EXW) của hàng hóa) (G)
	G* 
	D(%)=G*/G
Trong đó G = (I) – (II) 
	D(%)=G*/G

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	 
	 
	

	2
	Hàng hóa thứ 2 
	
	
	
	 
	 
	

	…
	…
	
	
	
	 
	 
	

	n
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
(1) Hệ thống tự động trích xuất các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (8) của Mẫu số 15A
Trường hợp nhà thầu là nhà thương mại, Hệ thống trích xuất giá chào của hàng hóa, nhà thầu kê khai chi phí sản xuất trong nước và giá trị thuế các loại
Trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất, Hệ thống trích xuất giá xuất xưởng, nhà thầu kê khai chi phí sản xuất trong nước.



Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
A. Giới thiệu về dự án, gói thầu
I. Giới thiệu về dự án
1. Tên dự án: Xây dựng Trung tâm giám sát vận hành lưới điện truyền tải tại Công ty truyền tải điện 1.
2. Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1).
3. Nguồn vốn: EVNNPT
4. Mục tiêu đầu tư xây dựng
­ Tại B01 giám sát được toàn bộ trạng thái vận hành của thiết bị tại các trạm biến áp cũng như toàn bộ lưới điện Công ty Truyền tải điện 1.
­ Thực hiện lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển lưới điện thông minh.
­ Áp dụng các giải pháp tự động hóa để giảm số lượng nhân viên vận hành các trạm biến áp (TBA) 220-500kV, giảm thời gian thao tác, mất điện, hạn chế sai sót, sự cố chủ quan, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải.
­ Làm chủ công nghệ, sử dụng triệt để các thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông hiện có, các giải pháp tự động hóa do các đơn vị trong EVN tự phát triển được, giảm chi phí đầu tư, sửa chữa, cải tạo nâng cấp TBA, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
­ Trên cơ sở dữ liệu SCADA các trạm biến áp, trong tương lai thiết kế các bài toán phân tích tình trạng vận hành của thiết bị như số lần đầy tải quá tải, các cảnh báo nhật ký vận hành trực tiếp của thiết bị, phục vụ bài toán sửa chữa bảo dưỡng.
­ Đáp ứng định hướng tự động hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong EVNNPT giai đoạn 2025 – 2030.
5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 
-	Tại các trạm biến áp 220 kV, 500 kV của PTC1: trang bị kênh truyền, card mạng, license và các phần mềm liên quan.
-	Tại Trung tâm giám sát vận hành B01: Trang bị các máy tính Server, EWS, các thiết bị thông tin liên lạc (Firewall, Router, Switch...), license cho hệ thống điều khiển.
-	Lập hồ sơ cấp độ và đánh giá an toàn thông tin cho hệ thống.
-	Sử dụng lại kênh truyền của hệ thống Remote Desktop từ B01 đến các trạm 220kV bổ sung thêm thiết bị Firewall tại B01, Router tại B01, các thiết bị Switch L2 tại các TBA 220kV.
-	Thực hiện thiết lập kênh truyền cho 31 TBA 220kV và 500kV chưa có kênh Remote Desktop về B01, thiết lập kênh truyền, bổ sung card cho RTU/Gateway, license 104, dịch vụ cấu hình SCADA tại TBA.
6. Các giải pháp kỹ thuật
6.1. Tại Trung tâm giám sát vận hành – PTC1:
- Lắp đặt thiết bị Firewall 104
- Lắp đặt thiết bị Router.
- Lắp đặt thiết bị Switch L2
- Lắp đặt máy tính Server SRV1&HMI1, SRV2&HMI2, EWS&HIS.
- Lắp đặt card cho thiết bị truyền dẫn OSN 1800
- Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
- Kéo rải dây mạng Cat 6 tại phòng máy B01, kết nối giữa Router, giữa Router và thiết bị truyền dẫn. 
- Kéo dải dây nguồn tại phòng máy B01 cho Router, Firewall.
- Kéo dải tiếp địa cho Router, Firewall, Switch L2.
- Kéo rải ống ruột gà.
- License cho hệ thống điều khiển tại B01(150.000 datapoint).
- Dịch vụ thiết lập kênh truyền.
- Dịch vụ lắp đặt, cấu hình kênh truyền SDH.
- Dịch vụ thiết lập WAN, định tuyến, thiết lập Rules, quy hoạch địa chỉ IP cho các TBA và tại trung tâm B01.
- Dịch vụ cấu hình SCADA tại B01.
- Lập hồ sơ cấp độ và đánh giá an toàn thông tin hệ thống.
6.2. Tại các trạm biến áp 500kV và 220kV
- Lắp đặt các thiết bị thông tin liên lạc và các phụ kiên liên quan.
- Khai báo, cấu hình, kết nối, thí nghiệm, hiệu chỉnh tín hiệu SCADA 104.
- Thiết lập kênh truyền.
- Lắp đặt, cấu hình kênh truyền SDH, định tuyến WAN, thiết lập Rules.
7.  Một số yêu cầu chung đối với thiết bị:
- Thiết bị phải tương thích với các thiết bị Router, Firewall của hệ thống Remote Desktop hiện hữu (Cisco 3921, Firewall CheckPoint 1570 R, Switch L2).
- Card FE lắp đặt trên thiết bị truyền dẫn phải tương thích, phù hợp với các thiết bị HIT7025, OSN1500/2500/3500 tại các TBA có trong danh mục trang bị.
- Card mạng, card RS232, card RTU104, RTU101, bộ chuyển đổi IEC60870-5-101 sang  IEC 60870-5-104  phải tương thích với máy tính Gateway, RTU trong dự án.
II. Giới thiệu về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc, license phần mềm hệ thống máy tính
- Nguồn vốn: EVNNPT
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Lựa chọn nhà thầu qua mạng).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
- Mục tiêu, quy mô gói thầu: Nhằm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc, license phần mềm hệ thống máy tính cho dự án: Trung tâm giám sát vận hành lưới điện truyền tải tại Công ty Truyền tải điện 1.
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Tại trung tâm giám sát vận hành B01 của PTC1 và các trạm biến áp thuộc phạm vi của dự án.
B. Phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật
I.  Phạm vi cung cấp
1. Phạm vi cung cấp thiết bị, vật tư thông tin liên lạc
1.1 Bảng phạm vi cung cấp hàng hóa
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Thiết bị Firewall 104
	Bộ
	1
	

	2
	Thiết bị Router
	Bộ
	4
	

	3
	Thiết bị Switch L2 24 Ports
	Bộ
	1
	

	4
	Thiết bị Switch L2 8 Ports
	Bộ
	22
	

	5
	Card FE cho thiết bị truyền dẫn OSN 1800
	cái
	2
	

	6
	Card FE cho thiết bị truyền dẫn HIT7025
	cái
	2
	

	7
	Card FE cho thiết bị truyền dẫn OSN1500/2500/3500
	cái
	3
	

	8
	Aptomat cấp nguồn 
	cái
	78
	220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A phù hợp với thiết bị do nhà thầu chào

	9
	Cáp mạng CAT6 (305m/thùng)
	thùng
	15
	Khối lượng tối thiểu cần cung cấp, nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ các vật tư, vật liệu (nếu cần thiết) để hoàn thành gói thầu

	10
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6, 100 hạt/hộp)
	hộp
	15
	

	11
	Cáp nguồn
	m
	4320
	

	12
	Cáp tiếp địa
	m
	1440
	

	13
	Ống ruột gà
	m
	4320
	


1.2 Bảng phạm vi cung cấp dịch vụ liên quan (lắp đặt thiết bị và vật tư, vật liệu)
	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	I 
	Lắp đặt thiết bị
	 
	

	1
	Lắp đặt Router
	bộ
	4

	2
	Lắp đặt Firewall
	bộ
	1

	3
	Lắp đặt Swich
	bộ
	23

	4
	Lắp đặt card truyền dẫn
	cái
	07

	II 
	Lắp đặt vật liệu 
	 
	

	1
	Kéo rải dây mạng Cat 6 tại phòng máy B01và các trạm biến áp
	m
	4575

	2
	Kéo dải dây nguồn tại phòng máy B01 cho Router, Firewall
	m
	4320

	3
	Kéo dải tiếp địa cho Router, Firewall, Switch L2
	m
	1440

	4
	Kéo rải ống ruột gà
	m
	4320

	5
	Lắp đặt Aptomat 1 pha 10A
	cái
	78


2. Phạm vi cung cấp phần vật tư, phụ kiện kết nối dữ liệu đầu ra theo giao thức IEC 60870-5-101 và  IEC 60870-5-104 và License IEC 60870-5-104 hệ thống điều khiển trạm biến áp
	STT
	Tên VTTB
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Vật tư phụ kiện kết nối dữ liệu đầu ra theo giao thức IEC 60870-5-101 và  IEC 60870-5-104
	
	
	Nhà thầu có thể đề xuất giải pháp bổ sung license giao thức IEC 60870-5-104 đảm bảo kết nối dữ liệu đầu ra của máy tính/thiết bị Gateway tại các trạm biến áp

	1.1
	Card CPU giao thức IEC 60870-5-104 của hệ thống điều khiển PCS-9700/NR
	Lô
	01
	

	1.2
	Card CPU giao thức IEC 60870-5-104 của hệ thống điều khiển GSC1000/Toshiba
	Lô
	01
	

	1.3
	Card Ethernet giao thức IEC 60870-5-104 của hệ thống điều khiển PLA-PLC/GE
	Lô
	01
	

	1.4
	USB to LAN/card Ethernet cho máy tính Gateway
	Lô
	01
	

	1.5
	Card RS232 cho máy tính Gateway
	Lô
	01
	

	1.6
	Card RS232 cho thiết bị Gateway hệ thống điều khiển PLC/GE
	Lô
	01
	

	1.7
	Card RS232 cho thiết bị Gateway hệ thống điều khiển GSC1000/TOSHIBA
	Lô
	01
	

	1.8
	Card RS232 cho thiết bị Gateway hệ thống điều khiển PCS9700/NR
	Lô
	01
	

	1.9
	Bộ chuyển đổi giao thức IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104
	Lô
	01
	

	2
	License IEC 60870-5-104 hệ thống điều khiển trạm biến áp
	
	
	

	2.1
	License IEC 60870-5-104 hệ thống điều khiển @Station
	Bộ
	01
	Cung cấp tại trạm 500kV Việt Trì

	2.2
	License IEC 60870-5-104 hệ thống điều khiển PCS9700
	Bộ
	02
	Cung cấp tại trạm 500kV Tây Hà Nội, 220kV Tuyên Quang

	2.3
	License IEC 60870-5-104 hệ thống điều khiển Micro Scada SYS600
	Bộ
	02
	Cung cấp tại trạm 220kV Đình Vũ, 220kV Sóc Sơn

	3
	Dịch vụ liên quan
	
	
	

	3.1
	Lắp đặt vật tư phụ kiện kết nối dữ liệu đầu ra theo giao thức IEC 60870-5-101 và  IEC 60870-5-104 (Card RTU/Gatewway, USB to Lan, bộ chuyển đổi giao thức…)
	Trọn gói
	01
	


3. Ghi chú quan trọng:
- Phạm vi cung cấp hàng hóa quy định tại Mẫu số 01A chương IV E-HSMT phải bao gồm đầy đủ các chi phí làm thủ tục nhập khẩu, tiếp nhận, lưu kho, lưu bãi, bảo quản, bảo dưỡng; chi phí vận chuyển, các chi phí cần thiết khác để giao hàng, hạ hàng đến vị trí tập kết hàng hóa theo yêu cầu của chủ đầu tư và đáp ứng các nội dung yêu cầu khác trong Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật. Giá chào thầu đã bao gồm chi phí quản lý mua sắm hàng hóa của nhà thầu, chi phí mua bản quyền công nghệ thiết bị, phần mềm, chi phí thử nghiệm chạy thử theo yêu cầu kỹ thuật.
- Xuất xứ của hàng hoá: Nếu hàng hoá có nguồn gốc từ nước ngoài, nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ do phòng Thương mại và công nghiệp hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp, chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo, tờ khai hàng hoá nhập khẩu trước khi giao hàng và các tài liệu khác yêu cầu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng; Nếu hàng hóa có nguồn gốc trong nước, nhà thầu phải cung cấp giấy xuất xưởng của hàng hóa hoặc giấy tờ khác tương đương trước khi giao hàng và các tài liệu khác yêu cầu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô/trọn gói” như mô tả ở Mẫu số 01A, Mẫu số 01D chương IV và chương V, bản vẽ (nếu có) đính kèm E-HSMT, Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu.
- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các phụ kiện kèm theo thiết bị (nếu cần thiết) để đảm bảo thiết bị được lắp đặt, ghép nối phù hợp với các các thiết bị hiện hữu.
- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ/tài liệu (biên bản thử nghiệm, xuất xứ hàng hóa CO/CQ, tài liệu hướng dẫn lắp đặt…) để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa đối với các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại chương III và yêu cầu tại chương V E-HSMT. Việc không cung cấp được đầy đủ thông tin sẽ dẫn tới E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
- Trường hợp nhà thầu đề xuất giải pháp bổ sung license giao thức IEC 60870-5-104 đảm bảo kết nối dữ liệu đầu ra của máy tính/thiết bị Gateway tại các trạm biến áp đối với hàng hóa “Vật tư phụ kiện kết nối dữ liệu đầu ra theo giao thức IEC 60870-5-101 và  IEC 60870-5-104” như đã nêu tại mục 2 ở trên, đề nghị nhà thầu:
(i) Đề xuất giải pháp kỹ thuật thay thế trong đó nêu rõ các TBA sử dụng giải pháp thay thế này (nêu rõ hạng mục, số lượng các vật tư phụ kiện, license để phục vụ cho giải pháp thay thế) và chứng minh khả năng đáp ứng. 
(ii) Chi phí cho việc bổ sung license giao thức IEC 60870-5-104 và các vật tư, phụ kiện cần thiết phục vụ cho giải pháp thay thế được hiểu là đã bao gồm (hoặc đơn giá bằng 0 VND) trong giá dự thầu do nhà thầu đề xuất đối với các hạng mục hàng hóa“Vật tư phụ kiện kết nối dữ liệu đầu ra theo giao thức IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104” (Mục 1-9 Webform tại Mẫu số 01A) để hoàn thiện kết nối dữ liệu đầu ra theo giao thức IEC 60870-5-101 và  IEC 60870-5-104. 
(iii) Trong trường hợp nhà thầu không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đáp ứng theo quy định tại mục (i) và (ii) nêu trên thì được coi như nhà thầu cung cấp đầy đủ khối lượng hàng hóa như phạm vi cung cấp tại Mẫu số 01A chương IV, chương V E-HSMT và thực hiện giải pháp kỹ thuật chính theo yêu cầu của E-HSMT. 
- Yêu cầu nhà thầu phải nộp trong Hồ sơ dự thầu các cam kết sau:
+ Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị.
+ Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.
- Giá dự thầu:
+ Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Do đó trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT đối với các hàng hóa và dịch vụ là 10% (VAT 0% đối với các hạng mục License). Trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế theo quy định này.
+ Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 10% (0% đối với các hạng mục License). Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 10% (0% đối với các hạng mục License).
+ Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc tại thời điểm xuất hóa đơn mà thuế VAT khác quy định nêu trên thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở giá trước thuế (là giá dự thầu không bao gồm thuế VAT).
II. Yêu cầu về kỹ thuật
II.1. Yêu cầu về kỹ thuật đối với  phần vật tư, phụ kiện kết nối dữ liệu đầu ra theo giao thức IEC 60870-5-101 và  IEC 60870-5-104 và License IEC 60870-5-104 hệ thống điều khiển trạm biến áp
1. YÊU CẦU CHUNG VỀ HỆ THỐNG SCADA TẠI CÁC TRẠM BIẾN ÁP  KẾT NỐI DỮ LIỆU VỀ TRUNG TÂM GIÁM SÁT VẬN HÀNH B01
Để thực hiện việc điều hành lưới điện truyền tải tại Trung tâm giám sát vận hành B01 hiệu quả đòi hỏi các thông tin về sự kiện, các cảnh báo kịp thời đầy đủ được thu thập từ các trạm biến áp 220kV, 500kV gửi về. Do vậy, hệ thống SCADA giám sát vận hành thời gian thực của hệ thống máy tính điều khiển tại các trạm cần thực hiện:
· Chuyển đổi kết nối SCADA từ giao thức IEC 60870-5-101 sang giao thức IEC 60870-5-104 để tăng tốc độ đường truyền và xử lý dữ liệu.
· Xây dựng hệ thống SCADA tập trung tại B01 kết nối toàn bộ 72 trạm biến áp thuộc qui mô dự án theo giao thức IEC 60870-5-104.
· Đưa ra được các cảnh báo, các sự kiện thời gian thực.
· Quản lý lịch sự các khiếm khuyết, sự cố xảy ra trong vận hành. Trên cơ sở dữ liệu SCADA từ các trạm biến áp gửi về, trong tương lai thiết kế các bài toán phân tích tình trạng vận hành của thiết bị như số lần đầy tải quá tải, các cảnh báo nhật ký vận hành trực tiếp của thiết bị, phục vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa.
· Trích xuất các thông tin báo cáo theo yêu cầu vận hành.
· Tại các trạm biến áp 500kV và 220kV:
· Khao báo, cấu hình, kết nối, thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA theo giao thức IEC 60870-5-104.
2. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM SCADA TẠI CÁC TRẠM BIẾN ÁP VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KẾT NỐI DỮ LIỆU VỀ TRUNG TÂM GIÁM SÁT VẬN HÀNH B01
2.1 Hiện trạng
· Hiện tại hệ thống thu thập dữ liệu vận hành tại các TBA 220kV, 500kV đang kết nối tín hiệu về các Trung tâm điều độ NSMO, NSO thông qua kênh truyền SCADA sử dụng giao thức IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104.
· Tại bộ phận trực ban B01 thực hiện giám sát tín hiệu tại các trạm biến áp thông qua hệ thống Remote Console từ các Trung tâm điều độ NSMO/NSO, phụ thuộc hoàn toàn vào việc chia sẻ dữ liệu (chỉ có quyền truy cập để xem) từ NSO. Bên cạnh đó, các tín hiệu thu thập được rất hạn chế, chủ yếu phục vụ nhu cầu quản lý vận hành hệ thống điện của Trung tâm điều độ. Do vậy, không thể giám sát theo dõi tình trạng vận hành của thiết bị thời gian thực theo yêu cầu quản lý vận hành, phục vụ điều hành sản xuất từ B01.
· Theo dõi trong quá trình vận hành các trạm biến áp sử dụng giao thức IEC 60870-5-101 để kết nối về các Trung tâm điều độ NSMO, NSO có một số bất cập như sau:
· Tốc độ truyền dữ liệu lên các Trung tâm điều độ thấp, hầu hết sử dụng tốc độ 9600bps. Tuy nhiên dữ liệu đo lường cập nhật liên tục dẫn đến tình trạng tắc nghẽn băng thông, không phản ánh chính xác thông tin ảnh hưởng đến quá trình giám sát vận hành các thiết bị, ngăn lộ.
· Hệ thống thường bị treo, hoặc mất tín hiệu lên các Trung tâm điều độ do số lượng tín hiệu của các thiết bị, ngăn lộ khai thác tại các trạm nhiều.
· Tại các trạm biến áp 220kV, 500kV đã được trang bị hệ thống điều khiển tích hợp do các hãng sản xuất như: @Station/ATS, SYS600/ABB, GSC1000/TOSHIBA, PCS9700/NR, SicamPAS/SIEMENS, PLA-PLC-GPG/GE, EcoSUI/SCHNEIDER… sử dụng giao thức cho đầu ra dữ liệu Gateway là IEC 60870-5-101 hoặc 60870-5-104. Hiện trạng hệ thống SCADA của 72 trạm biến áp đang khai thác vận hành theo bảng thống kê sau:
Bảng 1 - Hiện trạng hệ thống Scada các TBA
	STT
	Trạm biến áp
	Hệ thống 
điều khiển
	Kết nối SCADA

	
	
	
	A0/NSMO
	A1/NSO

	1
	500kV Sơn La
	ATS/@Station
	1 x IEC 101
(9600 bps)
	1 x IEC 101 
(1200 bps)

	2
	500kV Hiệp Hòa
	NR/PCS9700
	1 x IEC 101 
(9600 bps)
	1 x IEC 101 
(1200 bps)

	3
	500kV Nho Quan
	GE/DSAgile + 'ATS/@Station
	1 x IEC 101 
(9600 bps)
	1 x IEC 101 
(1200 bps)

	4
	500kV Thường Tín
	GE/DSAgile + 'ATS/@Station
	1 x IEC 101 
(9600 bps)
	1 x IEC 101 
(1200 bps)

	5
	500kV Vũng Áng
	GE/PLA
	1 x IEC 101 
(9600 bps)
	1 x IEC 101 
(1200 bps)

	6
	500kV Quảng Ninh
	SIEMENS/SicamPAS
	1 x IEC 101 
(9600 bps)
	1 x IEC 104

	7
	500kV Hà Tĩnh
	ATS/@Station
	1 x IEC 104
	1 x IEC 104

	8
	500kV Hòa Bình
	SIEMENS/SicamPAS
	1 x IEC 104
	1 x IEC 104

	9
	500kV Phố Nối
	SIEMENS/SicamPAS
	1 x IEC 104
	1 x IEC 104

	10
	500kV Lai Châu
	TOSHIBA/GSC1000
	1 x IEC104
	1 x IEC104

	11
	500kV Tây Hà Nội
	NR/PCS9700
	1 x IEC 104
	1 x IEC 101 
(9600 bps)

	12
	500kV Đông Anh
	SIEMENS/SicamPAS
	1 x IEC 104
	1 x IEC 101 
(1200 bps)

	13
	500kV Việt Trì
	ATS/@Station
	1 x IEC 104
	1 x IEC 104

	14
	500kV BOT Nghi Sơn
	SIEMENS/SicamPAS
	1 x IEC 104
	1 x IEC 104

	15
	500kV Lào Cai
	ATS/@Station
	1 x IEC 104
	1 x IEC 104

	16
	500kV Thanh Hóa
	SIEMENS/SicamPAS
	1 x IEC 104
	1 x IEC 104

	17
	220kV Thành Công
	SIEMENS/SicamPAS
	-
	1 x IEC 104

	18
	220kV Bỉm Sơn
	NR/PCS9700
	-
	2 x IEC 104

	19
	220kV Đô Lương
	NR/PCS9700
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	20
	220kV Bắc Kạn
	ABB/SYS600
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	21
	220kV Bảo Thắng
	ATS/@Station
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	22
	220kV Than Uyên
	ATS/@Station
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	23
	220kV Kim Động
	TOSHIBA/GSC1000
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	24
	220kV Bắc Ninh 2
	ATS/@Station
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	25
	220kV Sơn Tây
	TOSHIBA/GSC1000
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	26
	220kV Hải Hà
	TOSHIBA/GSC1000
	-
	2 x IEC 104

	27
	220kV Nam Định
	SIEMENS/SicamPAS
	-
	2 x IEC101 
(9600 bps)

	28
	220kV Đình Vũ
	ABB/SYS600
	-
	2 x IEC104

	29
	220kV Tuyên Quang
	NR/PCS9700
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	30
	220kV Hải Dương 2
	TOSHIBA/GSC1000
	-
	2 x IEC101 
(9600 bps)

	31
	220kV Sóc Sơn
	ABB/SYS600
	-
	1 x IEC 101 
(9600 bps)

	32
	220kV Vân Trì
	ATS/@Station
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	33
	220kV Lào Cai
	ABB/SYS600
	-
	2 x IEC 104

	34
	220kV Sơn La
	SCHNEIDER/Pacis ECOSUI
	-
	2 x IEC101 
(9600 bps)

	35
	220kV Cao Bằng
	SCHNEIDER/Pacis ECOSUI
	-
	2 x IEC101 
(9600 bps)

	36
	220kV Hà Giang
	SCHNEIDER/Pacis ECOSUI
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	37
	220kV Phủ Lý
	NR/PCS9700
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	38
	220kV Đồng Hòa
	SIEMENS/SicamPAS
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	39
	220kV Bắc Ninh
	SIEMENS/SicamPAS
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	40
	220kV Yên Bái
	SIEMENS/SicamPAS
	-
	2 x IEC 104

	41
	220kV Mai Động
	TOSHIBA/GSC1000
	-
	2 x IEC 104

	42
	220kV Hà Đông
	GE/GPG
	-
	2 x IEC 104

	43
	220kV Ninh Bình
	COPADATA/Zenon
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	44
	220kV Thái Nguyên
	ABB/SYS600
	-
	2 x IEC 104

	45
	220kV Hưng Đông
	Siemens/SicamPAS
	-
	2 x IEC 104

	46
	220kV Bảo Lâm
	ATS/@Station
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	47
	220kV Bắc Ninh 3
	NR/PCS9700
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	48
	220kV Thái Thụy
	GE/PLA
	-
	2 x IEC 104

	49
	220kV Trực Ninh
	NR/PCS9700
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	50
	220kV Long Biên
	NR/PCS9700
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	51
	220kV Phú Thọ
	NR/PCS9700
	-
	2 x IEC 104

	52
	220kV Nông Cống
	ATS/@Station
	-
	2 x IEC 104

	53
	220kV Lưu Xá
	Siemens/SicamPAS
	-
	2 x IEC 104

	54
	220kV Quang Châu
	ATS/@Station
	-
	2 x IEC 104

	55
	220kV Quỳnh Lưu
	NR/PCS9700
	-
	2 x IEC 104

	56
	220kV Phú Bình
	NR/PCS9700
	-
	2 x IEC 101 
(9600 bps)

	57
	220kV Vĩnh Tường
	NR/PCS9700
	-
	2 x IEC 101
(9600 bps)

	58
	220kV Thanh Nghị
	TOSHIBA/GSC1000
	-
	2 x IEC 104

	59
	220kV Mường La
	GE/PLC
	-
	2 x IEC 104

	60
	220kV Mường Tè
	TOSHIBA/GSC1000
	-
	2 x IEC 104

	61
	220kV Thủy Nguyên
	Siemens/SicamPAS
	-
	2 x IEC 104

	62
	220kV Sơn Động
	Survalent One
	-
	2 x IEC 104

	63
	220kV Tương Dương
	GE/GPG
	-
	2 x IEC 104

	64
	220kV Lạng Sơn
	ATS/@Station
	-
	2 x IEC 104

	65
	220kV Yên Hưng
	ATS/@Station
	-
	2 x IEC 104

	66
	220kV Bắc Quang
	TOSHIBA/GSC1000
	-
	2 x IEC 104

	67
	220kV Yên Mỹ
	Survalent One
	-
	2 x IEC 104

	68
	220kV Yên Thủy
	NR/PCS9700
	-
	2 x IEC 104

	69
	220kV Phố Cao
	ATS/@Station
	-
	2 x IEC 104

	70
	220kV KKT Nghi Sơn
	GE/GPG
	-
	2 x IEC 104

	71
	220kV Nam Cấm
	SCHNEIDER/Pacis ECOSUI
	-
	2 x IEC 104

	72
	220kV NĐ Hải Dương
	NARI/NS2000
	
	2 x IEC 104


· Ngoài ra, một số trạm biến áp kết nối SCADA về các Trung tâm điều khiển Bx thuộc Tổng công ty điện lực miền Bắc và Tổng công ty điện lực Hà Nội. Riêng trạm 220kV Lào Cai và 220kV Hà Giang kết nối SCADA ngăn lộ đường dây 220kV mua điện Trung Quốc.
· Theo thực tế license cho giao thức IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104 của hệ thống điều khiển đang dự phòng tại các trạm biến áp ở bảng thống kê trên, một số trạm biến áp chưa đảm bảo điều kiện khai báo cấu hình dữ liệu, kết nối bổ sung SCADA về Trung tâm giám sát vận hành B01 theo giao thức IEC 60870-5-104 (cũng không có license giao thức IEC 60870-5-101 dự phòng). Cụ thể:
Bảng 2
	STT
	Trạm biến áp
	Hệ thống điều khiển
	Ghi chú

	1
	500kV Việt Trì
	SEL / @Station
	Không còn license giao thức 101/104 dự phòng

	2
	500kV Tây Hà Nội
	NR / PCS9700
	Không còn license giao thức 101/104 dự phòng

	3
	220kV Tuyên Quang
	NR / PCS9700
	Không còn license giao thức 101/104 dự phòng

	4
	220kV Đình Vũ
	ABB / SYS600
	Đã khai thác toàn bộ license giao thức T104 kết nối về A1, B2. Không có license giao thức T101

	5
	220kV Sóc Sơn
	ABB / SYS600
	Đã khai thác 02 giao thức kết nối T101 về A1, 01 giao thức T104 về B1. Không còn license dự phòng 


3. Giải pháp kỹ thuật
	Để đảm bảo việc khai báo, cấu hình, thí nghiệm hiệu chỉnh tín hiệu SCADA từ các trạm biến áp (TBA) 500kV và 220kV về Trung tâm giám sát vận hành B01 theo tiêu chuẩn giao thức IEC 60870-5-104. Tại thiết bị/máy tính Gateway của các TBA cần thực hiện một số hạng mục như sau:
Bảng 3: Giải pháp kỹ thuật chính
	STT
	Trạm biến áp
	Hệ thống 
điều khiển
	Hạng mục thực hiện 

	1
	500kV Sơn La
	ATS/@Station
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	2
	500kV Hiệp Hòa
	NR/PCS9700
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho thiết bị Gateway PCS-9799
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	3
	500kV Nho Quan
	GE/DSAgile + 'ATS/@Station
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	4
	500kV Thường Tín
	GE/DSAgile + 'ATS/@Station
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	5
	500kV Vũng Áng
	GE/PLA
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho thiết bị Gateway G500
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	6
	500kV Quảng Ninh
	SIEMENS/SicamPAS
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	7
	500kV Hà Tĩnh
	ATS/@Station
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	8
	500kV Hòa Bình
	SIEMENS/SicamPAS
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	9
	500kV Phố Nối
	SIEMENS/SicamPAS
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	10
	500kV Lai Châu
	TOSHIBA/GSC1000
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	11
	500kV Tây Hà Nội
	NR/PCS9700
	Lắp đặt bổ sung Card CPU cho thiết bị Gateway RCS9698H

	12
	500kV Đông Anh
	SIEMENS/SicamPAS
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	13
	500kV Việt Trì
	ATS/@Station
	- Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway
- License phần mềm cho giao thức IEC 60870-5-104

	14
	500kV BOT Nghi Sơn
	SIEMENS/SicamPAS
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	15
	500kV Lào Cai
	ATS/@Station
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	16
	500kV Thanh Hóa
	SIEMENS/SicamPAS
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	17
	220kV Thành Công
	SIEMENS/SicamPAS
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	18
	220kV Bỉm Sơn
	NR/PCS9700
	Lắp đặt bổ sung Card CPU  cho thiết bị Gateway RCS-9698

	19
	220kV Đô Lương
	NR/PCS9700
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho thiết bị Gateway PCS-9799
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	20
	220kV Bắc Kạn
	ABB/SYS600
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	21
	220kV Bảo Thắng
	ATS/@Station
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway 
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	22
	220kV Than Uyên
	ATS/@Station
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	23
	220kV Kim Động
	TOSHIBA/GSC1000
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho thiết bị Gateway loại GSU100
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	24
	220kV Bắc Ninh 2
	ATS/@Station
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	25
	220kV Sơn Tây
	TOSHIBA/GSC1000
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho thiết bị Gateway loại GSU100
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	26
	220kV Hải Hà
	TOSHIBA/GSC1000
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	27
	220kV Nam Định
	SIEMENS/SicamPAS
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	28
	220kV Đình Vũ
	ABB/SYS600
	- Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway
- Bổ sung license IEC 104 cho hệ thống điều khiển

	29
	220kV Tuyên Quang
	NR/PCS9700
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho thiết bị Gateway RCS-9698G
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	30
	220kV Hải Dương 2
	TOSHIBA/GSC1000
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho thiết bị Gateway loại GSU100
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	31
	220kV Sóc Sơn
	ABB/SYS600
	- Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway
- Bổ sung license IEC 104 cho hệ thống điều khiển

	32
	220kV Vân Trì
	ATS/@Station
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	33
	220kV Lào Cai
	ABB/SYS600
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	34
	220kV Sơn La
	SCHNEIDER/Pacis ECOSUI
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	35
	220kV Cao Bằng
	SCHNEIDER/Pacis ECOSUI
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	36
	220kV Hà Giang
	SCHNEIDER/Pacis ECOSUI
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	37
	220kV Phủ Lý
	NR/PCS9700
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho thiết bị Gateway RCS-9698H
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	38
	220kV Đồng Hòa
	SIEMENS/SicamPAS
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	39
	220kV Bắc Ninh
	SIEMENS/SicamPAS
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	40
	220kV Yên Bái
	SIEMENS/SicamPAS
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	41
	220kV Mai Động
	TOSHIBA/GSC1000
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	42
	220kV Hà Đông
	GE/GPG
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	43
	220kV Ninh Bình
	COPADATA/Zenon
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	44
	220kV Thái Nguyên
	ABB/SYS600
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	45
	220kV Hưng Đông
	Siemens/SicamPAS
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	46
	220kV Bảo Lâm
	ATS/@Station
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho máy tính Gateway
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	47
	220kV Bắc Ninh 3
	NR/PCS9700
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho thiết bị Gateway RCS-9698G
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	48
	220kV Thái Thụy
	GE/PLA
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho thiết bị Gateway loại GSU100
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	49
	220kV Trực Ninh
	NR/PCS9700
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho thiết bị Gateway RCS-9698G
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	50
	220kV Long Biên
	NR/PCS9700
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho thiết bị Gateway RCS-9698G
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	51
	220kV Phú Thọ
	NR/PCS9700
	Lắp đặt bổ sung Card CPU  cho thiết bị Gateway PCS-9799

	52
	220kV Nông Cống
	ATS/@Station
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	53
	220kV Lưu Xá
	Siemens/SicamPAS
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	54
	220kV Quang Châu
	ATS/@Station
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	55
	220kV Quỳnh Lưu
	NR/PCS9700
	Lắp đặt bổ sung Card CPU  cho thiết bị Gateway PCS-9799

	56
	220kV Phú Bình
	NR/PCS9700
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho thiết bị Gateway RCS-9698G
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	57
	220kV Vĩnh Tường
	NR/PCS9700
	- Lắp đặt bổ sung Card RS232 cho thiết bị Gateway RCS-9698G
- Lắp đặt bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 sang IEC 104

	58
	220kV Thanh Nghị
	TOSHIBA/GSC1000
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	59
	220kV Mường La
	GE/PLC
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet cho thiết bị Gateway

	60
	220kV Mường Tè
	TOSHIBA/GSC1000
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet cho máy tính Gateway

	61
	220kV Thủy Nguyên
	Siemens/SicamPAS
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	62
	220kV Sơn Động
	Survalent One
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	63
	220kV Tương Dương
	GE/GPG
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	64
	220kV Lạng Sơn
	ATS/@Station
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	65
	220kV Yên Hưng
	ATS/@Station
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	66
	220kV Bắc Quang
	TOSHIBA/GSC1000
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	67
	220kV Yên Mỹ
	Survalent One
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	68
	220kV Yên Thủy
	NR/PCS9700
	Lắp đặt bổ sung Card CPU  cho thiết bị Gateway PCS-9799

	69
	220kV Phố Cao
	ATS/@Station
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	70
	220kV KKT Nghi Sơn
	GE/GPG
	-

	71
	220kV Nam Cấm
	SCHNEIDER/Pacis ECOSUI
	Lắp đặt bổ sung Card mạng LAN Ethernet (hoặc USB to LAN) cho máy tính Gateway

	72
	220kV NĐ Hải Dương
	NARI/NS2000
	Chờ tiến độ dự án tách kênh SCADA hoàn thành


· Với các TBA đã được trang bị dự phòng license giao thức IEC 60870-5-104 của hệ thống điều khiển tích hợp hiện có:
· Lắp đặt bổ sung card mạng LAN Ethernet hoặc USB to LAN (trường hợp thiết bị phần cứng và hệ điều hành hiện hữu không đáp ứng việc lắp đặt card onboard) để đảm bảo kết nối vật lý tại cổng dữ liệu đầu ra cho các máy tính Gateway dạng Workstation.
· Lắp đặt bổ sung card mạng LAN Ethernet cho các thiết bị Gateway chuyên dụng như: RCS9698GH, D400/G500, GSU100 của các hãng NR, GE, TOSHIBA để đảm bảo kết nối vật lý tại cổng dữ liệu đầu ra cho các thiết bị này.
· Với các TBA không có license giao thức IEC 60870-5-104 dự phòng của hệ thống điều khiển tích hợp hiện có:
· Tận dụng giao thức IEC 60870-5-101 dự phòng, lắp đặt mới bộ chuyển đổi giao thức IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104. Với hiện trạng giao thức 60870-5-101, cần thực hiện:
· Lắp đặt bổ sung card RS232 (hỗ trợ giao tiếp kết nối cổng DB9) để đảm bảo kết nối vật lý tại cổng dữ liệu đầu ra cho các máy tính Gateway dạng Workstation.
· Lắp đặt bổ sung card RS232 cho các thiết bị Gateway chuyên dụng như: RCS9698GH, D400/G500, GSU100 của các hãng NR, GE, TOSHIBA để đảm bảo kết nối vật lý tại cổng dữ liệu đầu ra cho các thiết bị này.
· Ngoài ra, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp kỹ thuật bổ sung license giao thức IEC 60870-5-104 cho hệ thống điều khiển hiện hữu đảm bảo kết nối dữ liệu đầu ra của các thiết bị/máy tính Gateway. License phần mềm cho giao thức IEC 60870-5-104 của hệ thống điều khiển tích hợp tại các TBA cần đáp ứng một số tiêu chí:
· Chuẩn giao thức: IEC 60870-5-104 (Tranmission over TCP/IP). 
· Đảm bảo đáp ứng quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA được ban hành theo Quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017. 
· License phần mềm cho giao thức IEC 60870-5-104 phải đảm bảo vĩnh viễn, tương thích với hệ thống điều khiển tích hợp hiện có tại từng trạm tương ứng.
· License luôn chạy được trên nền hệ điều hành nhúng hoặc phần mềm hệ thống điều khiển được trang bị tại trạm.
· Bản quyền sử dụng: Là dạng khóa cứng Dongle/USB hoặc khóa mềm (dạng file hoặc code hoặc tương đương). Phải được kích hoạt hợp pháp từ hãng sản xuất hệ thống điều khiển tích hợp. Có thể linh động kết nối vào máy chủ thay thế khi máy chủ đang vận hành bị hư hỏng hoặc sự cố không thể sử dụng.
· Cho phép mở rộng số lượng điểm hoặc số kết nối bằng cách nâng cấp license. Có thể chuyển đổi (rehosst) khi thay đổi phần cứng Gateway.
· Cùng một nền tảng của một hãng phát triển hệ thống điều khiển tích hợp đảm bảo hoạt động đồng bộ và tin cậy.
· Tối thiểu 02 kết nối độc lập (redundant channels) để kết nối hệ thống SCADA chính và dự phòng.
· Chức năng hỗ trợ: Giao tiếp Client/Server mode; Hỗ trợ ASDU Type: 1 - 100 (GI, M_SP_NA_1, M_DP_NA_1, M_ME_NA_1, C_SC_NA_1, C_DC_NA_1…)
· Số lượng điểm dữ liệu (Datapoint): License phải đáp ứng đủ số lượng điểm trao đổi dữ liệu cấu hình trong Gateway dựa trên thực tế dữ liệu thu thập vận hành tại trạm.
· Cấu trúc dữ liệu: Cho phép khai báo địa chỉ thông tin (Information Object Address - IOA) đầy đủ, định nghĩa nhóm dữ liệu và ánh xạ linh hoạt từ nguồn (các thiết bị IEDs: BCU, relay, I/O, multimeter…) sang điểm SCADA.
· Chế độ truyền thông: Hỗ trợ TCP/IP, Unicast và Dual-LAN redundancy.
· Yêu cầu nhà thầu khảo sát hệ thống điều khiển và thiết bị Gateway hiện hữu tại các trạm, đề xuất phương án phù hợp đảm bảo đủ điều kiện kết nối SCADA.
· Yêu cầu nhà thầu khảo sát hệ thống điều khiển và thiết bị Gateway hiện hữu tại các trạm, bổ sung card mạng LAN Ethernet (nếu cần) đảm bảo tối thiểu 02 cổng điện RJ45 kết nối vật lý đầu ra cho máy tính/thiết bị Gateway tương ứng.
· Trường hợp nhà thầu đề xuất giải pháp kỹ thuật bổ sung license giao thức IEC 60870-5-104 cho hệ thống điều khiển hiện hữu đảm bảo kết nối dữ liệu đầu ra của các thiết bị/máy tính Gateway, đề nghị nhà thầu nêu rõ các TBA sử dụng giải pháp thay thế này và chứng minh khả năng đáp ứng. Trong trường hợp nhà thầu không đề xuất rõ thì được coi như nhà thầu cung cấp đầy đủ theo như giải pháp yêu cầu của gói thầu tại Bảng 3 nêu trên.
4. YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT
Nhà thầu có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin, dữ liệu của hàng hóa vào cột “Đáp ứng” tương ứng với từng yêu cầu của hàng hóa và cung cấp các tài liệu chứng minh tính đáp ứng kèm theo E-HSDT
	STT
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	YÊU CẦU
	ĐÁP ỨNG 

	A
	Vật tư phụ kiện kết nối dữ liệu đầu ra theo giao thức IEC 60870-5-101 và  IEC 60870-5-104
	
	

	1
	Card CPU giao thức IEC 60870-5-104 của hệ thống điều khiển PCS-9700 hãng NR Electric
	Đảm bảo tương thích với thiết bị Gateway chủng loại RCS-9698G/H trang bị tại trạm
	

	
	Giao diện Ethernet
	4 eletrical Ethernet ports hoặc 2 eletrical Ethernet ports, 2 optical fiber ports 
	

	
	Cổng Ethernet
	100Mbit/s (Electrical/Optical)
	

	
	Hiệu năng I/O
	Xử lý khối lượng gói tin lớn, đáp ứng yêu cầu giao thức IEC 60870-5-104
	

	
	Bộ nhớ lưu trữ
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Đồng bộ thời gian
	Yêu cầu mô tả
	

	
	Hỗ trợ cấu hình dual-machine với các chế độ HOT-STANDBY/ Dual HOT
	Yêu cầu
	

	
	Hỗ trợ cơ chế giám sát và switchover giữa HOT và STANDBY
	Yêu cầu
	

	
	Giám sát phần cứng
	- LED trạng thái cho CPU (RUN/ALM, LNK/ACT cho cổng Ethernet để thuận tiện kiểm soát, chẩn đoán
- Watchdog hardware: tự động khởi động lại CPU card sau khi firmware/board xảy ra lỗi.
	

	
	Nhiệt độ & môi trường
	Yêu cầu mô tả
	

	
	Nguồn & tiêu thụ
	Hỗ trợ điện áp nguồn auxiliary theo chuẩn của thiết bị, có cơ chế giám sát nguồn và báo lỗi nguồn trên CPU board.
Yêu cầu ghi rõ
	

	2
	Card CPU giao thức IEC 60870-5-104 của hệ thống điều khiển GSC1000 hãng Toshiba
	Đảm bảo tương thích với thiết bị Gateway chủng loại GSU100 trang bị tại trạm
	

	
	Giao diện Ethernet
	4 eletrical Ethernet ports hoặc 2 eletrical Ethernet ports, 2 optical fiber ports 
	

	
	Cổng Ethernet
	100Mbit/s (Electrical/Optical)
	

	
	Hiệu năng I/O
	Xử lý khối lượng gói tin lớn, đáp ứng yêu cầu giao thức IEC 60870-5-104
	

	
	Bộ nhớ lưu trữ
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Đồng bộ thời gian
	Yêu cầu mô tả
	

	
	Hỗ trợ cấu hình dual-machine với các chế độ HOT-STANDBY/ DualHOT
	Yêu cầu
	

	
	Hỗ trợ cơ chế giám sát và switchover giữa HOT và STANDBY
	Yêu cầu
	

	
	Giám sát phần cứng
	- LED trạng thái cho CPU (RUN/ALM, LNK/ACT cho cổng Ethernet để thuận tiện kiểm soát, chẩn đoán
- Watchdog hardware: tự động khởi động lại CPU card sau khi firmware/board xảy ra lỗi.
	

	
	Nhiệt độ & môi trường
	Yêu cầu mô tả
	

	
	Nguồn & tiêu thụ
	Hỗ trợ điện áp nguồn auxiliary theo chuẩn của thiết bị, có cơ chế giám sát nguồn và báo lỗi nguồn trên CPU board.
Yêu cầu ghi rõ
	

	3
	Card Ethernet giao thức IEC 60870-5-104 của hệ thống điều khiển PLA-PLC/GE
	Đảm bảo tương thích với thiết bị Gateway chủng loại D400, G500 trang bị tại trạm
	

	
	Giao diện Ethernet
	4 eletrical Ethernet ports hoặc 2 eletrical Ethernet ports, 2 optical fiber ports 
	

	
	Cổng Ethernet
	100Mbit/s (Electrical/Optical)
	

	
	Hiệu năng I/O
	Xử lý khối lượng gói tin lớn, đáp ứng yêu cầu giao thức IEC 60870-5-104
	

	
	Bộ nhớ lưu trữ
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Đồng bộ thời gian
	Yêu cầu mô tả
	

	
	Giám sát phần cứng
	- LED trạng thái cho CPU (RUN/ALM, LNK/ACT cho cổng Ethernet để thuận tiện kiểm soát, chẩn đoán
- Watchdog hardware: tự động khởi động lại CPU card sau khi firmware/board xảy ra lỗi.
	

	
	Nhiệt độ & môi trường
	Yêu cầu mô tả
	

	
	Nguồn & tiêu thụ
	Hỗ trợ điện áp nguồn auxiliary theo chuẩn của thiết bị, có cơ chế giám sát nguồn và báo lỗi nguồn trên CPU board.
Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Nhà thầu đề xuất giải pháp đảm bảo giao diện kết nối vật lý đầu ra theo giao thức IEC 60870-5-104 với thiết bị Gateway hiện có tại trạm
	Yêu cầu mô tả
	

	4
	USB to LAN hoặc card mạng LAN Ethernet cho máy tính Gateway
	
	

	4.1
	Card mạng LAN Ethernet
	Đảm bảo phù hợp với phần cứng, hệ điều hành của các máy tính Gateway trang bị tại các trạm biến áp
	

	
	Tốc độ truyền tải
	Gigabit Ethernet 
(10/100/1000 Mbps)
	

	
	Cổng kết nối
	- Tối thiểu 2 cổng Gigabit Ethernet tích hợp
- Cổng RJ45/LC SFP
	

	
	Hỗ trợ tính năng dự phòng
	Dự phòng nền tảng: Hỗ trợ kết nối mạng đọc lập hoặc dự phòng theo cặp, hoặc chức năng nhóm cổng để tăng cương dự phòng, tương thích với tiêu chuẩn IEC 62439-3
	

	
	Quản lý từ xa
	Intel vPro Active Management Technology (AMT)
	

	
	Khả năng chịu nhiễu (EMC/Immunity):
	
	

	
	- Xung quá độ nhanh phải chịu được mức: ≥4kV, 5kHz
	Yêu cầu
	

	
	- Xung điện áp tăng vọt
	Yêu cầu ghi rõ
	

	4.2
	USB to LAN
	
	

	
	Đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu Gigabit Ethernet
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Hỗ trợ các chuẩn giao tiếp 2.0 hoặc 3.0 tương thích với các cổng USB dự phòng của máy tính Gateway
	Yêu cầu
	

	5
	Card RS232 cho máy tính Gateway
	
	

	
	Hỗ trợ cả 2 loại khe cắm: PCI và PCIe (PCI Express)
	Yêu cầu
	

	
	Card mở rộng nối tiếp phải tương thích với các tiêu chuẩn PCIe phổ biến
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Số cổng RS232
	≥ 04
	

	
	Tốc độ truyền (Baud Rate)
	Từ 50 đến 115.2 kbps
	

	
	Khả năng cách ly và bảo vệ chống sét tuân thủ một số tiêu chuẩn như: IEEE C37.90, IEC 60255 Protective Relay Standards và IEEE 1613
	Yêu cầu
	

	6
	Card RS232 cho giao tiếp IEC 60870-5-101 của hệ thống điều khiển PCS-9700 hãng NR Electric
	
	

	
	
	
	

	
	Tốc độ Baudrate
	300bps, 600bps, 1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 57600bps, 115200bps
	

	
	Chuyển đổi chế độ
	Chế độ hoạt động của mỗi cổng nối tiếp (RS-485, RS-232, hoặc RS-422) được thực hiện bằng cách điều chỉnh các jumper tương ứng nằm trên Module
	

	
	Mức an toàn
	Mức cách ly đạt mức ELV (Extra-Low Voltage)
	

	
	Số cổng đầu ra dữ liệu cho giao thức IEC 60870-5-101
	≥ 04
	

	7
	Card RS232 cho giao tiếp IEC 60870-5-101 của hệ thống điều khiển GSC1000 hãng Toshiba
	
	

	
	Số cổng đầu ra dữ liệu cho giao thức IEC 60870-5-101
	≥ 04
	

	
	Loại đấu nối
	D-sub 9-pin
	

	
	Chuyển đổi dự phòng
	Hỗ trợ cấu hình Hot-Standby
	

	
	Khả năng cách ly và bảo vệ chống sét tuân thủ một số tiêu chuẩn như: IEEE C37.90, IEC 60255 Protective Relay Standards và IEEE 1613
	Yêu cầu
	

	
	Tương thích với hệ điều hành Linux
	Yêu cầu
	

	8
	Card RS232 cho giao tiếp IEC 60870-5-101 của hệ thống điều khiển PLA/PLC hãng GE
	
	

	
	Hỗ trợ cấu hình cho chế độ DCE (Data Communications Equipment) hoặc DTE (Data Terminal Equipment)
	Yêu cầu
	

	
	Giao diện serial
	D-sub 9-pin / RJ45
Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Khả năng cách ly và bảo vệ chống sét tuân thủ một số tiêu chuẩn như: IEEE C37.90, IEC 60255 Protective Relay Standards và IEEE 1613
	Yêu cầu
	

	
	Tốc độ Baud 
	Từ 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 cho đến 921k
	

	9
	Bộ chuyển đổi giao thức IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104
	
	

	
	Hãng sản xuất
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Nước sản xuất
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Năm sản xuất
	Từ 2025 trở đi
	

	
	CPU
	ARM Dual-core A35 @800MHz
	

	
	RAM
	128MB DDR3
	

	
	Chuyển đổi hai chiều
	Nhận ASDU từ IEC-101 chuyển ra IEC-104 tương ứng; nhận từ IEC-104 → gửi ra IEC-101. Hỗ trợ cả chế độ “transparent gateway” (chuyển tiếp gần như nguyên trạng) và mapping theo bảng ánh xạ (mapping table) có thể tùy chỉnh
	

	
	Hỗ trợ đầy đủ ASDU/IO types phổ biến
	Single/Double point, Measured values (normalized / scaled / short float), Counters, Integrated totals, Single command / Setpoint commands, file transfer (nếu cần). Có khả năng mở rộng với ASDU tuỳ biến
	

	
	Bảng ánh xạ (mapping table)
	Ánh xạ địa chỉ object (IOA), ASDU type, qualifier/cause of transmission, time stamp mapping, giá trị trạng thái/quality bits. Hỗ trợ export/import (CSV/XML)
	

	
	Hỗ trợ nhiều kết nối đồng thời
	Tối thiểu 1 IEC-101 serial master port cho nhiều IEC-104 client/server cấu hình (hoặc ngược lại) tùy theo kiến trúc từng hệ thống điều khiển. 
Hỗ trợ lựa chọn chế độ “one-to-one”, “one-to-many” hoặc “many-to-one” theo cấu hình
	

	
	Buffering / Event queue
	Khi link IEC-101 chậm hoặc gián đoạn, Gateway phải buffer sự kiện/ASDU (với giới hạn dung lượng cấu hình) và gửi bù khi kết nối phục hồi. Hỗ trợ QoS ưu tiên cho alarm/trip
	

	
	ASDU mapping
	Tuân thủ định nghĩa trong IEC-60870-5 (ASDU types): M_ME_TF/NB/P,
M_SP_NA_1,
M_DP_NA_1
Cho phép override nếu vendor device sử dụng variant
	

	
	Cause of transmission (COT)
	Giữ nguyên hoặc map hợp lý (spontaneous, background, interrogation, activation confirmation). Cấu hình policy khi chuyển từ 101 → 104 và ngược lại.
	

	
	Quality & timestamp
	Nếu IEC-101 gồm timestamp (CP56Time2a), chuyển đúng định dạng sang IEC-104; nếu không có timestamp, Gateway phải có tùy chọn gán timestamp local hoặc để null (theo config)
	

	
	Command handling
	Mapping single command / setpoint requests phải xử lý xác nhận (activation/confirmation) hợp lệ giữa hai giao thức; xử lý timeouts và retry.
	

	
	Tham số truyền thông (Serial / TCP):
	
	

	
	- Serial (IEC-101)
	Hỗ trợ link layer balanced/unbalanced (ASDU class 0/1/2) và thông số PHY thông dụng: V.24/V.28; baudrate configurable (ví dụ 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps — cho phép set theo thiết bị đầu cuối). Có thể chọn parity/stop bits/byte framing
	

	
	- TCP/IP (IEC-104)
	Hỗ trợ cả chế độ client (active connect to SCADA) và server (chờ SCADA connect). Cấu hình địa chỉ IP, port (thường 2404), số lượng session tối đa, keepalive, t/o, window sizes. Hỗ trợ NAT/route nếu cần
	

	
	Timeouts / retry / heartbeat
	Cấu hình các giá trị T0/T1/T2/T3 analog trong IEC-104 (t/g/i) hoặc keepalive TCP, số lần retry trước khi chuyển trạng thái link → lỗi. Thông số có thể tùy chỉnh để phù hợp đường truyền serial chậm
	

	
	Bảo mật, xác thực và mã hóa:
	
	

	
	TLS cho IEC-104
	Hỗ trợ TLS theo IEC-60870-5-7 (IEC 60870-5-7 là profile bảo mật cho IEC-104) — certificate X.509, private key, CA chain, cipher suites configurable. Hỗ trợ mutual authentication (client cert)
	

	
	Authentication & access control
	User/Password cho giao diện quản trị; ACL cho IP; logging truy cập
	

	
	Hardening
	Firewall tích hợp, disable services không cần thiết, cập nhật firmware/patch. 
Yêu cầu cung cấp chính sách bảo mật + cập nhật)
	

	
	Giám sát, chẩn đoán, và logging:
	
	

	
	- Realtime monitoring
	Trạng thái session IEC-101/104, throughput, buffer utilization, lỗi mapping, last seen timestamps
	

	
	- Syslog / SNMP
	Xuất sự kiện, trap; hỗ trợ gửi log đến remote syslog server; SNMP v2/v3 để polling trạng thái
	

	
	- Trace capture
	Khả năng bật trace (hex/ASDU level) để debug giao thức, kèm export file pcap hoặc text.
	

	
	- Alarm & email
	Cấu hình gửi cảnh báo khi link down, buffer overflow, lỗi mapping
	

	
	Hiệu năng và độ tin cậy:
	
	

	
	- Latency
	Thời gian trung bình từ nhận ASDU tới phát đi ASDU tương ứng (msecs) — ghi yêu cầu cụ thể theo SLA hệ thống (ví dụ < 200 ms cho các cảnh báo quan trọng; tùy yêu cầu).
	

	
	- Redundancy
	Hỗ trợ hot-standby HA (n+1) hoặc VRRP/HSR/PRP network level nếu cần. Nếu không có HA, phải ít nhất hỗ trợ fast reconnect + buffer
	

	
	Cấu hình / giao diện người dùng:
	
	

	
	- Giao diện web
	GUI responsive để cấu hình mapping, tham số serial/TCP, security, xem log, export/import config
	

	
	- CLI / REST API
	REST API (hoặc CLI) để tự động hóa cấu hình và giám sát
	

	
	- Backup/restore 
	Lưu cấu hình, firmware upgrade, rollback.
	

	
	Kiểm thử & nghiệm thu:
	
	

	
	-  Functional tests
	thử mọi ASDU type được dùng trong trạm biến áp, kiểm tra mapping, quality bits, timestamps
	

	
	- Command tests
	Gửi command từ SCADA qua IEC-104 → relay qua IEC-101; kiểm tra activation/confirmation và timeout handling
	

	
	- Load test
	Gửi burst alarms (tăng dần) tới giới hạn throughput; đo delay & loss
	

	
	- Interruption tests
	Cắt link serial/TCP, kiểm tra buffer & resynchronization
	

	
	- Security tests
	TLS handshake, certificate rejection, pen-test basic
	

	
	- Interop tests
	Test trực tiếp với master SCADA vendor (SEL, Siemens, ABB) và device slave thực tế
	

	B
	License IEC 60870-5-104 hệ thống điều khiển trạm biến áp
	
	

	1
	License IEC 60870-5-104 hệ thống điều khiển @Station
	Đảm bảo thiết lập, khai báo cấu hình dữ liệu đầu ra máy tính Gateway
	

	
	Đáp ứng quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA được ban hành theo Quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017 của Cục Điều tiết điện lực
	Yêu cầu 
	

	
	Bản quyền sử dụng phải được kích hoạt hợp pháp từ hãng sản xuất hệ thống điều khiển tích hợp.  Có thể linh động kết nối vào máy chủ thay thế khi máy chủ đang vận hành bị hư hỏng hoặc sự cố không thể sử dụng
	Bản quyền sử dụng: Dạng khóa cứng Dongle/USB hoặc khóa mềm (dạng file hoặc code hoặc tương đương) 
Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Cho phép mở rộng số lượng điểm hoặc số kết nối bằng cách nâng cấp license. Có thể chuyển đổi (rehosst) khi thay đổi phần cứng Gateway
	Yêu cầu
	

	
	Cùng một nền tảng của một hãng phát triển hệ thống điều khiển tích hợp đảm bảo hoạt động đồng bộ và tin cậy
	Yêu cầu
	

	
	Đảm bảo tối thiểu 02 kết nối độc lập (redundant channels) để kết nối hệ thống SCADA chính và dự phòng
	Yêu cầu
	

	
	Chức năng hỗ trợ: 
- Giao tiếp Client/Server mode; 
- Hỗ trợ ASDU Type: 1 - 100 (GI, M_SP_NA_1, M_DP_NA_1, M_ME_NA_1, C_SC_NA_1, C_DC_NA_1…)
	Hỗ trợ ASDU Type: 1 - 100 (GI, M_SP_NA_1, M_DP_NA_1, M_ME_NA_1, C_SC_NA_1,C_DC_NA_1…)
Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Số lượng điểm dữ liệu (Datapoint)
	Đáp ứng đủ số lượng điểm trao đổi dữ liệu cấu hình trong Gateway dựa trên thực tế dữ liệu thu thập vận hành tại trạm 500kV Việt Trì và 20% dự phòng mở rộng trong tương lai
	

	
	Cấu trúc dữ liệu
	Cho phép khai báo địa chỉ thông tin (Information Object Address - IOA) đầy đủ, định nghĩa nhóm dữ liệu và ánh xạ linh hoạt từ nguồn (các thiết bị IEDs: BCU, relay, I/O, multimeter…) sang điểm SCADA
	

	
	Chế độ truyền thông
	Hỗ trợ TCP/IP, Unicast và Dual-LAN redundancy
	

	
	An toàn và bảo mật thông tin 
	Phải có các chứng chỉ tiêu chuẩn an toàn thông tin phù hợp với quy định của nhà nước Việt nam và tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an ninh thông tin
	

	
	Đồng bộ thời gian
	Hỗ trợ nhận lệnh đồng bộ thời gian từ Master theo chuẩn IEC 60870-5-104
	

	
	Yêu cầu nhà thầu khảo sát hệ thống điều khiển và thiết bị Gateway hiện hữu tại các trạm, đề xuất phương án phù hợp đảm bảo đủ điều kiện kết nối SCADA
	Yêu cầu
	

	
	Cung cấp chứng chỉ license phần mềm
	Yêu cầu
	

	2
	License IEC 60870-5-104 hệ thống điều khiển PCS9700 hãng NR Electric
	Đảm bảo thiết lập, khai báo cấu hình dữ liệu đầu ra thiết bị Gateway
	

	
	Dáp ứng quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA được ban hành theo Quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017 của Cục Điều tiết điện lực
	Yêu cầu 
	

	
	Bản quyền sử dụng phải được kích hoạt hợp pháp từ hãng sản xuất hệ thống điều khiển tích hợp.  Có thể linh động kết nối vào máy chủ thay thế khi máy chủ đang vận hành bị hư hỏng hoặc sự cố không thể sử dụng
	Bản quyền sử dụng: Dạng khóa cứng Dongle/USB hoặc khóa mềm (dạng file hoặc code hoặc tương đương) 
Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Cho phép mở rộng số lượng điểm hoặc số kết nối bằng cách nâng cấp license. Có thể chuyển đổi (rehosst) khi thay đổi phần cứng Gateway
	Yêu cầu
	

	
	Cùng một nền tảng của một hãng phát triển hệ thống điều khiển tích hợp đảm bảo hoạt động đồng bộ và tin cậy
	Yêu cầu
	

	
	Đảm bảo tối thiểu 02 kết nối độc lập (redundant channels) để kết nối hệ thống SCADA chính và dự phòng
	Yêu cầu
	

	
	Chức năng hỗ trợ: 
- Giao tiếp Client/Server mode; 
- Hỗ trợ ASDU Type: 1 - 100 (GI, M_SP_NA_1, M_DP_NA_1, M_ME_NA_1, C_SC_NA_1, C_DC_NA_1…)
	Hỗ trợ ASDU Type: 1 - 100 (GI, M_SP_NA_1, M_DP_NA_1, M_ME_NA_1, C_SC_NA_1,C_DC_NA_1…)
Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Số lượng điểm dữ liệu (Datapoint)
	Đáp ứng đủ số lượng điểm trao đổi dữ liệu cấu hình trong Gateway dựa trên thực tế dữ liệu thu thập vận hành tại trạm và 20% dự phòng mở rộng trong tương lai
	

	
	Cấu trúc dữ liệu
	Cho phép khai báo địa chỉ thông tin (Information Object Address - IOA) đầy đủ, định nghĩa nhóm dữ liệu và ánh xạ linh hoạt từ nguồn (các thiết bị IEDs: BCU, relay, I/O, multimeter…) sang điểm SCADA
	

	
	Chế độ truyền thông
	Hỗ trợ TCP/IP, Unicast và Dual-LAN redundancy
	

	
	An toàn và bảo mật thông tin 
	Phải có các chứng chỉ tiêu chuẩn an toàn thông tin phù hợp với quy định của nhà nước Việt nam và tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an ninh thông tin
	

	
	Đồng bộ thời gian
	Hỗ trợ nhận lệnh đồng bộ thời gian từ Master theo chuẩn IEC 60870-5-104
	

	
	Yêu cầu nhà thầu khảo sát hệ thống điều khiển và thiết bị Gateway hiện hữu tại các trạm, đề xuất phương án phù hợp đảm bảo đủ điều kiện kết nối SCADA
	Yêu cầu
	

	
	Cung cấp chứng chỉ license phần mềm
	Yêu cầu
	

	3
	License IEC 60870-5-104 hệ thống điều khiển MicroScada SYS600 hãng ABB
	Đảm bảo thiết lập, khai báo cấu hình dữ liệu đầu ra máy tính Gateway 
	

	
	Dáp ứng quy định yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA được ban hành theo Quyết định số 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017 của Cục Điều tiết điện lực
	Yêu cầu 
	

	
	Bản quyền sử dụng phải được kích hoạt hợp pháp từ hãng sản xuất hệ thống điều khiển tích hợp.  Có thể linh động kết nối vào máy chủ thay thế khi máy chủ đang vận hành bị hư hỏng hoặc sự cố không thể sử dụng
	Bản quyền sử dụng: Dạng khóa cứng Dongle/USB hoặc khóa mềm (dạng file hoặc code hoặc tương đương) 
Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Cho phép mở rộng số lượng điểm hoặc số kết nối bằng cách nâng cấp license. Có thể chuyển đổi (rehosst) khi thay đổi phần cứng Gateway
	Yêu cầu
	

	
	Cùng một nền tảng của một hãng phát triển hệ thống điều khiển tích hợp đảm bảo hoạt động đồng bộ và tin cậy
	Yêu cầu
	

	
	Đảm bảo tối thiểu 02 kết nối độc lập (redundant channels) để kết nối hệ thống SCADA chính và dự phòng
	Yêu cầu
	

	
	Chức năng hỗ trợ: 
- Giao tiếp Client/Server mode; 
- Hỗ trợ ASDU Type: 1 - 100 (GI, M_SP_NA_1, M_DP_NA_1, M_ME_NA_1, C_SC_NA_1, C_DC_NA_1…)
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Số lượng điểm dữ liệu (Datapoint)
	Đáp ứng đủ số lượng điểm trao đổi dữ liệu cấu hình trong Gateway dựa trên thực tế dữ liệu thu thập vận hành tại  trạm và 20% dự phòng mở rộng trong tương lai
	

	
	Cấu trúc dữ liệu
	Cho phép khai báo địa chỉ thông tin (Information Object Address - IOA) đầy đủ, định nghĩa nhóm dữ liệu và ánh xạ linh hoạt từ nguồn (các thiết bị IEDs: BCU, relay, I/O, multimeter…) sang điểm SCADA
	

	
	Chế độ truyền thông
	Hỗ trợ TCP/IP, Unicast và Dual-LAN redundancy
	

	
	An toàn và bảo mật thông tin 
	Phải có các chứng chỉ tiêu chuẩn an toàn thông tin phù hợp với quy định của nhà nước Việt nam và tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an ninh thông tin
	

	
	Đồng bộ thời gian
	Hỗ trợ nhận lệnh đồng bộ thời gian từ Master theo chuẩn IEC 60870-5-104
	

	C
	Phần dịch vụ
	
	

	1
	Yêu cầu nhà thầu khảo sát hệ thống điều khiển và thiết bị Gateway hiện hữu tại các TBA, đề xuất phương án kỹ thuật phù hợp đảm bảo đủ điều kiện kết nối SCADA theo giao thức IEC 60870-5-104
	Yêu cầu
	

	2
	Cung cấp chứng chỉ license phần mềm giao thức IEC 60870-5-104
	Yêu cầu
	



II.2 Yêu cầu về kỹ thuật đối với thiết bị, vật tư thông tin liên lạc
1. Bảng thông số kỹ thuật
Nhà thầu có trách nhiệm điền đầy đủ thông tin, dữ liệu của hàng hóa vào cột “Đáp ứng” tương ứng với từng yêu cầu tối thiểu của hàng hóa và cung cấp các tài liệu chứng minh tính đáp ứng kèm theo E-HSDT
	STT
	MÔ TẢ VẬT TƯ THIẾT BỊ
	YÊU CẦU TỐI THIỂU
	ĐÁP ỨNG
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	THIẾT BỊ FIREWALL 104
	
	

	
	Hãng sản xuất / nước xuất xứ 
	Ghi rõ
	

	
	Mã thiết bị 
	Ghi rõ
	

	
	Số cổng/loại cổng
	+ Cổng WAN: 1x 10/100/1000Base-T RJ-45 / 1x 1000BaseF SFP port bao gồm cổng SFP
+ Cổng DMZ: 1x 10/100/1000Base-T RJ-45 / 1x 1000BaseF SFP port bao gồm cổng SFP.
+ Cổng LAN: 8x 10/100/1000Base-T RJ-45 ports
	

	
	Năng lực xử lý
	+ Thông lượng tường lửa lớp 7: ≥ 550 Mbps; Thông lượng threat prevention (Application, IPS, Antivirus, Antispyware, File blocking, logging) ≥ 250 Mbps
+ Maximum concurrent sessions: ≥ 64.000
	

	
	License Threat prevention
subscription 
	≥ 12 tháng
	

	 
	Chức năng Firewall
	Tường lửa kiểm soát đầy đủ trạng thái (Statefull Inspection Firewall) và có
khả năng nhận dạng va kiểm soát các lưu lượng theo ứng dụng.
+ Hỗ trợ nhiều chế độ triển khai: Layer 3, Layer 2, Tap, Virtual wire.
+ Có tối thiểu 15 security zone
+ Có tối thiểu 3 router ảo (virtual router)
+ Trong cùng một rule có thể cấu hình đồng thời chặn/mở ứng dụng, giao
thức, port và kiểm tra IPS, Antivirus, lọc file
	 

	
	Khả năng phát hiện nguy cơ
	+ Phát hiện dựa trên phân tích hành vi (behavior)
+ Phát hiện dựa trên tính hợp lệ của giao thức (protocol)
+ Phát hiện dựa trên mẫu tấn công khai thác điểm yếu (rule/signature)
+ Có khả năng ngăn chặn các tấn công khai thác lỗ hổng của các thanh phần
như HMIs, SCADA Master, Historians
+ Có khả năng ngăn chặn các tấn công khai thác lỗ hổng của các ứng dụng như Mobus, DNP3, ICCP.
	

	 
	Khả năng Routing (định tuyến) 
	+ Static, OSPF, RIP
+ Static NAT, Dynamic NAT
+ Policy based routing
	 

	
	Đáp ứng sẵn sàng cao
	Chế độ Active/ standby hoặc Active/Active
	

	
	Khả năng kiểm soát ứng dụng
	- Modbus, IEC-60870-5-104, IEC 60870-6 (ICCP), OPC DA & UA, DNP3, IEC 61850;… BACnet, ABB
Network Manager, ABB RP570, ICCP, IP EtherNet, IP MTConnect, Cygnet SCADA, R-GOOSE, CIP
EtherNet IP, Profinet, Schneider OASyS, Schneider Wonderware Suitelink, Schweitzer Engineering SEL Fast Messaging, Siemens FactoryLink, Siemens Profinet IO, Siemens-P2, Siemens S7, Siemens S7-
Comm-Plus, DLMS, GE Historian, GE-Eterra SCADA.
- VoIP;… SIP, H232
- Có khả năng hỗ trợ kiểm soát các lệnh điều khiển/giám sát ở mức chi tiết
trong lĩnh vực SCADA
	 

	
	Tương thích yêu cầu quản lý
	+ Có khả năng đẩy sự kiện an ninh và log về hệ thống quản lý thông tin an ninh và sự kiện qua giao thức syslog
(SIEM)
+ Có khả năng lưu logs cục bộ trong ổ cứng hoặc thẻ nhớ
+ Có khả năng đẩy SNMP counter, Netflow về hệ thống giám sát hiệu năng và chuẩn đoán mạng (NPMD)
	 

	
	Môi trường làm việc
	+ Tiêu chuẩn: IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 hoặc IEC 61000-6-2, Trường hợp chỉ đáp ứng IEC 61000-6-2 thì cần có phương án che chắn, cách ly các nguồn nhiễu điện từ;
	 

	
	MTBF tối thiểu 
	MTBF tối thiểu 250000 giờ
	 

	
	Dạng rack mount 19”
	Dạng rack mount 19”
	

	
	Cấp nguồn
	02 nguồn song song, dự phòng nóng và được cấp nguồn từ 02 hệ thống nguồn đến độc lập
	

	
	Tuân thủ tiêu chuẩn
	ISA 99 hoặc IEC 62443 hoặc NERC CIP.
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	THIẾT BỊ ROUTER
	
	

	
	Hãng sản xuất / nước xuất xứ 
	Ghi rõ
	

	
	Mã thiết bị 
	Ghi rõ
	

	
	Cổng giao tiếp cho quản trị và cấu hình.
	· Cổng giao diện điều khiển nối tiếp RJ45: 01
· Cổng AUX: 01
- Cổng quản trị: 01
	

	
	Tổng thông lượng
	100 Mbps đến 300 Mbps.
	

	
	Cổng kết nối WAN
	· Cổng giao tiếp đồng (RJ45): 02
· Cổng giao tiếp quang (SFP): 02
· Module mở rộng mạng: 01 giao tiếp RJ45 và 01 SFP, Dual-mode RJ45&SFP.
- Module quang SFP (1310nm): 03
	

	
	Khe cắm mở rộng trên bo mạch chủ
	· Khe cắm mô-đun dịch vụ nâng cao: 01
· Khe cắm module giao diện mạng NIM (Network Interface Modules): 02
- Khe cắm card dịch vụ tích hợp ISC (Integrated Services Card slots): 01
	

	
	Bộ nhớ
	DRAM mặc định 4Gb có khả năng mở rộng 16 Gb.
	

	
	Bộ nhớ Flash
	DRAM mặc định 4Gb có khả năng mở rộng 16 Gb.
	

	
	Nguồn cung cấp
	· Nội bộ, AC, DC và POE
· Đầu vào AC: 110-240 VAC
Đầu vào DC: 24-60 VDC
	 

	
	Tuân thủ về an toàn theo các tiêu chuẩn
	· UL 60950-1
· CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
· EN 60950-1
· AS/NZS 60950-1
- IEC 60950-1
	 

	
	Tuân thủ quy định tương thích về điện từ (EMC)
	· 47 CFR, Part 15
· ICES-003 Class A
· EN55032 Class A
· CISPR32 Class A
· AS/NZS CISPR 32 Class A
· VCCI V-3
· CNS 13438
· EN 300-386
· EN 61000 (Immunity)
· EN 55024, CISPR 24
· KN22, KN24
· EN 50121-1
· EN61000-6-4
- EN 50121-4
	 

	
	Hỗ trợ giao thức
	[bookmark: _ftnref6]IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), RSVP, CDP, ERSPAN, IPSLA, Call Home, EEM, IKE, ACL, EVC, DHCP, FR, DNS, LISP, OTV[6], HSRP, RADIUS, AAA, AVC, Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IP sec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah
	 

	
	Software and license
	 Đầy đủ theo cấu hình thiết bị.
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	THIẾT BỊ SWITCH L2 24 PORTS
	
	

	
	Hãng sản xuất / nước xuất xứ 
	Ghi rõ
	

	
	Mã thiết bị 
	Ghi rõ
	

	
	Số cổng/loại cổng
	≥ 24 port 10/100M RJ-45 with auto MDI/MDI-X function
≥ 4 port 100/1000M Mini- GBIC: SFP sockets (không bao gồm module)
	

	
	Tốc độ cổng mạng LAN 
	≥ 100 Mbps
	

	 
	Bộ nhớ RAM/Flash 
	≥512Mb/256MB
	 

	 
	Yêu cầu năng lực
	 
	 

	
	+ Latency 
	≤ 10us
	

	
	+ Mac address Table
	≥ 2000 địa chỉ
	

	
	+ Jumbo frame
	≥ 10KB
	

	
	+ Cổng kết nối
	≥ 1 x RS-232,
≥ 1x USB
	

	 
	+ Maximum active VLANs
	≥ 256
	 

	 
	+ Hỗ trợ giao thức 
	SNMP 2c, SNMPv3, SNMP
traps, syslog
	 

	 




	Tuân thủ tiêu chuẩn
	- 802.1p-QoS, IP Precedence, DiffServ;
- 802.1D, w, s– MAC Bridges (Spanning Tree Protocol);
- 802.1Q– Virtual Local Area Networking (VLAN);
- 802.1x– Port-based Network Access Control / Security;
- Chống nhiễu điện từ: IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 hoặc IEC 61000-6-2; Trường hợp chỉ đáp ứng IEC 61000-6-2 thì cần có phương án che chắn, cách ly các nguồn nhiễu điện từ
	 

	 
	Thiết kế lắp đặt 
	19" Rackmount
	 

	
	Hỗ trợ lắp thêm nguồn dự phòng 
	Có hỗ trợ
	

	 
	Nhiệt độ làm việc 
	-40°C ~75°C
	 

	
	Yêu cầu khác
	- Được đặt trong tủ bảo vệ hoặc giá đỡ cố định, gắn nhãn mô tả rõ ràng.
- Đường điện và cáp tín hiệu phải được đặt cách ly để tránh nhiễu điện từ đường điện sang cáp tín hiệu; được đi ngầm và có ống bảo vệ.
- Được nối đất và có cơ chế phòng chống sét lan truyền.
- Có biện pháp chống tĩnh điện đối với các thiết bị mạng chính, lắp đặt sàn chống tĩnh điện. 
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	THIẾT BỊ SWITCH L2 8 PORTS
	
	

	
	Hãng sản xuất / nước xuất xứ 
	Ghi rõ
	

	
	Mã thiết bị 
	Ghi rõ
	

	 
	Số cổng/loại cổng
	≥ 8 port 10/100M RJ-45 with auto MDI/MDI-X function
	 

	
	Tốc độ cổng mạng LAN 
	≥ 100 Mbps
	

	 
	+ Bộ nhớ RAM/ Flash
	≥ 512MB/256MB
	 

	 
	Yêu cầu năng lực
	 
	 

	 
	+ Latency 
	 ≤ 10us
	 

	
	+ Mac address Table
	≥ 2000 địa chỉ
	

	
	+ Jumbo frame 
	≥ 10KB
	

	
	+ Maximum active VLANs
	≥ 256
	

	 
	+ Cổng kết nối
	≥ 1 x RS-232,
≥ 1x USB
	 

	 
	+ VLAN active
	≥ 256
	 

	 
	+ Hỗ trợ giao thức
	SNMP 2c, SNMPv3, SNMP traps, syslog
	 

	 
	Tuân thủ tiêu chuẩn
	- 802.1p-QoS, IP Precedence, DiffServ;
- 802.1D, w, s– MAC Bridges (Spanning Tree Protocol);
- 802.1Q– Virtual Local Area Networking (VLAN);
- 802.1x– Port-based Network Access Control / Security;
- Chống nhiễu điện từ: IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 hoặc IEC 61000-6-2; Trường hợp chỉ đáp ứng IEC 61000-6-2 thì cần có phương án che chắn, cách ly các nguồn nhiễu điện từ
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	Thiết kế lắp đặt 
	19" Rackmount
	 

	
	Hỗ trợ lắp thêm nguồn dự phòng 
	Có hỗ trợ
	

	 
	Nhiệt độ làm việc 
	-40°C ~75°C
	 

	 
	Yêu cầu khác
	Được đặt trong tủ bảo vệ hoặc giá đỡ cố định, gắn nhãn mô tả rõ ràng.
- Đường điện và cáp tín hiệu phải được đặt cách ly để tránh nhiễu điện từ đường điện sang cáp tín hiệu; được đi ngầm và có ống bảo vệ.
- Được nối đất và có cơ chế phòng chống sét lan truyền.
- Có biện pháp chống tĩnh điện đối với các thiết bị mạng chính, lắp đặt sàn chống tĩnh điện.
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	CARD FE CHO THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN OSN1800
	Vị trí lắp đặt : B01
	

	
	Nhà sản xuất/xuất xứ
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Mã sản phẩm
	Yêu cầu ghi rõ.
	

	
	Số lượng cổng/card
	≥ 4
	

	
	Giao diện cổng GE
	Cổng GE sử dụng pluggable SFP điện hoặc quang.
	

	
	Chế độ làm việc của cổng GE:
	
	

	
	+ Cổng quang
	auto-negotiation, 1000M full-duplex
	

	
	+ Cổng điện
	auto-negotiation, 1000M full-duplex, 100M full-duplex, and 10M full-duplex
	

	
	Hỗ trợ các dịch vụ
	
	

	
	+ Dịch vụ EPL
	hỗ trợ PORT-based transparent transmission
	

	
	+ Dịch vụ EVPL
	Hỗ trợ các dịch vụ PORT-shared EVPL.
Hỗ trợ các dịch vụ VCTRUNK-shared EVPL.
Các dịch vụ được cô lập bởi VLAN tags.
Các dịch vụ được cô lập bởi QinQ tags.
	

	
	+ Dịch vụ EPLAN
	Hỗ trợ các dịch vụ EPLAN dựa trên IEEE 802.1d.
	

	
	+ Dịch vụ EVPLAN
	Hỗ trợ các dịch vụ EVPLAN dựa trên IEEE 802.1q và IEEE 802.1ad.
	

	
	Định dạng đóng gói
	hỗ trợ HDLC, LAPS, GFP-F
	

	
	VLAN
	hỗ trợ 4096 VLAN tuân theo IEEE 802.1q/p
	

	
	Số VCTRUNG/WAN trên mỗi card
	> 64
	

	
	Tương thích
	Tương thích với OSN1800
	

	6
	CARD FE CHO THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN HIT7025
	Vị trí lắp đặt : Trạm 220kV Thái Nguyên, Hà Đông
	

	
	Nhà sản xuất/xuất xứ
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Mã sản phẩm
	Yêu cầu ghi rõ.
	

	
	Số lượng cổng/card
	≥ 8
	

	
	Cổng điện
	auto-negotiation, 100M full-duplex, and 10M full-duplex
	

	
	Dịch vụ EPL
	hỗ trợ PORT-based transparent transmission
	

	
	Tương thích
	Tương thích với HiT7025
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	CARD FE CHO THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN OSN1500/2500/3500
	Vị trí lắp đặt: Trạm 500kV Phố Nối, Sơn La, Hiệp Hòa.
	

	
	Nhà sản xuất/xuất xứ
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Mã sản phẩm
	Yêu cầu ghi rõ.
	

	
	Số lượng cổng/card
	≥ 8
	

	
	Cổng điện
	auto-negotiation, 100M full-duplex, and 10M full-duplex
	

	
	Dịch vụ EPL
	hỗ trợ PORT-based transparent transmission
	

	
	Tương thích
	Tương thích với OSN1500/2500/3500
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	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	

	
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	ghi rõ
	

	
	Kiểu loại
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC60947-2
	

	
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch Icu
	10kA
	

	
	Dòng điện định mức
	10A
	

	
	Điện áp hoạt động
	Phù hợp loại thiết bị
	

	
	Đường đặc tính C
	Yêu cầu
	

	
	Số cực
	2
	

	
	Cặp tiếp điểm phụ 1NO, 1NC
	Yêu cầu
	

	
	Lắp trên thanh ray kiểu DIN RAIL 35mm
	Yêu cầu
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	Cáp mạng CAT6
	
	

	
	Nhà sản xuất/xuất xứ
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Mã sản phẩm
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Chủng loại cáp
	Cat6-FTP
	

	
	Cấu trúc cáp
	
	

	
	Lớp vỏ bảo vệ
	Được làm từ chất liệu nhựa PVC chất lượng cao, có tính đàn hồi và khả năng co dãn tốt, bảo vệ dây cáp mạng khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài.
	

	
	Lớp bạc chống nhiễu.
	Lớp vỏ này có tác dụng chống nhiễu điện từ EMI từ ngoài môi trường, đồng thời hạn chế nhiễu điện từ từ bên trong.
	

	
	Lớp nilon chống ẩm
	Có khả năng ngăn cản sự xâm nhập của hơi nước cũng như độ ẩm làm ảnh hưởng đến hoạt động của đường truyền.
	

	
	Rãnh tứ giác chống nhiễu chéo
	Được làm từ chất liệu nhựa, có tác dụng ngăn chặn hiện tượng nhiễu chéo giữa các cặp cáp xoắn bằng cách không để cho các cặp cáp tiếp xúc với nhau.
	

	
	4 cặp dây đồng nguyên chất
	4 cặp dây cáp xoắn vào nhau làm bằng bằng đồng có độ tinh khiết cao (≥ 99,95%). Mỗi một dây cáp nhỏ trong 4 cặp này đều được đánh dấu bằng màu sắc theo chuẩn chung của quốc tế.
Đường kính lõi đồng: 0.57 ~ 0.58 mm
	

	
	Đặc tính truyền tải
	
	

	
	Băng thông
	 500MHz
	

	
	Tốc độ truyền tải
	 ≥ 1,25Gb
	

	
	Khoảng cách truyền tải
	 70-90m
	

	
	Quy cách đóng gói
	 Cuộn tròn trong trục gỗ
	

	10
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	

	
	Nhà sản xuất/xuất xứ
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Mã sản phẩm
	Yêu cầu ghi rõ
	

	
	Chủng loại
	Cat6 3 mảnh
	

	
	Cấu trúc
	
	

	
	Điểm tiếp xúc (lưỡi tiếp xúc)
	Được làm từ hợp kim mạ vàng có tác dụng hạn chế han gỉ và tăng khả năng truyền tín hiệu đến các thiết bị, cao thấp được đặt so le nhau.
	

	
	Khe cắm sợi cáp mạng
	Có 8 khe cắm sợi cáp mạng, có tác dụng phân tách 8 lõi truyền dẫn của dây cáp mạng, cố định các lõi hạn chế ảnh hưởng trong quá trình lắp đặt và vận chuyển.
	

	
	Vỏ
	Được làm từ nhựa tinh khiết hoặc tái chế, có độ trong và sáng bóng, bên ngoài được bọc lớp inox chống nhiễu gia cố rất chắc chắn để bảo vệ hạt mạng bên trong cố định không bị tụt.
	

	
	Đầu chụp hạt mạng bằng nhựa
	Yêu cầu.
	

	
	Tuổi thọ của hạt mạng
	≥ 750 lần
	

	
	Nhiệt độ hoạt động
	 -40 °C đến +60 °C
	

	11
	Cáp nguồn (2x4mm2)
	
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	
	Mã thiết bị
	Nêu rõ
	

	
	Năm sản xuất
	Từ 2024 trở về sau
	

	
	Tiêu chuẩn
	AC-220V
	

	
	Tiết diện cáp
	2x4mm2
	

	12
	Cáp tiếp địa(1x2.5mm2)
	
	

	
	Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	
	Mã thiết bị
	Ghi rõ
	

	
	Năm sản xuất
	Từ 2024 trở về sau
	

	
	Tiết diện cáp
	1x2.5mm2
	

	13
	Ống ruột gà
	
	

	
	Nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	
	Mã thiết bị
	Ghi rõ
	

	
	Năm sản xuất
	Từ 2024 trở về sau
	

	
	Tiết diện 
	D20 mm2
	

	
	Chất liệu
	Nhựa PVC chống cháy
	


2. BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TẠI TRẠM BIẾN ÁP  220KV, 500KV, B01.
	STT
	Tên thiết bị
	Chủng loại
	Đơn vị
	SL
	Ghi chú

	2.1
	Trung tâm vận hành B01
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Firewall 104
	
	Cái
	01
	

	2
	Thiết bị Router 
	
	Cái
	04
	

	3
	Thiết bị Switch L2 24 Ports
	
	Cái
	01
	

	4
	Card truyền dẫn OSN 1800
	
	Cái
	02
	

	5
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	Cái
	09
	

	6
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hộp
	01
	100 hạt/hộp

	7
	Cáp mạng CAT6
	
	Thùng
	01
	305m/thùng

	8
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	9
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	10
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.2
	Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	Cấp nguồn cho thiết bị switch 8 ports

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.3
	Trạm 220kV Yên Hưng
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.4
	Trạm 220kV Sơn Động
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.5
	Trạm 220kV Hải Hà
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.6
	Trạm 500kV Phố Nối
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	3
	[bookmark: _heading=h.82d884gnjqbs]Card FE cho OSN1500/2500/3500
	
	cái
	01
	

	4
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	5
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	6
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	7
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	8
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.7
	Trạm 220kV Phố Cao
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.8
	Trạm 220kV Yên Mỹ
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.9
	Trạm 220kV Thủy Nguyên
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.10
	Trạm 220kV Hải Dương 2
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.11
	Trạm 220kV Kim Động
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.12
	Trạm 220kV Đình Vũ
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.13
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.14
	Trạm 220kV NĐ Hải Dương
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.15
	Trạm 500kV Hiệp Hòa
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	3
	Card FE cho OSN1500/2500/3500
	
	cái
	01
	

	4
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	5
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	6
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	7
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	8
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.16
	Trạm 220kV Bắc Quang
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.17
	Trạm 220kV Lạng Sơn
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.18
	Trạm 220kV Lưu Xá
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.19
	Trạm 220kV Quang Châu
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.20
	Trạm 220kV Bảo Lâm
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.21
	Trạm 220kV Bắc Kan
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.22
	Trạm 220kV Phú Bình
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.23
	Trạm 220kV Cao Bằng
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.24
	Trạm 220kV Hà Giang
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.25
	Trạm 220kV Sóc Sơn
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.26
	Trạm 220kV Thái Nguyên
	
	
	
	

	1
	Card FE cho hiT7025
	
	cái
	01
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.27
	Trạm 500kV Đông Anh
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.28
	Trạm 500kV Thường Tín
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	03
	

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.29
	Trạm 220kV Bắc Ninh 3
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.30
	Trạm 220kV Long Biên
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.31
	Trạm 220kV Bắc Ninh 2
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.32
	Trạm 220kV Thành Công
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.33
	Trạm 220kV Vân Trì
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.34
	Trạm 220kV Bắc Ninh
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.35
	Trạm 220kV Mai Động
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.36
	Trạm 220kV Hà Đông
	
	
	
	

	1
	Card FE cho hiT7025
	
	cái
	01
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.37
	Trạm 500kV Vũng Áng
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	03
	

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.38
	Trạm 500kV Hà Tĩnh
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.39
	Trạm 500kV Tây Hà Nội
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.40
	Trạm 500kV Hòa Bình
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.41
	Trạm 220kV Yên Thủy
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.42
	Trạm 220kV Sơn Tây
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.43
	Trạm biến áp 220kV Nam Cấm
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	Cấp nguồn cho thiết bị switch 8 ports

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.44
	Trạm 220kV Tương Dương
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.45
	Trạm 220kV Quỳnh Lưu
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.46
	Trạm 220kV Đô Lương
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.47
	Trạm 220kV Hưng Đông
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.48
	Trạm 500kV Nho Quan
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	03
	

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.49
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.50
	Trạm 220kV Thái Thụy
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.51
	Trạm 220kV Trực Ninh
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.52
	Trạm 220kV Phủ Lý
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.53
	Trạm 220kV Nam Định
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.54
	Trạm 220kV Ninh Bình 
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.55
	Trạm biến áp 500kV Lào Cai
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	Cấp nguồn cho thiết bị switch 8 ports

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.56
	Trạm biến áp 500kV Việt Trì
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	Cấp nguồn cho thiết bị switch 8 ports

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.57
	Trạm 220kV Phú Thọ
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.58
	Trạm 220kV Vĩnh Tường
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.59
	Trạm 220kV Bảo Thắng
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.60
	Trạm 220kV Tuyên Quang
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.61
	Trạm 220kV Lào Cai
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.62
	Trạm 220kV Yên Bái
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.63
	Trạm 500kV Lai Châu
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.64
	Trạm 500kV Sơn La
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	03
	

	3
	Card FE cho OSN1500/2500/3500
	
	cái
	01
	

	4
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	5
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	6
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	7
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	8
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.65
	Trạm 220kV Mường La
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.66
	Trạm 220kV Mường Tè
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.67
	Trạm 220kV Than Uyên
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.68
	Trạm 220kV Sơn La
	
	
	
	

	1
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	02
	

	2
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	3
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	4
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	5
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	6
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.69
	Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	Cấp nguồn cho thiết bị switch 8 ports

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.70
	Trạm biến áp 500kV Nghi Sơn
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	Cấp nguồn cho thiết bị switch 8 ports

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.71
	Trạm 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Switch L2 loại 8 Ports
	
	cái
	01
	

	2
	Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	
	cái
	01
	

	3
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	4
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	5
	Cáp nguồn 2x4mm2
	2x4mm2
	m
	60
	

	6
	Cáp tiếp địa 2,5mm2
	1x2,5mm2
	m
	20
	

	7
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.72
	Trạm 220kV Nông Cống
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	

	2.73
	Trạm 220kV Bỉm Sơn
	
	
	
	

	1
	Hạt mạng RJ45 (Cat 6)
	
	hạt
	20
	

	2
	Cáp mạng CAT6
	CAT6
	m
	60
	

	3
	Ống ruột gà
	d20
	m
	60
	


3. BẢNG DANH MỤC KHỐI LƯỢNG LẮP ĐẶT, THI CÔNG TẠI TRẠM BIẾN ÁP  220KV, 500KV, B01.
	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	SL
	Ghi chú

	3.1
	Trung tâm vận hành B01
	
	
	

	
	A. Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Firewall 104 tại tủ mạng WAN tại phòng máy 15 Cửa Bắc
	Cái
	01
	

	2
	Lắp đặt thiết bị Router tại tủ mạng WAN tại phòng máy 15 Cửa Bắc.
	Cái
	04
	

	3
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 24 Ports tại tủ mạng WAN tại B01
	Cái
	01
	

	4
	Lắp đặt Card truyền dẫn OSN 1800 tại tủ viễn thông phòng máy 15 Cửa Bắc
	Cái
	02
	

	5
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A. Tại tủ mạng WAN.
	Cái
	09
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ, firewall, router và các link liên kết giữa Router và Firewall, Router và Switch 
	m
	305
	305m/thùng

	2
	Kéo dải Cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị Firewall, Router, Switch, Server01&HMI1,Server02&HMI2,EWS&HIS
	m
	60
	

	3
	Kéo dải Cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị Firewall, Router, Switch, Server01&HMI1,Server02&HMI2,EWS&HIS
	m
	20
	

	3.2
	Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh
	
	
	

	
	A. Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ WAN tại TBA.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	hạt
	20
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.3
	Trạm 220kV Yên Hưng
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.4
	Trạm 220kV Sơn Động
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.5
	Trạm 220kV Hải Hà
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.6
	Trạm 500kV Phố Nối
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ WAN tại TBA.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	3
	Lắp đặt Card FE cho OSN1500/2500/3500
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.7
	Trạm 220kV Phố Cao
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ WAN tại TBA.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.8
	Trạm 220kV Yên Mỹ
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.9
	Trạm 220kV Thủy Nguyên
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.10
	Trạm 220kV Hải Dương 2
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	02
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU TOSHIBA/GSC1000 với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị huyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị huyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.11
	Trạm 220kV Kim Động
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	02
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU TOSHIBA/GSC1000 với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị huyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị huyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.12
	Trạm 220kV Đình Vũ
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.13
	Trạm 220kV Đồng Hòa
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	02
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.14
	Trạm 220kV NĐ Hải Dương
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU 104 NARI/PCS9700 với Switch 8 ports.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.15
	Trạm 500kV Hiệp Hòa
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ mạng WAN
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN
	cái
	02
	

	3
	Lắp đặt Card FE cho OSN1500/2500/3500
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU NARI/PCS9700 bộ chuyển đổi giao  thức IEC101 to IEC 104, giữa bộ chuyển đổi với Switch 8 ports.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho Switch 8 ports và bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104..
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho Switch 8 ports và bộ chuyển đổi giao thức.
	m
	20
	

	3.16
	Trạm 220kV Bắc Quang
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU 104 Toshiba với Switch 8 ports.
	hạt
	20
	

	3.17
	Trạm 220kV Lạng Sơn
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn.
	hạt
	60
	

	3.18
	Trạm 220kV Lưu Xá
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.19
	Trạm 220kV Quang Châu
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.20
	Trạm 220kV Bảo Lâm
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	02
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.21
	Trạm 220kV Bắc Kan
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	02
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.22
	Trạm 220kV Phú Bình
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU NARI/PCS9700 bộ chuyển đổi giao  thức IEC101 to IEC 104, giữa bộ chuyển đổi với Switch 8 ports.
	hạt
	20
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho Switch 8 ports và bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104..
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho bộ chuyển đổi giao thức.
	m
	60
	

	3.23
	Trạm 220kV Cao Bằng
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	02
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.24
	Trạm 220kV Hà Giang
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	02
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.25
	Trạm 220kV Sóc Sơn
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	02
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.26
	Trạm 220kV Thái Nguyên
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Card FE cho hiT7025
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.27
	Trạm 500kV Đông Anh
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ WAN tại TBA.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.28
	Trạm 500kV Thường Tín
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ mạng WAN
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	03
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.29
	Trạm 220kV Bắc Ninh 3
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU NARI/PCS9700 bộ chuyển đổi giao  thức IEC101 to IEC 104, giữa bộ chuyển đổi với Switch 8 ports.
	hạt
	20
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho Switch 8 ports và bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104..
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho bộ chuyển đổi giao thức.
	m
	60
	

	3.30
	Trạm 220kV Long Biên
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU NARI/PCS9700 bộ chuyển đổi giao  thức IEC101 to IEC 104, giữa bộ chuyển đổi với Switch 8 ports.
	hạt
	20
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho Switch 8 ports và bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104..
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho bộ chuyển đổi giao thức.
	m
	60
	

	3.31
	Trạm 220kV Bắc Ninh 2
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.32
	Trạm 220kV Thành Công
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.33
	Trạm 220kV Vân Trì
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.34
	Trạm 220kV Bắc Ninh
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	02
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.35
	Trạm 220kV Mai Động
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU 104 Toshiba với Switch 8 ports.
	hạt
	20
	

	3.36
	Trạm 220kV Hà Đông
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Card FE cho hiT7025
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.37
	Trạm 500kV Vũng Áng
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	03
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối  RTU GE/PLC với thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.38
	Trạm 500kV Hà Tĩnh
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ WAN tại TBA.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.39
	Trạm 500kV Tây Hà Nội
	
	
	

	
	A. Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU 104 NARI/PCS9700 với Switch 8 ports.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.40
	Trạm 500kV Hòa Bình
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ WAN tại TBA.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.41
	Trạm 220kV Yên Thủy
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU 104 NARI/PCS9700 với Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3.42
	Trạm 220kV Sơn Tây
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	02
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU TOSHIBA/GSC1000 với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị huyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị huyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.43
	Trạm biến áp 220kV Nam Cấm
	
	
	

	
	A. Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ WAN tại TBA.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	hạt
	20
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.44
	Trạm 220kV Tương Dương
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.45
	Trạm 220kV Quỳnh Lưu
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU 104 NARI/PCS9700 với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.46
	Trạm 220kV Đô Lương
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU NARI/PCS9700 bộ chuyển đổi giao  thức IEC101 to IEC 104, giữa bộ chuyển đổi với Switch 8 ports.
	hạt
	20
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho Switch 8 ports và bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104..
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho bộ chuyển đổi giao thức.
	m
	60
	

	3.47
	Trạm 220kV Hưng Đông
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.48
	Trạm 500kV Nho Quan
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ mạng WAN
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	03
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.49
	Trạm 220kV Thanh Nghị
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU 104 Toshiba với Switch 8 ports.
	hạt
	20
	

	3.50
	Trạm 220kV Thái Thụy
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	02
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối  RTU GE/PLC với thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.51
	Trạm 220kV Trực Ninh
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU NARI/PCS9700 bộ chuyển đổi giao  thức IEC101 to IEC 104, giữa bộ chuyển đổi với Switch 8 ports.
	hạt
	20
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho Switch 8 ports và bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104..
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho bộ chuyển đổi giao thức.
	m
	60
	

	3.52
	Trạm 220kV Phủ Lý
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU NARI/PCS9700 bộ chuyển đổi giao  thức IEC101 to IEC 104, giữa bộ chuyển đổi với Switch 8 ports.
	hạt
	20
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho Switch 8 ports và bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104..
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho bộ chuyển đổi giao thức.
	m
	60
	

	3.53
	Trạm 220kV Nam Định
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	02
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.54
	Trạm 220kV Ninh Bình 
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ mạng WAN
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	02
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.55
	Trạm biến áp 500kV Lào Cai
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ WAN tại TBA.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	hạt
	20
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.56
	Trạm biến áp 500kV Việt Trì
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ WAN tại TBA.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	hạt
	20
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.57
	Trạm 220kV Phú Thọ
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU 104 NARI/PCS9700 với Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3.58
	Trạm 220kV Vĩnh Tường
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU NARI/PCS9700 bộ chuyển đổi giao  thức IEC101 to IEC 104, giữa bộ chuyển đổi với Switch 8 ports.
	hạt
	20
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho Switch 8 ports và bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104..
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho bộ chuyển đổi giao thức.
	m
	60
	

	3.59
	Trạm 220kV Bảo Thắng
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.60
	Trạm 220kV Tuyên Quang
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU NARI/PCS9700 bộ chuyển đổi giao  thức IEC101 to IEC 104, giữa bộ chuyển đổi với Switch 8 ports.
	hạt
	20
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho Switch 8 ports và bộ chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104..
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho bộ chuyển đổi giao thức.
	m
	20
	

	3.61
	Trạm 220kV Lào Cai
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.62
	Trạm 220kV Yên Bái
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.63
	Trạm 500kV Lai Châu
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối  RTU 104 với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.64
	Trạm 500kV Sơn La
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ mạng WAN
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Card FE cho OSN1500/2500/3500
	cái
	01
	

	3
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	03
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.65
	Trạm 220kV Mường La
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU 104 Toshiba với Switch 8 ports.
	hạt
	20
	

	3.66
	Trạm 220kV Mường Tè
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU 104 Toshiba với Switch 8 ports.
	hạt
	20
	

	3.67
	Trạm 220kV Than Uyên
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.68
	Trạm 220kV Sơn La
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	02
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị chuyển đổi giao thức IEC 101 to IEC 104.
	m
	20
	

	3.69
	Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ WAN tại TBA.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.70
	Trạm biến áp 500kV Nghi Sơn
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ WAN tại TBA.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.71
	Trạm 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị Switch L2 loại 8 Ports vào tủ WAN tại TBA.
	cái
	01
	

	2
	Lắp đặt Aptomat 220V-AC/10A hoặc DC 24/48 VDC 10A vào tủ mạng WAN.
	cái
	01
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối  RTU 104 GE/PLA/PLC với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	2
	Kéo dải cáp nguồn 2x4mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	60
	

	3
	Kéo dải cáp tiếp địa 2,5mm2 cho thiết bị Switch 8 ports.
	m
	20
	

	3.72
	Trạm 220kV Nông Cống
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối máy chủ Gateway với Switch 8 ports, Giữa Switch và thiết bị truyền dẫn
	m
	60
	

	3.73
	Trạm 220kV Bỉm Sơn
	
	
	

	
	A.Lắp đặt
	
	
	

	
	B.Thi công kéo dải cáp, đấu nối
	
	
	

	1
	Kéo dải cáp mạng CAT6 kết nối RTU 104 NARI/PCS9700 với Switch 8 ports.
	m
	60
	


4. Yêu cầu về lắp đặt.
· Nhà thầu phải lập phương án kỹ thuật lắp đặt card, thiết bị tại các TBA và tại B01 trình cho chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện.
· Việc lắp đặt thiết bị mạng phải tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất, quy chuẩn ngành thông tin và truyền thông, và quy định an toàn điện – viễn thông hiện hành.
· Tất cả thiết bị phải được lắp đặt gọn gàng, đúng vị trí thiết kế, có ghi nhãn, ký hiệu rõ ràng và dễ dàng bảo trì, thay thế.
· Nhà thầu phải kiểm tra hiện trạng trước khi triển khai để đảm bảo điều kiện lắp đặt phù hợp (nguồn điện, nhiệt độ, không gian tủ rack, tiếp đất, cáp mạng…).
· Dây cáp, phụ kiện, card truyền dẫn, card RS232 cho máy tính, RS232 cho RTU, Card 104, card mạng phải đồng bộ, bộ chuyển đổi IEC 101 sang IEC 104 phải tương thích với thiết bị lắp đặt tại TBA và B01.
· Toàn bộ công tác lắp đặt phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên có chuyên môn, kinh nghiệm.
· Vị trí lắp đặt: Trong tủ rack 19 inch, cố định chắc chắn, đảm bảo luồng gió tản nhiệt và an toàn nguồn điện.
· Trong quá trình lắp đặt thiết bị phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi thi công trong môi trường TBA, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sau khi thi công.
· Nhân viên thi công phải có chứng chỉ an toàn điện khi thi công.
· Toàn bộ thiết bị phải được lắp đặt, cấu hình, kiểm tra hoạt động ổn định trước khi bàn giao.
· Nhà thầu phải cung cấp:
· Biên bản lắp đặt và kiểm tra kết nối.
· Sơ đồ kết nối thiết bị sau lắp đặt.
· Phiếu bảo hành, tài liệu hướng dẫn vận hành.
· Hệ thống chỉ được nghiệm thu khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và vận hành ổn định theo hồ sơ thiết kế.


5. Các yêu cầu về hàng hóa.
· Hàng hóa (thiết bị mạng, firewall, card truyền dẫn, phụ kiện…) phải là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, Firewall được cập nhật firmware mới nhất tại thời điểm lắp đặt, cấu hình.
· Tất cả hàng hóa phải có xuất xứ rõ ràng, đi kèm chứng từ hợp pháp: CO (Certificate of Origin) và CQ (Certificate of Quality).
· Thiết bị và linh kiện kèm theo phải đồng bộ, tương thích với thiết bị và hạ tầng mạng hiện hữu.
· Bao gói, vận chuyển phải đảm bảo an toàn, chống ẩm, chống va đập và được niêm phong nguyên đai, nguyên kiện.
· Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày đóng điện nghiệm thu công trình hoặc 18 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng tùy thời hạn nào đến trước..
· Trong thời gian bảo hành, nhà thầu chịu trách nhiệm khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận thông báo lỗi.
· Hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật phần mềm, firmware miễn phí trong thời gian bảo hành.
· Cung cấp trung tâm bảo hành hoặc đại lý ủy quyền tại Việt Nam có thông tin liên hệ rõ ràng.
· Cung cấp Catalogue, tài liệu kỹ thuật chính hãng (bản tiếng Anh hoặc tiếng Việt).
· Danh mục hàng hóa chi tiết, kèm model, mã hiệu, thông số kỹ thuật cụ thể.
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Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

	1. Định nghĩa
	Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT;
1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;
1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT;
1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện dịch vụ liên quan; 
1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng;
1.6. “Giá hợp đồng” là giá trị ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);
1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày;
1.8. “Hàng hóa” gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại.;
1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…; 
1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;
1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại E-ĐKCT. 
1.12. “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

	2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên
	2.1. Tất cả các tài liệu quy định tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau. 
2.2. Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:
0. a) Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
0. b) E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có);
0. c) Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
0. d) E-ĐKC của hợp đồng;
0. đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
0. e) Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
0. g) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT (nếu có) của Nhà thầu;
0. h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT (nếu có);
i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.
2.3. Tài liệu hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng quy định tại Điều 65 của Luật Đấu thầu và được các bên ký số để tạo thành hợp đồng điện tử bao gồm:
a) Văn bản hợp đồng;
b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng được điền đầy đủ toàn bộ nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu;
c) Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có);
d) Tài liệu khác (nếu có).

	3. Luật và ngôn ngữ
	Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.

	
	

	4. Thông báo
	4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại E-ĐKCT. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin.
4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.

	5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
	5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một hoặc các hình thức sau:
a) Đặt cọc bằng Séc bảo chi hoặc nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của chủ đầu tư đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực của Séc bảo chi phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu;
b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
 c) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 
5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại E-ĐKCT. 
5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng.
5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại E-ĐKCT.

	6. Ký hợp đồng thầu phụ
	6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.
Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu.
6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ.

	7. Giải quyết tranh chấp
	7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.
7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại E-ĐKCT. 

	8. Phạm vi cung cấp
	Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Chương V. 

	9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ
	Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01A (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc Mẫu số 01B (đối với hợp đồng theo đơn giá) hoặc Mẫu số 01C (đối với hợp đồng hỗn hợp) và Mẫu số 01D Chương IV. Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định tại E-ĐKCT.

	10. Trách nhiệm của Nhà thầu 
	Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 8 E-ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC.

	11. Loại hợp đồng và giá hợp đồng
	11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại E-ĐKCT. 
11.2. Giá hợp đồng quy định tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu.

	12. Thuế, phí, lệ phí

	12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư.
12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí.
12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.

	13. Tạm ứng
	13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại E-ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. 

	14. Thanh toán
	14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo quy định tại Mục 9 E-ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng.
14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT. 
14.3. Đồng tiền thanh toán là VND.

	15. Quyền tác giả
	15.1. Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó.
15.2. Quyền khác theo quy định tại E-ĐKCT.

	16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng
	16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó. 
16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.
16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 E-ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau đây:
a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền;
b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu;
c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp; 
d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin.
16.4. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
16.5. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì.

	17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 
	Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

	18. Đóng gói hàng hóa
	18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án.
18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở E-ĐKCT và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư.

	19. Bảo hiểm 
	Trừ trường hợp có quy định khác tại E-ĐKCT, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại E-ĐKCT.

	20. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh  
	20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại E-ĐKCT.
20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại E-ĐKCT:
a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa;
b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa;
c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa;
d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này;
đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa.
20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương tự trong các hợp đồng khác.

	21. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa
	21.1. Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra.
21.2. Việc kiểm tra và thử nghiệm có thể được tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác ở địa điểm giao hàng, và/hoặc địa điểm dự án hoặc ở bất kỳ địa điểm nào khác theo quy định tại E-ĐKCT. Theo quy định tại Mục 21.3 E-ĐKC, trường hợp tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác thì cán bộ kiểm tra phải được cung cấp tất cả phương tiện và hỗ trợ cần thiết, kể cả việc tiếp cận bản vẽ và dữ liệu sản xuất; Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho các phương tiện và hỗ trợ này. 
21.3. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra quy định tại Mục 21.2 E-ĐKC, với điều kiện là Chủ đầu tư chịu tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc tham dự, bao gồm cả chi phí đi lại, lưu trú. 
21.4. Trước khi tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư về địa điểm và thời gian tiến hành kiểm tra, thử nghiệm. Trường hợp phải được sự chấp thuận của bên thứ ba hoặc nhà sản xuất để Chủ đầu tư tham gia kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải có văn bản đồng ý của các bên liên quan này. 
21.5. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành thử nghiệm, kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng. 
21.6. Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư báo cáo kết quả của tất cả các thử nghiệm, kiểm tra. 
21.7. Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 21.4 E-ĐKC. 
21.8. Việc Nhà thầu thực hiện thử nghiệm, kiểm tra hàng hóa, bộ phận hàng hóa, việc Chủ đầu tư hay đại diện của Chủ đầu tư tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra, hay việc báo cáo kết quả thử nghiệm, kiểm tra theo quy định tại Mục 21.6 E-ĐKC, không miễn trừ cho Nhà thầu nghĩa vụ bảo hành hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

	22. Phạt và bồi thường thiệt hại 
	Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại E-ĐKCT.

	23. Bảo hành 

	23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.  
23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.
23.3. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại E-ĐKCT.  
23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các khiếm khuyết đó. 
23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế. 
23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng. 

	24. Bồi thường vi phạm sáng chế 

	24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 E-ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:  
a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam; 
b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa. 
Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng.
24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy định tại Mục 24.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan. 
24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết. 
24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh.
24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư.

	
	

	25. Thay đổi liên quan đến pháp lý

	Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 11 E-ĐKC.

	26. Bất khả kháng 
	26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế.
26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 
26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 
Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng.
26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 

	27. Sửa đổi hợp đồng

	27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi công việc của hợp đồng:
a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư;
b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói;
c) Thay đổi địa điểm giao hàng; 
d) Thay đổi dịch vụ liên quan.
đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC.

  .
27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy định tại Mục 27.1 E-ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của hợp đồng.
27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có cùng xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt hơn phiên bản hàng hóa Nhà thầu đề xuất trong E-HSDT và đáp ứng yêu cầu E-HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác của hợp đồng không thay đổi.
27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường.
27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng.
27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao gồm ít nhất các nội dung sau đây:
a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết;
b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất của Nhà thầu; 
c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng.
27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng hóa:
a) Rút ngắn thời gian giao hàng; 
b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư; 
c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng; 
d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư.
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại E-ĐKCT đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng.
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng.

	28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 
	28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng.
28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 E-ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 22 E-ĐKC.

	29. Chấm dứt hợp đồng (

	29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm 
a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau: 
(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC; 
(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng;
(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng;
b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt. 
29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán 
Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó. 

	30. Hạn chế xuất khẩu
	Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.









Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT. 
	E-ĐKC 1.1
	Chủ đầu tư: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

	E-ĐKC 1.3
	Nhà thầu:___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu].

	E-ĐKC 1.11
	Địa điểm dự án: Theo quy định của E-HSMT  

	E-ĐKC 2.2 (i)
	Các tài liệu sau đây cũng là một phần của hợp đồng:
- Tài liệu kỹ thuật liên quan theo yêu cầu tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT; 
- Các tài liệu khác có liên quan được nêu cụ thể trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
- Công khai thông tin về quy định của Tập đoàn điện lực Việt Nam khi đánh giá quá trình thực hiện Hợp đồng:
+ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có Quyết định số 514/QĐ-EVN ngày 17/04/2025 Về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá chất lượng nhà thầu thực hiện hợp đồng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (quyết định 514). 
+ Quyết định 514 nêu trên đã được đăng tải trên mục Văn bản pháp quy của Hệ thống Thông tin Quản lý Đấu Thầu của EVN tại địa chỉ https://dauthau.evn.com.vn/. 
+ Đề nghị các nhà thầu truy cập đường dẫn tại địa chỉ https://dauthau.evn.com.vn/ để tìm hiểu các thông tin quy định của EVN trong quá trình hiện Hợp đồng.

	E-ĐKC 4.1
	Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây:
- Người nhận: Công ty Truyền tải điện 1.
- Địa chỉ: Số 15 Cửa Bắc, phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02422132183.
- Fax: 02438293173.
- Địa chỉ email:___ [ghi địa chỉ email (nếu có)].

	E-ĐKC 5.2
	- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá hợp đồng 
- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hành văn bản thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Trường hợp Nhà thầu nộp chậm hơn thời gian nêu trên, Chủ đầu tư có quyền thông báo hủy hợp đồng và tịch thu bảo lãnh dự thầu
- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành bảo lãnh hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực (tùy điều kiện nào đến trước) cho đến hết ngày thứ 28 sau khi Bên B hoàn thành tất cả Công việc của Hợp đồng và Bên A nhận được Bảo lãnh bảo hành. Trường hợp bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực trước ngày quy định nêu trên nhưng Bên B vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, Bên B sẽ chịu trách nhiệm gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho việc gia hạn này.
- Trường hợp Bên B là nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên A, mức bảo đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực hiện. Nếu liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị là 3 phần trăm (%) giá trị của hợp đồng cho Bên A và từng thành viên liên danh phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng Bên B phải đảm bảo giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là 3 phần trăm (%) giá trị của hợp đồng đối với mọi trường hợp.
- Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau: 
 + Bên B từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;
 + Bên B vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 
 + Bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng; 
 + Bên B không gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định của Hợp đồng;
 + Bên A có bằng chứng trong việc Bên B sử dụng tiền thanh toán cho hợp đồng này sai mục đích.
 + Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh.
- Nếu Bên B chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng tại thời điểm 28 ngày trước ngày Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực thì Bên B phải gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định như trên và nộp cho Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày.
- Trường hợp Dự án được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng, tuy nhiên Nhà cung cấp vẫn chưa hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng thì Nhà cung cấp phải gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định.

	E-ĐKC 5.4
	Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Không chậm hơn 30 ngày kể từ ngày hoàn thành các nghĩa vụ thực hiện bao gồm các nghĩa vụ đảm bảo được nêu trong hợp đồng.
Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong các trường hợp theo quy định tại khoản 6, Điều 68 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

	E-ĐKC 6.1
	Danh sách nhà thầu phụ:__ [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT].

	
	

	E-ĐKC 7.2
	Thời gian để tiến hành hòa giải: 30 ngày từ khi phát sinh tranh chấp (hoặc một thời gian khác do hai bên thoả thuận vào khi tranh chấp phát sinh).
Giải quyết tranh chấp: Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì hai bên phải cùng bàn bạc giải quyết. Sau thời gian quy định trên nếu Bên A và Bên B không thể giải quyết được vấn đề tranh chấp thì hai bên chọn Toà án cấp có thẩm quyền có địa điểm đặt tại địa bàn Bên A để được xét xử giải quyết. Phán quyết của Toà án là tối thượng cuối cùng buộc hai bên phải chấp hành. Bên có lỗi chịu mọi chi phí liên quan đến Toà án.
Thời hạn để nhà thầu thực hiện quyền phản đối, khiếu nại đối với các quyết định xử lý vi phạm, quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng của chủ đầu tư (nếu có) là 90 ngày kể từ ngày nhà thầu nhận được các quyết định đó. Hết thời hạn này, nếu nhà thầu không có văn bản phản đối thì các quyết định xử lý vi phạm của chủ đầu tư sẽ là căn cứ để đánh giá năng lực kinh nghiệm và uy tín nhà thầu khi tham gia các gói thầu tương tự, trừ trường hợp nội dung phản đối đã được tòa án hoặc trọng tài thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật về tố tụng.
Luật áp dụng: Luật Việt Nam.

	E-ĐKC 9
	Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây:
Cung cấp hàng hóa, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ kèm theo:
- Hàng hoá được giao tại công trình: Theo quy định tại E-HSMT
- Bên B cung cấp cho bên A biểu tiến độ chi tiết đối với các mốc: trình, duyệt bản vẽ chế tạo, tài liệu, hồ sơ kỹ thuật, khối lượng giao hàng cho từng đợt. Các tiến độ trên được thống nhất giữa bên A và B và được cập nhật, báo cáo Bên A hàng tuần.
- Khi hàng đến kho Bên A sẽ được kiểm tra bởi Bên A hoặc đại điện của Bên A.
- Khiếu nại, nếu có sẽ được gửi bằng fax hoặc phát chuyển nhanh cho Bên B, được xác nhận bằng thư có đăng ký, kèm chứng từ trong thời hạn quy định tại Luật Thương mại hiện hành.
- Trong trường hợp hàng hoá mua không đúng quy định hoặc có khác biệt, Bên B có trách nhiệm thay thế hàng hoá nói trên bằng chi phí của mình theo giá hợp đồng + chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa điểm thực hiện dự án (bao gồm phí xếp dỡ xuống) + chi phí tháo dỡ VTTB hỏng + chi phí lắp đặt. Bên A sẽ hoàn trả hàng hoá không đúng quy định theo yêu cầu bằng chi phí của Bên B.
- Khi gửi hàng, Bên B sẽ gửi cho Bên A bằng fax hoặc phát chuyển nhanh đầy đủ chi tiết của chuyến hàng bao gồm số hợp đồng, mô tả hàng, số lượng, phương tiện vận chuyển, ngày giao hàng, tất cả các dữ kiện cần thiết khác.
- Bên B sẽ gửi fax hoặc phát chuyển nhanh các tài liệu sau cho Bên A:
+ Thông báo giao hàng trong đó xác nhận chi tiết chuyến hàng gửi: Số và ngày ký hợp đồng, số kiện hàng, trọng lượng, số lượng hàng và trị giá, tên và địa chỉ của Công ty vận chuyển, thời gian và địa điểm giao hàng.
+ Các bản sao hoá đơn của Bên B nêu mô tả hàng, số lượng, đơn giá, tổng giá trị;
+ Biên bản thử nghiệm do nhà sản xuất thực hiện cho toàn bộ hàng hóa thuộc gói thầu hoặc từng đợt giao hàng.
+ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hợp lệ (nếu hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài)
+ Giấy chứng nhận bảo hành của nhà sản xuất/Bên Bán.
+ Các bản kê chi tiết hàng hóa đóng gói.
+ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá và vật liệu (nếu có).
+ Chứng nhận chất lượng và số lượng do nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp phát hành.
+ Chứng chỉ xuất xưởng của nhà sản xuất.
+ Giấy chứng nhận bảo hiểm (nếu có).
+ Hồ sơ hoàn công (nếu có).
- Các tài liệu nói trên sẽ được Bên A nhận tối thiểu là một tuần trước khi hàng đến kho Bên A, nếu không nhận được Bên A sẽ không nhận hàng, Bên B sẽ chịu các chi phí phát sinh.
- Bên A có quyền từ chối tiếp nhận hàng hoá nếu các tài liệu do bên B cung cấp không phù hợp với các quy định của hợp đồng mà không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào khác.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên B phải thông báo kịp thời cho Bên A bất kỳ sự thay đổi nào so với nội dung trong Hợp đồng và chỉ ra sự thay đổi đó để Bên A xem xét (kể cả trong quá trình phê duyệt tài liệu kỹ thuật).
Nhà thầu phải cử chuyên gia giám sát lắp đặt thiết bị của nhà sản xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư (trong trường hợp có yêu cầu tại Chương V của E-HSMT) và phù hợp tiến độ của dự án. Đối với những thiết bị cần thiết phải có mặt của chuyên gia nhà thầu giám sát quá trình lắp ráp, thí nghiệm, hiệu chỉnh và chạy thử thì nhà thầu phải đảm bảo cho các chuyên gia có mặt trên công trường để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phải đưa ra các khuyến nghị sửa chữa bằng văn bản tới Chủ đầu tư trong trường hợp nhà thầu lắp thực hiện không đúng yêu cầu đã được hướng dẫn. Trường hợp nếu chuyên gia không đưa ra các chỉ dẫn, khuyến cáo chủ đầu tư kịp thời thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị đã lắp ráp.
Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt, thí nghiệm, vận hành thử nghiệm, nghiệm thu của tất cả các thiết bị theo hợp đồng một cách đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu để cho các nhà thầu chuyên nghiệp về lắp đặt thiết bị có thể tiến hành công tác lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử mà không phụ thuộc vào sự hướng dẫn của chuyên gia nhà máy chế tạo tại hiện trường.
Tùy theo từng loại VTTB hàng hóa, Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thống nhất bổ sung thêm các điều khoản (nếu cần thiết) trong quá trình thương thảo hoàn thiện hợp đồng.
Chủ đầu tư phải nhận được các hóa đơn và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.

	E-ĐKC 11.1
	Loại hợp đồng: Trọn gói

	E-ĐKC 11.2
	Giá hợp đồng: Cố định

	E-ĐKC 12.3
	Điều chỉnh thuế: Được phép
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng.

	E-ĐKC 13.1
	Tạm ứng: 
Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được đầy đủ các chứng từ hợp lệ và văn bản chấp thuận đủ điều kiện thanh toán của Bên A bao gồm: Hợp đồng giữa chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư với nhà thầu đã có hiệu lực pháp luật; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Văn bản đề nghị tạm ứng của Bên B và bảo lãnh tạm ứng theo Mẫu số 19 Phần 4 hoặc mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. Bên A ứng trước cho Bên B 10% giá trị hàng hóa không bao gồm VAT, theo hình thức chuyển khoản, Bên B chịu phí chuyển tiền.
Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam với số tiền tương đương số tiền tạm ứng, theo Mẫu số 19 Phần 4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng. Thời gian bảo lãnh tạm ứng theo tiến độ thực hiện hợp đồng tính từ khi phát hành đến thời gian sau ít nhất 30 ngày so với thời điểm dự kiến thu hồi hết tiền tạm ứng.
 Gia hạn bảo lãnh tạm ứng: Nếu Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng tại thời điểm 30 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng và nộp cho Bên A tối thiểu 21 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực. Nếu Bên B không giao nộp đúng hạn, Bên A có quyền tịch thu toàn bộ giá trị Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi phí liên quan đến gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm ứng do Bên B chi trả.
 Tịch thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong các trường hợp sau: (1) Bên A có bằng chứng trong việc Bên B sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích; (2) Bên B không gia hạn Bảo lãnh tạm ứng tại thời điểm 30 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực mà Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng; (3) Bên B không bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng theo quy định.
 Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc từ chối gia hạn bảo lãnh theo quy định.
Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa chọn khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng thì sau đó Bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng như quy định nếu không Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng.
Thu hồi tiền tạm ứng: Tạm ứng được thu hồi theo từng lần thanh toán với tỷ lệ tương ứng và thu hồi hết khi thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng.

	E-ĐKC 14.2
	Phương thức thanh toán: 
1. Hình thức thanh toán: Bên A chuyển khoản cho Bên B qua Ngân hàng bằng tiền Việt Nam đồng trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định. Bên B chịu phí chuyển tiền.
2. Số lần và điều kiện thanh toán:
· Số đợt thanh toán: không quá 03 đợt (lần)
· Thời hạn và điều kiện thanh toán khi giao hàng: 
a) Thanh toán lần 1
-	Bên A thanh toán cho Bên B 80% giá trị hàng hóa (đã bao gồm tiền tạm ứng) và 100% thuế VAT trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi Bên A nhận đầy đủ bộ chứng từ thanh toán hợp lệ và văn bản chấp thuận đủ điều kiện thanh toán của Bên A như sau:
+	Văn bản đề nghị thanh toán: 01 gốc và 04 bản sao;
+	Phiếu giá thanh toán (PL01) theo quy định tại quyết định số 16/QĐ-HĐTV ngày 13/01/2025: 04 bản gốc
+	Hóa đơn thuế (GTGT) hợp lệ: 01 gốc và 04 bản sao;
+	Bản kê chi tiết hàng hóa đóng gói: 05 bản sao;
+	Bản thanh toán giá trị ký giữa hai bên: 01 gốc và 04 bản sao;
+	Biên bản nghiệm thu, bàn giao toàn bộ hàng hoá ký giữa hai bên (được 02 bên ký kết trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày giao hàng): 01 bản gốc và 04 bản sao;
+	Bộ chứng từ đi kèm hàng hóa: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá; Chứng nhận chất lượng và số lượng; Chứng chỉ xuất xưởng của nhà sản xuất..vv;
+	Bảo lãnh bảo hành của Ngân hàng có giá trị 5% giá trị hợp đồng theo mẫu mà Bên A chấp nhận: 01 bản gốc và 04 bản sao;
+	Giấy chứng nhận bảo hành hàng hóa của Nhà sản xuất/Nhà cung cấp: 01 bản gốc và 04 bản sao;
b)	Thanh toán lần 2.
-	Bên B được thanh toán đến 95% giá trị quyết toán hợp đồng trước thuế và 100% thuế VAT (đã khấu trừ tạm ứng và thanh toán lần 1) sau khi Bên B hoàn thành hồ sơ quyết toán, thanh lý hợp đồng và Bên A nhận đầy đủ bộ chứng từ thanh toán hợp lệ và văn bản chấp thuận thanh toán của Bên A như sau:
+	Văn bản đề nghị thanh toán: 01 gốc và 04 bản sao;
+	Phiếu giá thanh toán (PL01) theo quy định tại quyết định số 16/QĐ-HĐTV ngày 13/01/2025: 04 bản gốc
+	Bản quyết toán giá trị ký giữa hai bên: 01 gốc và 04 bản sao;
+	Biên bản nghiệm thu toàn bộ hàng hoá và dịch vụ: 05 bản sao;
	+	Thanh lý hợp đồng ký giữa hai bên; 
c)	Thanh toán đợt cuối.
-	Khoản Tiền giữ lại chờ quyết toán (5% giá trị quyết toán trước thuế VAT) sẽ được trả cho nhà thầu trong vòng 60 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án và Bên A nhận đầy đủ bộ chứng từ thanh toán hợp lệ và văn bản chấp thuận đủ điều kiện thanh toán của Bên A như sau:
+	Văn bản đề nghị thanh toán: 01 gốc và 04 bản sao;
+	Phiếu giá thanh toán (PL01) theo quy định tại quyết định số 16/QĐ-HĐTV ngày 13/01/2025: 04 bản gốc
-	Hồ sơ thanh toán: Việc thanh toán Tuân thủ theo nội dung được nêu tại Quy định quản lý, thanh toán vốn đầu tư trong EVNNPT, ban hành tại quyết định số 16/QĐ-HĐTV ngày 13/01/2025.
Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế.

	E-ĐKC 15.2
	Quyền: Nội dung này sẽ được cụ thể trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng 

	E-ĐKC 18.2
	Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng:
- Nhà thầu sẽ phải đóng gói hàng hoá đúng yêu cầu để tránh hư hỏng trong quá trình chuyên chở hàng hoá tới nơi nhận cuối cùng như đã quy định trong hợp đồng. Việc đóng gói phải đảm bảo để chịu đựng không giới hạn việc va chạm trong khi bốc dỡ chuyển tải và khi hàng hoá bị phơi dưới nhiệt độ cao, có muối mặn, mưa và tại bãi cất giữ ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến tình trạng xa xôi của điểm đến cuối cùng và sự thiếu hụt các phương tiện chuyển tải chuyên dùng ở mọi điểm.
- Tất cả các kiện hàng có trọng lượng từ 3 tấn trở lên hoặc kích cỡ từ 1m3 trở lên cần phải được đánh dấu trọng tâm của kiện hàng đó bằng ký hiệu “0” hoặc 2 chữ “TT”. Trên bề mặt của tất cả các kiện hàng sẽ được ghi rõ ràng các dòng chữ sau đây:
Đóng gói hàng hóa: Ký hiệu và mã số sau đây được thực hiện bằng sơn không phai màu trên mỗi kiện hàng:	
- Số hợp đồng: 
- Tên dự án:
- Người gửi:
- Người nhận:
- Kích thước:
- Thể tích (m3): 
- Khối lượng tịnh và toàn bộ:

	E-ĐKC 19
	Nội dung bảo hiểm:
Bên B chịu trách nhiệm mua bảo hiểm với giá trị bảo hiểm tối thiểu bằng 110% giá trị hàng hóa từ "kho" tới "kho" trên cơ sở "tất cả các rủi ro" ngoại trừ rủi ro chiến tranh hoặc đình công. 
Tùy theo từng loại VTTB hàng hóa, Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thống nhất bổ sung thêm các điều khoản (nếu cần thiết) trong quá trình thương thảo hoàn thiện hợp đồng.

	E-ĐKC 20.1
	Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau:
Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển hàng hoá tới địa điểm giao hàng và hạ hàng xuống mặt bằng theo quy định của Chủ đầu tư (kho). Mọi chi phí do nhà thầu chi trả.
Đối với hàng hóa siêu trường siêu trọng: Trước khi tiến hành vận chuyển, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp cho Chủ đầu tư: giấy phép vận chuyển hàng hóa siêu trường siêu trọng và Giấy chứng nhận bảo hiểm.
- Các yêu cầu khác:
+ Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá (kể cả chi phí bốc dỡ hàng hoá lên phương tiện vận chuyển và hạ hàng xuống mặt bằng tại điểm đến cuối cùng), chi phí bảo hiểm (nếu có) đều do Nhà thầu thanh toán và tính vào trong giá hợp đồng.
+ Nhà thầu phải phối hợp với đơn vị quản lý dự án; tư vấn giám sát; nhà thầu xây lắp đảm bảo dự án không bị trở ngại trong bất cứ giai đoạn thi công nào.
+ Các yêu cầu khác về dịch vụ kỹ thuật (nếu có) được quy định trong Phụ lục “Yêu cầu về mặt kỹ thuật” đính kèm
Tùy theo từng loại VTTB hàng hóa, Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thống nhất bổ sung thêm các điều khoản (nếu cần thiết) trong quá trình thương thảo hoàn thiện hợp đồng.

	E-ĐKC 20.2
	Các dịch vụ bao gồm: Theo Mẫu số 01D và Chương V E-HSMT.

	E-ĐKC 21.1
	Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa:
a. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng: trên cơ sở phù hợp với yêu cầu về mặt kỹ thuật (trong trường hợp có yêu cầu tại Chương V của E-HSMT).
- Tất cả hàng hóa phải được thử nghiệm để khẳng định tính đáp ứng các đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu về mặt kỹ thuật;
- Trong vòng 30 ngày trước khi thử nghiệm, nhà thầu sẽ gửi cho chủ đầu tư danh sách các thử nghiệm sẽ được nhà thầu hoặc nhà thầu phụ của họ tiến hành.
- Không muộn hơn 15 ngày trước khi tiến hành các thử nghiệm/kiểm tra mà đã được Bên A xác nhận là cần có sự chứng kiến của Bên A, Bên B sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên A về ngày, giờ, địa điểm và nội dung các thử nghiệm/kiểm tra đó.
- Các đại diện hợp pháp của Bên A, có thể đến xưởng chế tạo của bên B, bất kỳ lúc nào trong giờ làm việc để giám định hàng hoá được cung cấp theo hợp đồng và chứng kiến thử nghiệm. Mọi công việc giám định và chứng kiến được thực hiện mà không làm ảnh hưởng đến công việc Bên B. Bên B cần thông báo và cấp chính xác số liệu thông tin khi các đại diện Bên A yêu cầu.
- Mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, chứng kiến thử nghiệm bao gồm chi phí đi lại, ăn ở sẽ do Bên B chịu.
- Bên B phải thông báo cho Bên A tiến độ công việc ít nhất 07 ngày trước lịch thử nghiệm. Năm (05) bản sao chứng chỉ về số lượng thử nghiệm tại nơi chế tạo theo hợp đồng được gửi cho bên A. Việc chấp nhận hàng hóa hoặc khước từ giám định, chứng kiến thử nghiệm của Bên A đều không thể giải phóng Bên B trách nhiệm cấp hàng theo yêu cầu của hợp đồng.
Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa phải phù hợp với chủng loại hàng hóa, lưu ý các yêu cầu dưới đây:
- Đơn vị thí nghiệm để kiểm tra hàng hóa khi giao - nhận (nếu gói thầu có quy định) là đơn vị độc lập, có đủ năng lực và kinh nghiệm. Không ấn định trước tên của đơn vị thí nghiệm kiểm tra hàng hóa khi giao – nhận trong HSMT nếu chi phí thí nghiệm thuộc trách nhiệm nhà thầu trả.
- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng ... ngày (Chủ đầu tư điền ngày phù hợp với yêu cầu từng loại VTTB và gói thầu) sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có. 
- Việc chủ đầu tư tham gia chứng kiến thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm mà nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.
 b. Kiểm tra trước khi chấp nhận hàng hoá:
- Số lượng và tình trạng của hàng hóa sẽ được kiểm tra tại kho Bên Mua bởi đại diện của Bên bán, Bên mua và đơn vị giám định độc lập (nếu có). Biên bản giám định sẽ được lập và ký bởi các bên và là cơ sở để Bên Mua khiếu nại Bên bán nếu hàng hóa có sai khác. Chi phí giám định do Bên Bán chịu.
- Trong trường hợp có sự khác biệt về số lượng và chất lượng của hàng hoá so với quy định trong Hợp đồng, bằng chi phí của mình Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp lại số hàng hóa thay thế không phù hợp đó, cấp tại kho công trình và chịu toàn bộ các chi phí liên quan (chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa điểm thực hiện dự án (bao gồm phí xếp dỡ xuống) + chi phí tháo dỡ VTTB hỏng + chi phí lắp đặt, thí nghiệm lại (nếu có)) trong vòng 21 ngày sau khi nhận được khiếu nại của Bên A. Bên A sẽ hoàn trả lại hàng hóa không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của Nhà thầu.
- Các chi phí liên quan đến sai khác về số lượng và chất lượng hàng hoá bao gồm vận chuyển bốc dỡ tại địa điểm giao nhận do Bên B chịu trách nhiệm
- Bên A sẽ có quyền tham dự các cuộc kiểm định nêu trên (nếu có) bằng chi phí của mình.
- Bên B chịu trách nhiệm về chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị do mình cung cấp, chế tạo, sản xuất. Việc nghiệm thu của Bên A không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu cung cấp vật tư về chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị do mình cung cấp, chế tạo, sản xuất, thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi của Bên B hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.
Tùy theo từng loại VTTB hàng hóa, Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thống nhất bổ sung thêm các điều khoản (nếu cần thiết) trong quá trình thương thảo hoàn thiện hợp đồng.

	E-ĐKC 21.2
	Việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được thực hiện tại: Theo yêu cầu quy định tại chương V E-HSMT

	E-ĐKC 22
	1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng
Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 E-ĐKC, nếu Nhà thầu không thể giao hàng hay cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với: 0,4%/ngày (đối với phần hợp đồng vi phạm) cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến 12%. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 E-ĐKC.
Quy định chi tiết:
- Phạt do chất lượng: Trường hợp nhà thầu vi phạm nghĩa vụ đảm bảo chất lượng cho công trình, nhà thầu sẽ chịu mọi kinh phí sửa chữa theo yêu cầu của Chủ đầu tư và bị phạt 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm về chất lượng. Đồng thời việc khắc phục phần việc vi phạm chất lượng của nhà thầu dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thành so với tiến độ quy định thì nhà thầu phải chịu thêm mức phạt chậm về tiến độ như quy định tại các mục nêu trên.
2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng.
+ Ngoài mức phạt theo thỏa thuận nêu trên, Nhà thầu còn phải bồi thường các thiệt hại cho Chủ đầu tư và bên thứ 3 (nếu có) trong trường hợp do chậm trễ cung cấp vật tư thiết bị, do các sai sót, do hành vi vi phạm hợp đồng của Nhà thầu dẫn đến thiệt hại cho Chủ đầu tư và bên thứ 3 (nếu có) về người và tài sản trong thời gian thực hiện hợp đồng, bảo hành vật tư thiết bị. Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế.
+ Ngoài mức phạt/bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hoàn thành hợp đồng nêu trên, Chủ đầu tư cảnh cáo nhà thầu bằng văn bản làm cơ sở để đánh giá uy tín của nhà thầu thông qua tiến độ và chất lượng thực hiện các hợp đồng. Việc cảnh cáo sẽ được báo cáo EVNNPT, niêm yết tại trang web nội bộ của EVNNPT và thông báo đến toàn thể các đơn vị thành viên của EVNNPT. Đồng thời, Tập đoàn điện lực Việt Nam sẽ phê duyệt kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu để làm cơ sở đánh giá uy tín nhà thầu. Nhà thầu truy cập mục văn bản pháp quy Hệ thống Thông tin Quản lý Đấu thầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại địa chỉ http://dauthau.evn.com.vn để nắm bắt được các thông tin:
· Quy định của EVN khi đánh giá quá trình thực hiện Hợp đồng và cập nhật kết quả đánh giá.
· Quy định của EVN về việc áp dụng kết quả đánh giá.
- Yêu cầu về phạt do Chủ đầu tư không thanh toán cho Nhà thầu theo thời gian quy định trong hợp đồng: Không áp dụng. 

	E-ĐKC 23.3 
	Thời hạn bảo hành là:
+ Trong vòng 12 tháng kể từ ngày đóng điện nghiệm thu công trình hoặc 18 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng tùy thời hạn nào đến trước.
+ Đối với các vật tư thiết bị do Bên Bán sửa chữa hoặc thay thế trong thời gian bảo hành thì thời hạn bảo hành cho các thiết bị này là 12 tháng kể từ ngày kết thúc việc sửa chữa hoặc thay thế.
- Giá trị bảo lãnh bảo hành: 5% giá hợp đồng.
- Bảo lãnh bảo hành: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hàng hóa/dịch vụ được nghiệm thu đưa vào sử dụng và được Bên A chấp nhận để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bảo hành, Bên B phải giao cho Bên A Bảo lãnh bảo hành. Bảo lãnh này sẽ được giải tỏa trong vòng 28 ngày sau khi hết thời gian bảo hành và Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa các sai sót theo yêu cầu. Bảo lãnh bảo hành là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành có giá trị bằng 5 phần trăm (%) giá trị hợp đồng.
- Hiệu lực của bảo lãnh bảo hành: Bảo lãnh bảo hành có hiệu lực kể từ phát hành đến hết 28 ngày sau ngày hết thời gian bảo hành. Trường hợp sửa chữa, thay thế Hàng hóa trong thời gian bảo hành, Bên bán phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh bảo hành này tương ứng với thời gian bảo hành mới.
- Hai bên thống nhất sử dụng mẫu Phiếu bảo hành Vật tư thiết bị (VTTB) theo biểu mẫu Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ ban QLDA theo Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023.
- Trong thời hạn bảo hành, Nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các thiết bị định kỳ theo quy định. Trong trường hợp thiết bị bị hỏng hóc, sự cố không do lỗi vận hành, Nhà thầu phải có trách nhiệm khắc phục sửa chữa, cung cấp và thay thế trong thời gian sớm nhất.
- Ngoài thời hạn bảo hành, nếu thiết bị bị hỏng hóc, sự cố, Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp cùng với Chủ đầu tư cũng như đơn vị quản lý vận hành kiểm tra, khắc phục sửa chữa ngay khi có yêu cầu của Chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất.
- Nhà thầu/nhà sản xuất phải có trách nhiệm giải quyết, xử lý các khiếm khuyết và hỏng hóc của thiết bị do lỗi của nhà sản xuất sau khi hết bảo hành. Nếu nhà thầu/nhà sản xuất không kịp thời khắc phục, sửa chữa khiếm khuyết hay hỏng hóc của thiết bị bên mua có quyền tạm dừng mua chủng loại thiết bị đó.
Địa điểm để áp dụng bảo hành là: Theo E-HSMT

	E-ĐKC 23.5
E-ĐKC 23.6
	Thời hạn sửa chữa, thay thế là:
- Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa trong thời hạn bảo hành:
+ Khi kiểm tra, nghiệm thu cũng như trong quá trình lắp đặt vận hành, nếu hàng hoá không phù hợp về mặt kỹ thuật hoặc chất lượng không đảm bảo thì Bên A thông báo cho Bên B bằng văn bản để Bên B có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời, nhưng không muộn hơn 15 ngày kể từ khi Bên B nhận được thông báo của Bên A.
+ Nếu các sai sót về mặt kỹ thuật hay hư hỏng xảy ra trong thời hạn bảo hành mà nguyên nhân xác định được do lỗi của Bên B, Chủ đầu tư phải thông báo ngay cho Nhà thầu bằng văn bản. Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý sửa chữa, thay thế kịp thời bằng mọi chi phí của Bên B theo thời gian yêu cầu của Bên A. Trước khi tiến hành sửa chữa, Bên B phải gửi kế hoạch và nguyên nhân để Bên A phối hợp thực hiện. Trường hợp quá thời gian quy định theo yêu cầu, Bên B cố tình trì hoãn sửa chữa thì Bên A có quyền thuê các tổ chức khác thực hiện và Bên B phải chịu mọi chi phí liên quan này. Thời gian thực hiện: 
+ Đối với hàng hóa được xác định có thể xử lý tại công trường: Nhà thầu phải tiến hành thay thế hoặc sửa chữa trong thời gian không quá 45 ngày, kể từ ngày Bên A đề nghị xử lý tồn tại bằng văn bản;
+ Đối với hàng hóa được xác định không thể xử lý tại công trường: Nhà thầu phải tiến hành thay thế hoặc sửa chữa trong thời gian không quá 120 ngày kể từ ngày Bên A đề nghị xử lý tồn tại bằng văn bản;
Sau khi đã nhận được thông báo của Chủ đầu tư, nếu Nhà thầu cố tình trì hoãn hoặc không sửa chữa và/hoặc thay thế những hàng hoá có khuyết tật trong thời gian quy định nêu trên, Chủ đầu tư có quyền thuê các tổ chức khác thực hiện hoặc có thể tiến hành việc sửa chữa đó (nếu được), Bên B phải chịu mọi chi phí liên quan này, với rủi ro và chi phí của Nhà thầu mà không có ảnh hưởng đến bất cứ nghĩa vụ hay quyền lợi của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu. Nếu không Bên A sẽ đơn phương tịch thu bảo lãnh bảo hành hoặc yêu cầu Ngân hàng thanh toán chi phí bảo hành mà không cần đưa ra bất cứ lý do gì. Khi đó Bên A sẽ có thư cảnh cáo/phê bình Bên B và có quyền tạm dừng mua chủng loại vật tư, thiết bị đó.
Trường hợp sửa chữa hoặc thay thế Hàng hoá, giai đoạn bảo hành tương ứng của hàng hóa thiết bị đó sẽ được kéo dài thêm khoảng thời gian phù hợp quy định tại Yêu cầu về kỹ thuật và Phạm vi công việc và Tiến độ thực hiện hợp đồng kể từ ngày việc sửa chữa và thay thế đó được Bên A chấp nhận;
Tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà Bên B chưa khắc phục hoàn toàn các tồn tại nêu trên thì Bên B phải gia hạn thời hạn bảo lãnh với toàn bộ giá trị của bảo lãnh bảo hành cho phù hợp với thời gian hai bên đã thống nhất khắc phục các tồn tại và nộp cho Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày. Trong trường hợp tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà bên B không gia hạn bảo lãnh thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh bảo hành
Khi kết thúc bảo hành, Bên B lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi Bên A. Bên A có trách nhiệm xác nhận hoàn thành bảo hành cung cấp vật tư thiết bị. Bên A mời Đơn vị quản lý vận hành tham gia xác nhận hoàn thành bảo hành cung cấp VTTB. 
Trong trường hợp Bên A hoặc đơn vị quản lý vận hành chưa chấp nhận Bên B hoàn thành việc bảo hành công trình thì Bên A phải làm việc với Bên B để thống nhất các nội dung, thời gian khắc phục các tồn tại đó. Đồng thời gia hạn thời gian bảo lãnh bảo hành cho phù hợp với thời gian hai bên đã thống nhất khắc phục các tồn tại nêu trên. Sau khi các tồn tại được giải quyết, Bên B sẽ thực hiện lại thủ tục yêu cầu xác nhận hoàn thành việc bảo hành. Đồng thời Bên A thực hiện các thủ tục giải tỏa bảo lãnh bảo hành cho Bên B. 
Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Công khai trong HSMT để nhà thầu tham dự thầu biết các VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành

	E-ĐKC 27.7 (d)
	Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0% giá trị giảm giá hợp đồng.



Phần 3B. THỎA THUẬN KHUNG

[bookmark: _Hlk161403452]Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA THỎA THUẬN KHUNG

	1. Định nghĩa
	Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT;
1.2. “Thỏa thuận khung” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;
1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT;
1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện dịch vụ liên quan;
1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng;
1.6. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);
1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày;
1.8. “Hàng hóa” gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại;
1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…; 
1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;
1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại E-ĐKCT. 

	2. Tài liệu thỏa thuận khung và thứ tự ưu tiên
	2.1. Tất cả các tài liệu quy định tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Thỏa thuận khung để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau. 
2.2. Các tài liệu cấu thành Thỏa thuận khung được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:
0. a) Thỏa thuận khung, kèm theo các phụ lục;
0. b) E-ĐKCT đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện thỏa thuận khung (nếu có);
0. c) Biên bản hoàn thiện thỏa thuận khung;
0. d) E-ĐKC;
0. đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
0. e) Thư chấp thuận E-HSDT;
0. g) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT (nếu có) của Nhà thầu;
0. h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có);
i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.

	3. Luật và ngôn ngữ
	Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.

	
	

	4. Thông báo
	4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại E-ĐKCT. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin.
4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.

	5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
	5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một hoặc các hình thức sau:
a) Đặt cọc bằng Séc bảo chi hoặc nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của chủ đầu tư đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực của Séc bảo chi phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu;
b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
 c) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 
5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị quy định tại E-ĐKCT. 
5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng.

	6. Ký hợp đồng thầu phụ
	6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.
Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu.
6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ.

	7. Giải quyết tranh chấp
	7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.
7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại E-ĐKCT. 

	8. Phạm vi cung cấp
	Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Chương V. 

	9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ
	Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01A (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc Mẫu số 01B (đối với hợp đồng theo đơn giá) hoặc Mẫu số 01C (đối với hợp đồng hỗn hợp) và Mẫu số 01D Chương IV. Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định tại E-ĐKCT.

	10. Trách nhiệm của Nhà thầu 
	Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 8 E-ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC.

	11. Loại hợp đồng và giá hợp đồng
	11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại E-ĐKCT. 
11.2. Giá hợp đồng quy định tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu.

	12. Thuế, phí, lệ phí

	12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư.
12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí.
12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.

	13. Tạm ứng
	13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại E-ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. 

	14. Thanh toán
	14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo quy định tại Điều 10 E-ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng.
14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT. 
14.3. Đồng tiền thanh toán là VND.

	15. Quyền tác giả
	15.1. Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó.
15.2. Quyền khác theo quy định tại E-ĐKCT.

	16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến thỏa thuận khung
	16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó. 
16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.
16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 E-ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau đây:
a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền;
b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu;
c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp; 
d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin.
16.4. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
16.5. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì.

	17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 
	Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

	18. Đóng gói hàng hóa
	18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án.
18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở E-ĐKCT và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư.

	19. Bảo hiểm 
	Trừ trường hợp có quy định khác tại E-ĐKCT, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại E-ĐKCT.

	20. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh  
	20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại E-ĐKCT.
20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại E-ĐKCT:
a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa;
b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa;
c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa;
d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này;
đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa.
20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương tự trong các hợp đồng khác.

	21. Phạt và bồi thường thiệt hại 
	Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại E-ĐKCT.

	22. Bảo hành 

	22.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.  
22.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.  
22.3. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại E-ĐKCT.  
22.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các khiếm khuyết đó. 
22.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế. 
22.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng. 

	23. Bồi thường vi phạm sáng chế 

	23.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 23.2 E-ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:  
a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam; 
b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa. 
Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng.
23.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy định tại Mục 23.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan. 
23.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết. 
23.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh.
23.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư.

	
	

	24. Thay đổi liên quan đến pháp lý

	Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại hợp đồng.

	25. Bất khả kháng 
	25.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
25.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế.
25.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 
25.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 
Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng.
25.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 

	26. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 
	26.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 10 E-ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng.
26.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 25 E-ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 21 E-ĐKC.

	27. Chấm dứt thỏa thuận khung(

	27.1. Chấm dứt thỏa thuận khung do sai phạm 
a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận khung mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm thỏa thuận khung khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai phạm trong thỏa thuận khung trong các trường hợp sau: 
(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp đồng ký với các đơn vị có nhu cầu mua sắm, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 26 E-ĐKC; 
(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo thỏa thuận khung, hợp đồng;
(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng;
b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận khung theo điểm a khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần thỏa thuận khung không bị chấm dứt. 
27.2. Chấm dứt thỏa thuận khung do mất khả năng thanh toán 
Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt thỏa thuận khung vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, thỏa thuận khung sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt thỏa thuận khung không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó.

	28. Hạn chế xuất khẩu
	Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.




Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA THỎA THUẬN KHUNG
Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT. 
	E-ĐKC 1.1
	Chủ đầu tư:___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Chủ đầu tư và đại diện ủy quyền (nếu có)].

	E-ĐKC 1.3
	Nhà thầu:___[ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu].

	E-ĐKC 1.11
	Địa điểm dự án:___ [ghi tên và thông tin chi tiết về địa điểm].  

	E-ĐKC 2.2 (i)
	Các tài liệu sau đây cũng là một phần của thỏa thuận khung:___ [liệt kê tài liệu].

	E-ĐKC 4.1
	Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây:
- Người nhận:___ [ghi tên đầy đủ của người nhận, nếu có].
- Địa chỉ:___ [ghi đầy đủ địa chỉ].
- Điện thoại:___ [ghi số điện thoại, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố].
- Fax:___ [ghi số fax, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố].
- Địa chỉ email:___ [ghi địa chỉ email (nếu có)].

	E-ĐKC 5.2
	- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ____% giá hợp đồng [ghi giá trị cụ thể căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, từ 2% đến 10% giá hợp đồng].

	E-ĐKC 6.1
	Danh sách nhà thầu phụ:__ [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT].

	
	

	E-ĐKC 7.2
	Thời gian để tiến hành hòa giải:___ [ghi số ngày tiến hành hòa giải tối đa]. 
Giải quyết tranh chấp:___ [ghi cụ thể thời gian và cơ chế xử lý tranh chấp căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, tổ chức giải quyết tranh chấp (toà án, trọng tài), chi phí cho việc giải quyết tranh chấp...].

	E-ĐKC 9
	Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn và chứng từ sau đây:___ [ghi tên các tài liệu, chứng từ cần có, ví dụ: hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ vận tải, giấy chứng nhận bảo hành của Nhà thầu hoặc nhà sản xuất, chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm định, danh mục hàng hóa đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng…].
Chủ đầu tư phải nhận được các hóa đơn và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.

	E-ĐKC 11.1
	Loại hợp đồng:___[ghi loại hợp đồng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].

	E-ĐKC 11.2
	Giá hợp đồng: ___ [ghi “Cố định” đối với hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc “được trượt giá” đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh phù hợp với loại hợp đồng quy định tại Mục 11.1 E-ĐKCT].
Trường hợp hợp đồng có quy định về trượt giá thì trượt giá hợp đồng được thực hiện bằng cách điều chỉnh đơn giá hoặc tính trượt giá của hợp đồng như sau:
- Việc điều chỉnh đơn giá được thực hiện từ thời điểm phát sinh yếu tố làm thay đổi giá và chỉ áp dụng đối với khối lượng được thực hiện theo đúng tiến độ ghi trong hợp đồng hoặc tiến độ được điều chỉnh theo quy định tại Mục 26 E-ĐKC. Không điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với số tiền đã tạm ứng hợp đồng; 
- Giá hợp đồng sẽ được tính trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu nhằm phản ánh những thay đổi về chi phí nhân công và vật tư. Việc tính trượt giá sẽ được thực hiện theo công thức cụ thể______ [nêu rõ công thức tính trượt giá]. 
[Ví dụ về công thức tính trượt giá: 

P1 = P0 [a + bL1 + cM1] - P0
                                                     L0	M0

a+b+c = 1
Trong đó:
P1	=	Giá phải trả cho nhà thầu sau khi tính trượt giá 
P0	=	Giá hợp đồng (giá cơ bản)
a	=	Yếu tố cố định thể hiện lợi nhuận và phí quản lý chung được gộp vào trong giá hợp đồng, thông thường trong khoảng từ 5% đến 15%.
b	=	Ước tính tỷ lệ của chi phí lao động (nhân công) trong giá hợp đồng 
c	=	Ước tính tỷ lệ của chi phí vật tư trong giá hợp đồng 
L0, L1	= Lần lượt là chỉ số giá nhân công áp dụng cho ngành sản xuất hàng hóa tại nước xuất xứ của hàng hóa vào ngày cơ bản và ngày trượt giá
M0, M1	= Lần lượt là chỉ số giá vật tư vào ngày cơ bản và ngày trượt giá tại nước xuất xứ của hàng hóa 
Trong HSDT, Nhà thầu phải ghi rõ nguồn trích dẫn các chỉ số đó, nguồn thông tin tỷ giá (nếu phù hợp) và giá trị các chỉ số vào ngày cơ bản. 
Các hệ số a, b, và c sẽ do Chủ đầu tư xác định như sau: 
a = [ghi giá trị hệ số] 
b= [ghi giá trị hệ số]
c= [ghi giá trị hệ số]
Ngày cơ bản = 28 ngày trước thời điểm đóng thầu.
Ngày trượt giá = [ghi số tuần] tuần trước ngày giao hàng lên tàu (thường tương ứng với thời điểm khi quá trình sản xuất đã hoàn thành một nửa).
Điều kiện thực hiện trượt giá:
(i) Không được phép tính trượt giá ngoài thời hạn giao hàng gốc. Thông thường, trượt giá không được áp dụng cho khoảng thời gian chậm trễ mà Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm. 
(ii) Nếu đồng tiền thể hiện giá hợp đồng P0 không phải là đồng tiền ghi chỉ số giá nhân công và vật tư thì sẽ áp dụng một hệ số quy đổi để tránh sai sót khi tính trượt giá hợp đồng. Hệ số quy đổi được tính như sau: 
Z = Z0/Z1
Trong đó: 
Z0 = Số đơn vị đồng tiền ghi các chỉ số đó tương đương một đồng tiền thể hiện giá hợp đồng P0 vào ngày cơ bản;
Z1 = Số đơn vị đồng tiền ghi các chỉ số đó tương đương một đồng tiền thể hiện giá hợp đồng P0 vào ngày trượt giá.
(iii) Số tiền tương ứng với khoản thanh toán tạm ứng cho Nhà thầu sẽ không được tính trượt giá].

	E-ĐKC 12.3
	Điều chỉnh thuế: ___ [ghi “Được phép” hoặc “Không được phép”. Trường hợp được phép áp dụng điều chỉnh thuế thì ghi: “Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng”].

	E-ĐKC 13.1
	Tạm ứng: ____ [ghi số tiền tạm ứng, các chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng…phù hợp quy định của pháp luật. Nhà thầu xuất trình bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 19 Phần 4 hoặc mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. Đối với việc sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, một số vật liệu phải dự trữ theo mùa thì trong hợp đồng phải nêu rõ về kế hoạch tạm ứng và mức tạm ứng để bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng].

	E-ĐKC 14.2
	Phương thức thanh toán: ___ [căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. Việc thanh toán cho Nhà thầu có thể quy định thanh toán bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng không quá một số ngày nhất định kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật.
Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế].

	E-ĐKC 15.2
	Quyền: ___ [trường hợp gói thầu hàng hóa cần có quy định về quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu về quyền tác giả và các quyền khác thì chủ đầu tư quy định rõ tại Mục này] 

	E-ĐKC 18.2
	Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: ____ [ghi yêu cầu cụ thể về cách thức đóng gói, ghi chú trên bao bì và các giấy tờ cần thiết].

	E-ĐKC 19
	Nội dung bảo hiểm:____ [ghi quy định cụ thể về bảo hiểm, bao gồm phạm vi bảo hiểm, loại đồng tiền và số tiền bảo hiểm].

	E-ĐKC 20.1
	Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: [Chủ đầu tư hoặc ghi “Theo hợp đồng, Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng”; hoặc đưa ra các điều khoản thương mại khác mà hai bên đã thống nhất (trong đó có quy định trách nhiệm tương ứng của Chủ đầu tư và Nhà thầu)].	

	E-ĐKC 20.2
	Các dịch vụ bao gồm:_______ [mô tả cụ thể các dịch vụ].

	E-ĐKC 21
	Căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này theo một trong các cách thức sau:
- Chỉ áp dụng phạt vi phạm hợp đồng.
- Chỉ áp dụng bồi thường thiệt hại.
- Vừa áp dụng phạt vi phạm hợp đồng vừa áp dụng bồi thường thiệt hại.
1. Phạt vi phạm hợp đồng :___ [ghi “Áp dụng” hoặc “Không áp dụng].
Trường hợp áp dụng phạt vi phạm hợp đồng thì quy định như sau:
Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 25 E-ĐKC, nếu Nhà thầu không thể giao hàng hay cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với :_____%/tuần (hoặc ngày, tháng...) [ghi cụ thể mức khấu trừ là bao nhiêu % giá trị phần hàng hóa giao chậm hoặc phần dịch vụ liên quan hoàn thành chậm] cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến ____ % [ghi mức phạt tối đa]. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt thỏa thuận khung theo quy định tại Mục 27 E-ĐKC.
2. Bồi thường thiệt hại:___ [ghi “Áp dụng” hoặc “Không áp dụng”].
Trường hợp áp dụng bồi thường thiệt hại thì quy định về bồi thường thiệt hại theo một trong các cách thức sau:
- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế;
- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở một mức xác định. Trong trường hợp này nêu rõ mức bồi thường, phương thức bồi thường… phù hợp với pháp luật dân sự. 

	E-ĐKC 22.3 
	Thời hạn bảo hành là:______ ngày [ghi số ngày]. 
Địa điểm để áp dụng bảo hành là: ____ [ghi tên một hoặc một số địa điểm].
Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể. Đối với các loại hàng hóa đơn giản thì yêu cầu Nhà thầu có phiếu bảo hành kèm theo, trong đó nêu rõ thời gian và trách nhiệm bảo hành của Nhà thầu. Đối với các loại hàng hóa phức tạp thì ngoài việc có phiếu bảo hành kèm theo còn phải quy định Chủ đầu tư giữ lại một phần giá trị của hợp đồng để bảo đảm nghĩa vụ bảo hành hoặc nộp dưới dạng một bảo lãnh của ngân hàng. Trong trường hợp này, cần quy định cụ thể giá trị khoản tiền giữ lại và thời hạn hoàn trả cho Nhà thầu (ví dụ sẽ hoàn trả lại cho Nhà thầu khi hai bên thanh lý hợp đồng).

	E-ĐKC 22.5
E-ĐKC 22.6
	Thời hạn sửa chữa, thay thế là:_____ ngày [ghi số ngày].








Chương VIII.
THỎA THUẬN KHUNG ĐIỆN TỬ[footnoteRef:12] [12:  Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận khung theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi hoàn thiện thỏa thuận khung có sự khác biệt so với E-ĐKCT.] 

Số: ..................
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);
Căn cứ…
Căn cứ E-HSMT, E-HSDT và kết quả lựa chọn nhà thầu....
Hôm nay, ngày   tháng   năm__[Hệ thống tự động trích xuất], chúng tôi gồm có:
I. Đơn vị mua sắm tập trung:
Tên Đơn vị mua sắm tập trung:_______________ [Hệ thống trích xuất]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:____[Chủ đầu tư điền thông tin]
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
II. Nhà thầu cung cấp hàng hóa:
1. Tên nhà thầu: _______________ [Đơn vị mua sắm tập trung điền thông tin]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:	
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
2. Tên nhà thầu: _______________ [Đơn vị mua sắm tập trung điền thông tin]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:	
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
….
Hai bên thống nhất ký kết thỏa thuận khung mua sắm tập trung với các nội dung sau:
Điều 1. Phạm vi cung cấp hàng hóa:____[Hệ thống tự động trích xuất và đơn vị mua sắm tập trung được chỉnh sửa]
Danh mục, số lượng hàng hóa (ký, mã hiệu, xuất xứ của hàng hóa theo biểu phạm vi cung cấp).
Điều 2. Danh sách các đơn vị có nhu cầu mua sắm ký hợp đồng với nhà thầu theo thỏa thuận khung này:____[Đơn vị mua sắm tập trung điền thông tin].
Điều 3. Giá trị thỏa thuận khung:
1. Giá trị thỏa thuận khung:___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền].
2. Đơn giá, giá hàng hóa tương ứng với từng loại hàng hóa tại Điều 1 của Hợp đồng:____[Hệ thống trích xuất và cho phép Đơn vị mua sắm tập trung chỉnh sửa].
Điều 4. Phương thức thanh toán
Phương thức thanh toán:____ [Hệ thống trích xuất phương thức thanh toán theo quy định tại Mục 14.2 E-ĐKCT của thỏa thuận khung và cho phép đơn vị mua sắm tập trung chỉnh sửa].
Điều 5. Thời hạn có hiệu lực của thỏa thuận khung: _____[Hệ thống tự động trích xuất].
Thỏa thuận khung này được làm thành ......... bản có giá trị pháp lý như nhau; Đơn vị mua sắm tập trung, Nhà thầu cung cấp hàng hóa (mỗi bên giữ 02 bản); đơn vị có nhu cầu mua sắm (mỗi bên 01 bản).
Thỏa thuận khung này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm ký hợp đồng mua sắm hàng hóa với nhà thầu cung cấp hàng hóa./.
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CUNG CẤP HÀNG HÓA
(xác nhận, chữ ký số)
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG
(xác nhận, chữ ký số)



Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng. 








[bookmark: _Hlk203578066]Mẫu số 16 (Webform trên Hệ thống)

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG(1)
____, ngày ____ tháng ____ năm ____
[bookmark: _Hlk203577773]Kính gửi: ______ [Hệ thống trích xuất tên Nhà thầu trúng thầu] (sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”)
Về việc: Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng   
Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___ năm___ của ______ [Hệ thống trích xuất tên chủ đầu tư] (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu______ [Hệ thống trích xuất tên, số hiệu gói thầu], Chủ đầu tư thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu____ [Hệ thống trích xuất tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì Hệ thống trích xuất tên, số hiệu của phần mà nhà thầu được công nhận trúng thầu] với giá hợp đồng là _____ [Hệ thống trích xuất giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện gói thầu là___ [Hệ thống trích xuất thông tin trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư theo kế hoạch như sau:
Trường hợp hoàn thiện hợp đồng thông qua phương tiện điện tử:
- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng];
- Địa chỉ phương tiện điện tử:___ [ghi đường link, tên đăng nhập, mật khẩu (nếu có)…];
- Việc ký biên bản hoàn thiện hợp đồng (nếu có) thực hiện trên Hệ thống.
Trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp:
- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm(2)____ [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng]. 
Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 18 Phần 4 của E-HSMT với số tiền___ và thời gian hiệu lực___ [ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT của E-HSMT].
Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.
Nếu đến ngày___tháng___năm___(3) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.
Ghi chú:
(1) Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, các bên phải điền đầy đủ và đưa toàn bộ nội dung, bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có) vào điều kiện cụ thể của hợp đồng để hình thành tài liệu hợp đồng điện tử.
(2) Khuyến khích thực hiện hoàn thiện hợp đồng qua phương tiện điện tử. Trường hợp việc hoàn thiện hợp đồng thực hiện trực tiếp thì Chủ đầu tư điền thông tin về địa điểm (văn phòng, cơ quan Chủ đầu tư…) để Nhà thầu đến tiến hành hoàn thiện hợp đồng. 
(3) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu bảo lãnh dự thầu.

[bookmark: _Hlk172810654]
Mẫu số 17A
[bookmark: _Hlk179189144]HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ([footnoteRef:13]) [13: () Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi hoàn thiện hợp đồng có sự khác biệt so với E-ĐKCT.
(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.] 

                                                                                                             ____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Hợp đồng số: _________[Chủ đầu tư/đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]	
Gói thầu: ____________ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]
Thuộc dự án: _________ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]
- Căn cứ(2) ___(Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015) [Chủ đầu tư kê khai thông tin];
- Căn cứ(2)____(Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) [Chủ đầu tư kê khai thông tin];
- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] và Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Chủ đầu tư; [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]
- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được Chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin]
- Các căn cứ khác (nếu có). [Hệ thống để trường ký tự để Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền và nhà thầu tự kê khai]
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
Đối với trường hợp Chủ đầu tư trực tiếp ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng với nhà thầu:
Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A) 
Tên Chủ đầu tư:_______________ [Hệ thống trích xuất]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin]
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đối với trường hợp Chủ đầu tư ủy quyền ký kết và quản lý hợp đồng:
Chủ đầu tư
Tên Chủ đầu tư:_______________ [Hệ thống trích xuất]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin]
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đơn vị được ủy quyền (sau đây gọi là Bên A) 
Tên Đơn vị được ủy quyền:_______________ [Hệ thống trích xuất]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:____;[Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền) [Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin].
Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)
Tên nhà thầu: _______________ [Chủ đầu tư kê khai]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:	
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:
Điều 1. Đối tượng hợp đồng
Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 
Điều 2. Thành phần hợp đồng
Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:
[bookmark: _Hlk172809929]1. Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
2. E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có);
3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
4. E-ĐKC của hợp đồng;
5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
6. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
7. E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT (nếu có) của Nhà thầu;
8. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT (nếu có);
9. Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.
Điều 3. Trách nhiệm của Bên A
Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của Bên B
Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán
1. Giá hợp đồng: [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng].
a) Giá hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói:
b) Giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:
- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế);
- Giá trị thuế
- Dự phòng.
c) Giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:
- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế);
- Giá trị thuế
- Dự phòng: trong đó nêu rõ giá trị trượt giá tạm tính trên cơ sở dự kiến trượt giá và quy định pháp luật về quản lý chi phí .
2. Phương thức thanh toán:____ [Hệ thống trích xuất phương thức thanh toán theo quy định tại Mục 14.2 E-ĐKCT].
Điều 6. Loại hợp đồng
Loại hợp đồng: [Hệ thống trích xuất loại hợp đồng theo E-ĐKCT].
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____ [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 9 E-ĐKC, E-HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên]. 
Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___ [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin về ngày có hiệu lực của hợp đồng].
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
Hợp đồng được lập trên sự chấp thuận của tất cả các bên.
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
NHÀ THẦU
[xác nhận, chữ ký số]

	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ ĐƯỢC ỦY QUYỀN
[xác nhận, chữ ký số]




PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____)

Phụ lục này được lập trên cơ sở bảng chào giá dự thầu của Nhà thầu theo các Mẫu bảng giá dự thầu tương ứng quy định tại E-HSMT và các thỏa thuận đã đạt được trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, trong đó bao gồm đơn giá, thành tiền cho từng hạng mục, nội dung công việc. 


Mẫu số 17B
HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ([footnoteRef:14]) [14: () Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi hoàn thiện hợp đồng có sự khác biệt so với E-ĐKCT.
(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.] 

(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là 
mua sắm tập trung theo thỏa thuận khung)
                                                                                                             ____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Hợp đồng số: _________[Đơn vị có nhu cầu mua sắm/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]	
Gói thầu: ____________ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]
Thuộc dự án: _________ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]
- Căn cứ(2) ___(Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015) [Chủ đầu tư kê khai thông tin];
- Căn cứ(2)____(Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15)) [Chủ đầu tư kê khai thông tin];
- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu]; [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu]
- Căn cứ Thỏa thuận khung số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ giữa đơn vị mua sắm tập trung:______[ghi tên đơn vị mua sắm tập trung] và nhà thầu cung cấp hàng hóa:________ [ghi tên nhà thầu cung cấp hàng hóa]; [Hệ thống trích xuất thông tin sau khi đơn vị có nhu cầu mua sắm nhập đúng thông tin về số, ngày tháng của thỏa thuận khung]
- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được Chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin nếu có]
- Các căn cứ khác (nếu có). [Hệ thống để trường ký tự để Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền và nhà thầu tự kê khai]
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
Đối với trường hợp Chủ đầu tư trực tiếp ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng với nhà thầu:
Đơn vị có nhu cầu mua sắm (sau đây gọi là Bên A) 
Tên đơn vị có nhu cầu mua sắm:_______________ [Hệ thống trích xuất]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:____; [Chủ đầu tư/ Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đối với trường hợp Đơn vị có nhu cầu mua sắm ủy quyền ký kết và quản lý hợp đồng:
Đơn vị có nhu cầu mua sắm
Tên Đơn vị có nhu cầu mua sắm:_______________ [Hệ thống trích xuất]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:____;[Đơn vị có nhu cầu mua sắm kê khai thông tin]
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đơn vị được ủy quyền (sau đây gọi là Bên A)
Tên Đơn vị được ủy quyền:_______________ [Hệ thống trích xuất]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:____;[Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được ủy quyền) [Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin].
Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)
Tên nhà thầu: _______________ [Đơn vị có nhu cầu mua sắm/đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]
Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Fax:	
E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Tài khoản:	
Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất]
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:
Điều 1. Đối tượng hợp đồng
Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 
Điều 2. Thành phần hợp đồng
Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:
1. Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
2. Thỏa thuận khung;
3. E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có);
4. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
5. E-ĐKC của hợp đồng;
6. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
7. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
8. E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT (nếu có) của Nhà thầu;
9. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có);
10. Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.
Điều 3. Trách nhiệm của Bên A
Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của Bên B
Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán
1. Giá hợp đồng: [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng].
a) Giá hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói:
b) Giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:
- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế);
- Giá trị thuế
- Dự phòng.
c) Giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:
- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế);
- Giá trị thuế
- Dự phòng: trong đó nêu rõ giá trị trượt giá tạm tính trên cơ sở dự kiến trượt giá và quy định pháp luật về quản lý chi phí .
2. Phương thức thanh toán:____ [Hệ thống trích xuất phương thức thanh toán theo quy định tại Mục 14.2 E-ĐKCT của thỏa thuận khung].
Điều 6. Loại hợp đồng
Loại hợp đồng: [Hệ thống trích xuất loại hợp đồng theo E-ĐKCT của thỏa thuận khung].
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____ [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 9 E-ĐKC, E-HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên]. 
Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___ [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin về ngày có hiệu lực của hợp đồng].
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
Hợp đồng được lập trên sự chấp thuận của tất cả các bên.
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
NHÀ THẦU
[xác nhận, chữ ký số]

	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU MUA SẮM/ĐƠN VỊ ĐƯỢC ỦY QUYỀN
[xác nhận, chữ ký số]






PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____)

Phụ lục này được lập trên cơ sở bảng chào giá dự thầu của Nhà thầu theo các Mẫu bảng giá dự thầu tương ứng quy định tại E-HSMT và các thỏa thuận đã đạt được trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, trong đó bao gồm đơn giá, thành tiền cho từng hạng mục, nội dung công việc. 





 
 Mẫu số 18
BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____ [ghi tên Chủ đầu tư] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”)
Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa cho gói thầu trên (sau đây gọi là “Hợp đồng”); (1)
Theo quy định trong E-HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;
Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là____ [ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT của E-HSMT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___ tháng__ năm___(3).	                                    
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
 (1) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:
“Theo đề nghị của____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu trúng thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__ [ghi số hợp đồng] ngày__ tháng___ năm___ (sau đây gọi là “Hợp đồng”).”
(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.
(3) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT.

Mẫu số 19
BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi:___ [ghi tên Chủ đầu tư ] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư ” )
[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ___ [ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;
Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ___ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 13.1 E-ĐKCT của E-HSMT].
Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày___ tháng___ năm___ (3). 
	                                     Đại diện hợp pháp của ngân hàng
	                                    [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú: 
(1) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 13.1 E-ĐKCT. 
(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.
(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.


Mẫu số 20
GIẤY ỦY QUYỀN (1)
	
Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____[ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức:
[- Tham gia, ký các tài liệu trong quá trình đối chiếu tài liệu, 
- Tham gia, ký các tài liệu trong quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp.](2).
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Chủ đầu tư giữ___bản.

	Người được ủy quyền
[ghi tên, chức danh, ký tên và
 đóng dấu (nếu có)]
	Người ủy quyền
[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]



Ghi chú:
(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Chủ đầu tư khi đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.
(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.
(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng và phải bảo đảm ngày có hiệu lực trước ngày thực hiện các công việc được ủy quyền.


[bookmark: _Hlk182904894]PHỤ LỤC
Các ví dụ
Ví dụ 1: Xác định giá đánh giá của E-HSDT 
Ban quản lý dự án X tổ chức đấu thầu mua sắm 100 xe ô tô buýt phục vụ vận chuyển hành khách công cộng trong thành phố. E-HSMT quy định các yếu tố đưa chi phí về một mặt bằng để xác định giá đánh giá như sau:
1. Chi phí vận hành: Chi phí nhiên liệu được đánh giá trong 4 năm với giả định 1 xe chạy 50.000 km/năm, giá nhiên liệu là 15.000 đồng/1 lít và hệ số chiết khấu 10%/năm quy về giá trị hiện tại ròng (NPV). Nhà thầu phải chào mức tiêu hao nhiên liệu của xe/100 km.
2. Công suất: Nhà thầu phải chào xe có sức chứa tối thiểu 80 hành khách. Trường hợp có sức chứa lớn hơn, trong quá trình xác định giá đánh giá sẽ được tính giảm trong giá đánh giá 5.000.000 đồng/hành khách
Tại thời điểm mở thầu, có 4 E-HSDT được mở với thông tin như sau:
	Nội dung
	Nhà thầu A
	Nhà thầu B
	Nhà thầu C
	Nhà thầu D

	Đơn giá dự thầu cho 1 xe (triệu đồng)
	1.850
	2.100
	1.970
	2.000

	Mức tiêu hao nhiên liệu đối với 100 km (lít)
	32
	25
	30
	27

	Sức chứa tối đa của 1 xe (hành khách)
	80
	90
	85
	90


Giả định:
- Các E-HSDT trên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác của E-HSMT
- Các E-HSDT không có giảm giá
- Vòng đời sử dụng xe buýt là 4 năm.
Cách đưa các chi phí về một mặt bằng như sau:
1. Chi phí vận hành
NPV với hệ số chiết khấu = 10%/năm:
Công thức tính giá trị hiện tại ròng (NPV) là:


Trong đó: 
n = 4; r = 10%;
Ct: chi phí nhiên liệu của từng xe theo năm, theo đó: Ct = mức tiêu hao nhiên liệu/km x số km/năm x giá nhiên liệu
Như vậy: NPV = Ct x [(1/1,1 + 1/(1,1X1,1) + 1(1,1X1,1X1,1) + 1/(1,1X1,1X1,1X1,1)] = Ct x 3,17
Theo đó, chi phí vận hành quy về giá trị hiện tại ròng cho 100 xe (với giả định xe chạy 50.000 km/năm, giá nhiên liệu là 15.000 đồng/1 lít và hệ số chiết khấu 10%/năm) được tính như sau:
♦ Nhà thầu A:
32/100 x 50.000 x 15.000 x 3,17 x 100 = 76.080 (triệu đồng)
♦ Nhà thầu B: 
25/100 x 50.000 x 15.000 x 3,17 x 100 = 59.437,5 (triệu đồng)
♦ Nhà thầu C: 
30/100 x 50.000 x 15.000 x 3,17 x 100 = 71.325 (triệu đồng)
♦ Nhà thầu D: 
27/100 x 50.000 x 15.000 x 3,17 x 100 = 64.192,5 (triệu đồng)
2. Công suất
- Nhà thầu B chào xe có sức chứa lớn hơn 10 hành khách so với yêu cầu, theo quy định của E-HSMT sẽ được tính giảm trong giá đánh giá (cho 100 xe) là: 5 x 10 x 100 = 5.000 (triệu đồng)
- Nhà thầu C chào xe có sức chứa lớn hơn 5 hành khách so với yêu cầu, theo quy định của E-HSMT sẽ được tính giảm trong giá đánh giá (cho 100 xe) là: 5 x 5 x 100 = 2.500 (triệu đồng)
- Nhà thầu D chào xe có sức chứa lớn hơn 10 hành khách so với yêu cầu, theo quy định của E-HSMT sẽ được tính giảm trong giá đánh giá (cho 100 xe) là: 5 x 10 x 100 = 5.000 (triệu đồng)
Như vậy, giá đánh giá của các E-HSDT (tính trên 100 xe) như sau:
Đơn vị: triệu đồng
	Stt
	Nội dung
	Nhà thầu A
	Nhà thầu B
	Nhà thầu C
	Nhà thầu D

	1
	Giá dự thầu (1)
	185.000
	210.000
	197.000
	200.000

	2
	Chi phí vận hành (2)
	76.080
	59.437,5
	71.325
	64.192,5

	3
	Công suất (3)
	0
	-5.000
	-2.500
	-5.000

	4
	Giá đánh giá (1+2+3)
	261.080
	264.437,5
	265.825
	259.192,5

	
	Xếp hạng 
	2
	3
	4
	1
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